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Phản I: TỐNG QUAN 


Đối với nhiều quan điểm cú pháp hiện đại, câu là đối tượng 
trung tâm của cú pháp. Câu là một hiện tượng phức tạp kết hợp 
trong nó ba bình diện: cơ cấu tổ chức hình thức của câu (kết học 
synftactics), cơ cấu ngữ nghĩa của câu (nghĩa học: semantics) và 
Cơ cấu giao tiếp của câu (dụng học: pragmatics). Ba bình diện 
này của câu trong từng giai đoạn đã được nghiên cứu riêng biệt, 
song thực ra chúng có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, chúng là 
các mặt của thể thống nhất toàn vẹn. Vì vậy, không thể nghiên 
cứu thấu đáo một bình diện nào đó nếu tách rời các bình diện 
kia, đồng thời cũng không thể lẫn lộn các khái niệm của bình 
điện này với bình diện khác trong thao tác phân tích, trong lí 
giải. Việc nghiên cứu, tiếp cận tới bản chất sâu kín của câu và 
đưa ra những khái niệm lí thuyết ngày càng khoa học về câu là 
một yêu cầu của cú pháp hiện đại. 

Hiện nay, trên thế giới, sau ngữ pháp cổ điển, ngữ pháp cấu 


trúc, ngữ pháp tạo sinh thì ngữ pháp ngữ nghĩa và ngữ pháp chức 


năng đang phát triển. Tất cả đều ảnh hưởng đến giới ngữ học 


Việt Nam, đến ngữ pháp tiếng Việt . 


Ở tiếng Việt, từ trước đến nay hướng phân tích câu phổ 
biến nhất là hướng phân tích ngữ pháp theo cấu trúc chủ - vị. 
Hướng này xuất phát từ góc độ cấu trúc hình thức, căn cứ vào 
hình thức biểu hiện và vai trò cú pháp của các bộ phận trong câu 
để phân biệt ra các thành phần chính ( chủ ngữ và vị ngữ ) với 
các thành phân thứ yếu ( trạng ngữ, khởi ngữ ) và các thành phần 
phụ thuộc (bổ ngữ, định ngữ). Song tiếng Việt vốn là ngôn ngữ 
đơn lập, các từ không được hình thái hóa bằng biến tố nên việc 
nhận diện các thành phần câu bên cạnh tiêu chí hình thiức còn 
dùng tiêu chí về nghĩa. Nhưng nghĩa biểu hiện, chức năng giao 
tiếp, giá trị của đơn vị trong hệ thống đều được coi là nghĩa, 
không phân chia thành bình diện rạch ròi và thường được dùng 
làm tiêu chí bổ sung (khi các tiêu chí về hình thức tỏ ra kém 
năng lực giải thích). Điều này gây ra tình trạng nhập nhằng, 
không rõ ràng giữa các thành phần câu. Do vậy, cùng với hướng 
nghiên cứu ngày càng sâu hơn về cấu trúc chủ - vị ( chủ ngữ - VỊ 
ngữ ) còn xuất hiện và phát triển hướng phân tích câu theo cấu 
trúc Đề - Thuyết ( Viết tắt là Ð - T ). Chẳng hạn, lí thuyết phân 
tích câu trên quan điểm ngữ đoạn tầng bậc có hạt nhân của Lưu 
Vân Lăng ( xem /27/ ). Gần đây có lí thuyết phân tích câu thành 
các phần Đề và Thuyết theo quan điểm ngữ pháp chức năng của 


Cao Xuân Hạo ( xem /19/ ), theo quan điểm ngữ nghĩa cú pháp 
của Hồ Lê ( xem /32/ ). Khi khái niệm Đề - Thuyết và cách phân 
tích câu theo Đề - Thuyết được đề xuất đối với tiếng Việt tỏ ra 
có nhiều triển vọng phù hợp hơn khái niệm chủ - vị thì nảy sinh 
vấn đề so sánh khái niệm chủ - vị với Đề - Thuyết, sự thể hiện 
khả năng ứng dụng của cách phân tích câu theo Đề - Thuyết đến 
đâu, có giá trị gì trong lí thuyết và thực tiễn giảng dạy, học tập ở 
các trường đại học, phổ thông ? Tất cả những điều này mở ra yêu 
cầu có tính thời sự: cần phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu và ứng 
dụng cách phân tích câu theo cấu trúc Đề - Thuyết (vốn là một 
hướng mới, chưa được nghiên cứu nhiều), nhằm rút ra những ưu 
điểm và nhược điểm của hướng đi này và góp phần điều chỉnh, 
hoàn thiện nó. Do vậy, chuyên luận này với tiêu đẻ "Phán tích 
câu đơn hai thành phần tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết" 
sẽ trình bày kết quả nghiên cứu theo định hướng: nghiên cứu cơ 
cấu tổ chức hình thức của câu trong mối quan hệ tương tác, 
thống nhất với cơ cấu ngữ nghĩa và cơ cấu giao tiếp của câu. 
Định hướng này là sự vận dụng sáng tạo quan điểm ngữ pháp 
chức năng hiện đại vào tiếng Việt - một ngôn ngữ thuộc loại 
hình đơn lập có nhiều đặc điểm khác với ngôn ngữ Ấn - Âu (loại 
hình hòa kết). Vì thế chuyên luận này sẽ có tác dụng cung cấp 
cho sinh viên đại học năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu 


sinh: 


1. Luận điểm lí thuyết cơ bản về vấn đề phân tích câu theo 
quan niệm của ngữ pháp chức năng Âu - Mĩ hiện đại trên ngữ 
liệu các ngôn ngữ loại hình hòa kết để học viên có cơ sở so sánh 
với tiếng Việt. 

2. Một lí thuyết phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề - 
Thuyết. Lí thuyết này có sự kế thừa những ưu điểm của ngữ 
pháp truyền thống, ngữ pháp cấu trúc và sự ứng dụng ưu điểm 
của ngữ pháp chức năng. Điều này thể hiện ở phương pháp xác 
lập một bộ tiêu chí ( 5 tiêu chí ) trên cả ba phương diện kết học, 
nghĩa học và dụng học để phân định thành phần câu. 

3. Phương pháp ứng dụng 5 tiêu chí trên để lí giải, phân 
tích các thành phần câu cũng như các kiểu câu, các dạng câu rnà 
trước đây còn có nhiều giải pháp khác nhau hoặc chưa được chú 
ý đến. Sự lí giải phân tích này dựa trên cách nhìn sâu hơn, rộng 
hơn về cơ chế hình thức trong sự gắn bó với chức năng biểu hiện 
ngữ nghĩa (semantics) và dụng nghĩa (pragmatics) nên có nhiều 
cái mới. 

4. Trình bày bảng sơ đồ nêu đặc điểm các thành phân câu 
theo 5 tiêu chí và các bước phân tích câu để áp dụng vào thiực 
hành kĩ năng phân tích câu trong giảng dạy và trong quá trình 
nắm bắt quy tắc ngữ pháp để tạo câu. Sơ đồ này giúp mọi người 
nhận diện và nhớ các thành phần câu theo hệ thống. Nó không 


quá đơn giản như cách phân tích của Cao Xuân Hạo chỉ gồm lhai 


thành phần Đề - Thuyết và tránh được tình trang nhập nhằng 
giữa một vài thành phần câu như giữa trạng ngữ đầu câu và chủ 
naữ, giữa chủ ngữ và bổ ngữ ở đầu câu, giữa bổ ngữ và trạng ngữ 


của hướng phân tích theo chủ - vi trước đây. 
ðP Ị 


Phản II: QUAN ĐIỂM CHÍNH CỦA NGỮ PHÁP 
CHỨC NĂNG ÂU - MĨ HIỆN ĐẠI 


Ì QUAN ĐIỂM CHUNG 


Ngữ pháp chức năng Âu - Mĩ hiện đại được phát triển từ 
tiập kỉ 70 của thế kỉ XX, nó khác với trường phái chức năng 


hận Praha ở thập kỉ 30 do Mathesius đại điện. 


1. Ngữ pháp chức năng là một lí thuyết và hệ thống phương 
thấp được xây dựng trên quan điểm coi ngôn ngữ như mội 
thương tiện thực hiện sự giao tiếp giữa người và người (19). Đây 
h phương pháp khảo sát ngôn ngữ gắn với hoạt động hành chức 
tủa nó. 

Ngữ pháp cổ điển, ngữ pháp cấu trúc, ngữ pháp sản sinh chú 
- đến cơ chế hình thức tách khỏi hoạt động ngôn ngữ. Đó là cơ 
thế hình thức tĩnh hoặc tương đối tính điên đạt mặt nội dung ý 
¡olfa. Mối quan hệ giữa hình thức và nội dung được hiểu là mối 


suan hệ giữa hai bình diện: kết học - cái biểu đạt và nghĩa học - 


cái được biểu đạt. Do đó tất cả những gì không phải là hình thức, 
thuộc về cái được biểu đạt đều để trong một bình diện nghĩa trừu 


tượng và có khi được gọi là bình điện ý nghĩa - chức năng. 


Ngữ pháp cổ điển (truyền thống) miêu tả cơ chế hình thức 
ngôn ngữ dựa vào cơ sở lôgic. Chẳng hạn, chủ ngữ và vị ngữ 
(các thành phần chính của câu) là các thành phần biểu hiện chủ 
thể và vị thể lôgic của mệnh đề. Chủ ngữ là sự vật được nêu ra 
làm chủ đề của câu nói, còn vị ngữ là hành động, trạng thái, tính 
chất tường thuật cho chủ ngữ. 

Ngữ pháp cấu trúc sử dụng khung khái niệm hình thức để 
miêu tả cơ chế ngữ pháp của ngôn ngữ. Khái niệm chủ ngữ và vị 
ngữ (các thành phần câu) được định nghĩa dựa vào mối giuan hệ 
qua lại giữa chúng và được xác định dựa vào sự phù ứng về hình 
thức biểu hiện của chúng (Ví dụ: ở tiếng Nga, chủ ngữ là danh / 
đại từ cách một; vị ngữ là động từ có hình thái hữu tận phù ứng 
với chủ ngữ về ngôi, số, cách). 

Đối với ngữ pháp chức năng, khung khái niệm mà nó dựa 
vào là khung khái niệm chức năng chứ không phải là khung khái 
niệm hình thức. Nó có tính chức năng ở cách lí giải về các ngôn 
bản (1), về hệ thống (2) và về các thành phần của cấu trúc ngôn 
ngữ (3). 

Ở (1): tính chức năng được thể hiện với ý nghĩa là nó được 


thiết kế để giải thích cho việc ngôn ngữ được sử dụng như thế 
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nào. Mỗi ngôn bản (một điều gì được nói hoặc viết ra) được bộc 
lộ trong một hoàn cảnh sử dụng nào đó. Chính việc sử dụng 
ngôn ngữ qua hàng ngàn thế hệ đã hình thành nên hệ thống ngôn 
ngữ. Ngôn ngữ đã tiến hóa để thỏa mãn nhu cầu giao tiếp ngày 
càng phát triển, ngày càng đa dạng của con người. Liên quan 
đến nhu cầu này, cái phương thức trong đó nó được tổ chức là 
chức năng - nó không phải là võ đoán. Ngữ pháp chức năng, về 
cơ bản là ngữ pháp tự nhiên với nét nghĩa là mọi hiện tượng 
ngôn ngữ cuối cùng đều có thể giải thích được trong mối quan 


hệ với việc ngôn ngữ được sử dụng như thế nào. 


(2): Các thành phần cơ bản của ý nghĩa trong ngôn ngữ là 
các thành phần chức năng. Tất cả các ngôn ngữ đều được tổ chức 
xung quanh hai loại ý nghĩa chính: nghĩa ý niệm (ideational) hay 
phản ánh (reflective) và nghĩa hoạt động (active) (hay còn gọi là 
nghĩa "liên nhân" (interperrsonal) - Halhday .(xem[33]). Đây là 
hai mục đích khái quát của ngôn ngữ được Halliday gọi là siêu 
chức năng (metafunction). Những cách thể hiện của hai mục 
đích khái quát này trong hệ thống ngôn ngữ tạo cơ sở cho tất cả 
những sự sử dụng của ngôn ngữ để hiểu hoàn cảnh (tư tưởng) và 
để hành động dựa vào những người khác trong môi trường (liên 
nhân). Kết hợp với hai thành phần siêu chức năng trên là thành 
phần siêu chức năng thứ ba: văn bản (textual), thành phần thứ ba 


này tạo sự quan yếu trong hai siêu chức năng kia. 
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(3): Mỗi thành phần trong một ngôn ngữ được giải thích 
trong mối liên hệ chức năng với toàn bộ hệ thống ngôn ngữ. Tức 
là, ngữ pháp chức năng giải thích các đơn vị của ngôn ngữ (cú, 
cụm từ...) như là những hình thể hữu cơ của các chức năng. Nói 
theo cách khác, mỗi thành phần được giải thích như là một thành 
phần chức năng trong mối quan hệ với toàn bộ hệ thống (xem 


[33]). 


2. Với quan điểm nghiên cứu cơ chế ngôn ngữ gắn với hoạt 
động giao tiếp, ngữ pháp chức năng có nhiệm vụ "nghiên cứu, 
miêu tả và giải thích các quy tắc chi phối hoạt động ngôn ngữ 
trên các bình diện của mặt hình thức và mặt nội dung trong mối 
liên hệ có tính chức năng (tức là mối liên hệ giữa phương tiện 
thể hiện và mục đích thể hiện) thông qua việc quan sát cách sử 
dụng ngôn ngữ trong những tình huống giao tế hiện thực, không 
chỉ nhằm lập danh sách đơn vị, xác định hệ thống và tiểu hệ 
thống ngôn ngữ mà còn nhằm theo đõi cách hành chức của ngôn 
ngữ qua những biểu hiện sinh động của nó trong khi được sử 
dụng. Những quy tắc xây dựng cấu trúc của đơn vị ngôn từ cơ 
bản - câu - được ngữ pháp chức năng trình bày và giải thích trên 
cơ sở những mối quan hệ khăng khít giữa ngôn ngữ và tư duy, 
trong việc cấu trúc hóa và tuyến tính hóa những sự tình được 
phản ánh và trần thuật trong môi trường tác động của những 


nhân tố đa dạng của tình huống và ngữ cảnh, với sự tham gia của 
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những mục tiêu hữu thúc hay vô thức của người nói dưới sự chi 
phối của những công ước cộng tác giữa những người tham gia 


hội thoại"(19). 


Mối liên hệ giữa phương tiện thể hiện (mặt hình thức) và 
mục đích thể hiện (mặt nội dung) hiểu theo quan điểm ngữ pháp 
chức năng không phải là mối quan hệ giữa hai bình diện mà là 
mối quan hệ đa diện của ba bình diện: kết học (syntactics), 
nghĩa học (semantics), dụng học (pragmatics) theo lí thuyết kí 


hiệu học của Ch. Moris (1938). 


Nhiệm vụ của kết học là nghiên cứu các kí hiệu trong mối 
quan hệ với các kí hiệu khác. Đây là bình điện cấu trúc hình 
thức. Theo quan điểm của ngữ pháp chức năng, hình thức ngữ 
pháp tồn tại chính là để thực hiện chức năng của một công cụ 
8iao tiếp nhất định, nhằm đáp ứng những yêu cầu của glao tiếp 
và truyền đạt nghĩa, cho nên đây là bình diện chức năng của 


hình thức. 


Nhiệm vụ của nghĩa học là nghiên cứu các kí hiệu trong 
mối quan hệ với các sự vật ở bên ngoài hệ thống kí hiệu. Đây là 
bình diện nghĩa phản ánh thực tại một cách khách quan theo bản 
chất của kí hiệu, là một mục đích thể hiện của ngôn ngữ. Theo 
quan điểm chức năng, truyền đạt nghĩa chính là nhiệm vụ trung 
tâm của ngôn ngữ, cho nên đây là bình diện chức năng ngữ 


nghĩa. 
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Nhiệm vụ của dụng học là nghiên cứu các kí hiệu trong 
mối quan hệ với người sử dụng chúng, cụ thể là nghiên cứu nội 
dung của ngôn từ trong những tác dụng qua lại của nó với tình 
huống bên ngoài, với ngữ cảnh, với những người tham gia giao 
tiếp bằng ngôn ngữ; tức là nghiên cứu trực tiếp cách sử dụng 
ngôn ngữ trong sinh hoạt xã hội. Đây là mục đích cuối cùng của 
ngôn ngữ. Cho nên bình diện dụng học thực chất là nghiên cứu 
mặt nội dung, mặt nghĩa trong sử dụng của phương tiện ngôn 
ngữ. Theo quan điểm chức năng, đây là bình diện chức năng 
giao tiếp (chức năng quan trọng nhất của ngôn ngữ). 

Như vậy, ngữ pháp chức năng coi cả ba bình diện kết học, 
nghĩa học, dụng học của ngôn ngữ là ba bình diện chức năng và 
thực hiện cách tiếp cận chức năng với cả ba bình diện. Mặt khác, 
mục đích thể hiện của ngôn ngữ nằm ở cả hai bình diện nghĩa 
học và dụng học. Tất yếu là bình diện hình thức (kết học) phải 
đồng thời chuyển tải cả hai bình diện của nội dung. Có thể biểu 
diễn quan hệ này bằng sơ đồ sau: 

Phương tiện thể hiện Mục đích thể hiện 


(hình thức) (nội dung) 


Nghĩa học (nghĩa ngữ học) 


Kết họcZ———————— Dụng học (nghĩa dụng học) 
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Giữa ba bình diện của ngôn từ (kết học, nghĩa học và dụng 
học) có mối quan hệ khăng khít của hình thức với nội dung, của 
phương tiện với mục đích. Cho nên không thể hiểu thấu đáo bất 
cứ bình diện nào nếu không liên hệ với hai bình diện kia và 
nhiệm vụ của ngữ pháp chức năng chính là xác minh các mối 
quan hệ giữa cả ba bình diện. 

3. Do đó một trong những yêu cầu có tính chất kĩ thuật của 
ngữ pháp chức năng là phân giới một cách minh xác giữa mặt 
biểu đạt và mặt được biểu đạt cũng như giữa các bình diện của 
từng mặt nhằm tránh sự lẫn lộn, để nhận định về những mối 
quan hệ chức năng giữa các bình diện được chính xác. 

Muốn làm tốt điều này, hướng nghiên cứu đi từ nội dung 
đến hình thức, từ mục đích đến phương tiện, từ ý nghĩa đến cấu 
trúc ngữ pháp nhằm bổ sung cho việc miêu tả hình thức, và kiểm 
tra tính đúng đắn của sự phân tích là rất cần thiết. 

Chẳng hạn, trong mặt nội dung ý nghĩa của một câu nói có 
thể thấy rõ có hai phần khác nhau. Một phần là nghĩa nguyên 
văn toát ra từ bản thân câu nói, tách ra khỏi mọi tình huống đó là 
nội dung mệnh đề hoặc nội dung sự tình để phản ánh thực tại (ví 
dụ: Cøn cười là một sự tình). Đây là nghĩa miêu tả hoặc nghĩa 
phản ánh. Một phần là câu nói có được khi dùng trong một tình 
huống nhất định vào một mục đích nhất định được gọi là nghĩa 


che nh Sang 
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tình thái hoặc nghĩa "ngôn trung” khiến cho câu có hiệu lực giao 
tiếp. 

Ví dụ: Câu có mục đích trần thuật khẳng định (tình thái 
trần thuật khẳng định): Con cười. 

Câu có mục đích trần thuật - phủ định (tình thái trần thuật - 
phủ định): Con không cười. 

Câu có mục đích hỏi (tình thái hỏi): Con cười à? 

Tổ chức cú pháp của câu ngoài chức năng phản ánh thực tại 
(nội dung sự tình) còn có chức năng phản ánh mục đích phát 
ngôn (nội dung tình thái). Nội dung thông báo của câu bao gồm 
nội dung sự tình thuộc về bình diện nghĩa học, nội dung tình thái 
thuộc về bình diện dụng học. Vì vậy phân tích ngữ pháp theo 
quan điểm chức năng hiện đại nghĩa là: khi phân tích các yếu tố 
ở bình diện hình thức (kết học) phải đồng thời chú ý đến cả hai 
phương diện nội dung (nghĩa học và dụng học) để thấy các yếu 


tố hình thức đã truyền tải hai nội dung đó ra sao. 
II. CÁCH PHÂN TÍCH CÂU THEO BA BÌNH DIỆN - LÍ 
THUYẾT TAM PHÂN 


Ngữ pháp chức năng quan niệm câu có ba bình diện: kết 


học, nghĩa học, dụng học và nghiên cứu câu theo ba bình diện 


I8 


đó. Vì thế lí thuyết phân tích câu theo ba bình diện được gọi là lí 
thuyết tam phân. Ở mỗi tác giả cụ thể, tên gọi của từng bình diện 
được xác định không hoàn toàn như nhau. Xin giới thiệu 3 quan 
điểm sau: 

1. Quan điểm của S. Dik (1981, 1989) 

DIk xác định các chức năng ở ba bình diện theo cách hiểu 
chung của phần lớn các nhà ngữ học chức năng hiện nay. "Ngữ 
pháp chức năng xác định mối quan hệ chức năng của ba bình 
diện: 

1. Các chức năng nghĩa học: hành thể, đích, tiếp thể... 

2. Các chức năng kết học: chủ ngữ và bổ ngữ. 

3. Các chức năng dụng học: đề (theme) và vĩ (tail), chủ đề 
(topic) và tiêu điểm (focus). 

Tôi xác định sự khác nhau giữa ba bình diện chức năng như 
Sau: 

Các chức năng nghĩa học xác định những vai trò mà các sở 
chỉ của các danh ngữ đảm nhiệm trong cái sự tình đo khung vị 
ngữ chứa các danh ngữ đó biểu hiện. 

Các chức năng kết học xác định cách trình bày sự tình theo 
cách sắp xếp của các cấu trúc cú pháp. 

Các chức năng dụng học xác định cương vị thông báo của 


các thành tố trong tình huống giao tiếp rộng hơn câu chứa đựng 
các thành tố đó." (Dik, 1961 - 13) 
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Ở đây, bình diện nghĩa học được hiểu là bình diện của "sự 
tình" được biểu đạt và những "vai trò" tham gia sự tình ấy gọi là 
tham tố (participants) của sự tình gồm: hoạt tố hay còn gọi là 
điễn tố (actants) và chu tố (circumstants - những yếu tố đứng 
xung quanh). Cách hiểu này được phát triển dựa vào lí thuyết 
ngữ trỊ/ kết trị (valence) của vị từ và cương vị hoạt tố (actance) 
của L.Tesnière (1959). L.Tesnière quan niệm cấu trúc nghĩa của 
câu xoay xung quanh động từ (sự tình) và các hoạt tố (actants) 
bổ nghĩa cho nó. Hoạt tố là những vai trò tất yếu được giả định 
sắn trong nghĩa của vị từ. Chẳng hạn vị từ "tặng" tất nhiên giả 
định một chủ thể của hành động tặng gọi là hành thể. Hành thể 
là hoạt tố. Vị từ “tặng" cũng giả định trước một đối thể là vật 
đem tặng và một tiếp thể là người nhận tặng phẩm. Đối thể và 
tiếp thể là hoạt tố. Các chu tố làm thành cảnh trí xung quanh các 
hoạt tố. Chu tố không được giả định một cách tất nhiên trong 
khung vị ngữ: đó là những điều kiện thời gian, không gian, cách 
thức, phương tiện hoặc những nhân vật có liên quan. 

Ví dụ: 


Ông tặng chiếc dây chuyền cho vợ_ trong dịp kỉ niệm 20_ 


năm ngày cưới. 


hoạt tố chu tố 
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Sau L. Tesnlère, C.Fillmore (1968, 1970, 1971) nghiên cứu 
sâu hơn mối quan hệ nghĩa học giữa vị từ (verb) và các tham tố 
(pzrticipants) với từng vai trò tương ứng gọi là quan hệ "cách" 
(czse). Chẳng hạn: 

- Agentive: vai chủ thể của hành động: hành thể. 

- Objective: vai đối thể của hành động: đối thể. 

- Dative_ : vai tiếp nhận hành động: tiếp thể. 

- Locative : vị trí của hành động. 

- Time _ : thời điểm của hành động. 

- Purpose : mục đích của hành động. 

-Maner : phương thức của hành động. 

Những phương tiện đánh dấu các quan hệ Cách được gọi là 
hìrh thái Cách. 

Ở bình diện nghĩa học, Dik đã tiếp thu quan niệm của 
C.Fillmore và sử dụng các thuật ngữ như: "hành thể, đối thể, tiếp 
thể" để phân biệt các hoạt tố theo chức năng nghĩa học. Các chu 
tố :ũng được phân biệt theo chức năng nghĩa học thành: "đích, 
ngiồn, vị trí, thời điểm..." 

Ví dụ: Câu "John gives a book to Susan on her birthday" 
(J“n tặng Ï cuốn sách cho Susan trong ngày sinh nhật của cô ấy) 


đưcc phân tích: hành thể - đối thể - tiếp thể - thời điểm. 
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Hơn nữa, ông còn chính xác hóa sự phân biệt hoạt tố với 
chu tố. Chẳng hạn, vai "người hành động" là hoạt tố trong câu 


chủ động nhưng rất có thể là chu tố trong câu bị động. 
Ví dụ: Susan Is given a book on her_birthday ( by John ). 
hoạt tố hoạttố chu tố chu tố (có thể 
có mặt hay vắng mặt trong câu) 

Bình điện dụng học là bình diện của việc sử dụng ngôn từ 
trong những tình huống cụ thể, đối thoại cụ thể, trong những ngữ 
cảnh cụ thể vào những mục đích cụ thể. Theo quan niệm của đa 
số tác giả hiện nay, thuộc bình diện này có cấu trúc Đề - Thuyết 
(themo - rhematic hay thematic structure) của câu, cấu trúc 
thông báo (communicative structure) tức là sự phân bố nêu - báo 
trong câu, các hiện tượng tiêu điểm hóa (focalisation) và cường 
điệu (emphatisation) nhấn mạnh ngữ đoạn này hay ngữ đoạn 
khác để nêu rõ tầm quan trọng hay sự tương phản, các giá trị 
ngôn trung và sức ngôn tác (force perlocutoire), các quy tắc sử 
dụng ngôn từ do phong tục dân tộc quy định ... 

Ví dụ: 

Câu "Iohn gives a book to Susan” được phân tích là: 

đề - vĩ 
Nếu câu trên được dùng để trả lời cho câu hỏi "What ïs 


John doing?" thì phần vĩ của câu là tiêu điểm thông báo. Nếu 


22 


câu trên được dùng để trả lời cho câu hỏi "Who John g1ve a book 
to?” thì "Susan” sẽ là tiêu điểm thông báo của câu. 

Bình diện kết học là bình diện của những khái niệm được xác 
định bằng những tiêu chuẩn hình thức thuần túy chức năng ngữ 
pháp như chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ được xác định không 
phải căn cứ vào việc ngữ đoạn đó biểu hiện cái gì, mà vào mối 
quan hệ ngữ pháp với các ngữ đoạn khác được biểu đạt bằng 
những phương tiện hình thức gọi là tác tử cú pháp (syntactic 
operators) như hình thái cách hoặc các chuyển tố (translatifs hay 
relatives), các giới từ, bằng sự phù ứng của vị từ về số, ngôi với 


một danh từ nhất định. Ví dụ: 


Câu “John gives abook toSusan onherbinhday” được 

phân tích: chủ ngữ vị ngữ bổ ngữ bổ ngữ trạng ngữ 
gián tiếp 

Như thế, theo quan niệm của Dik, các bình diện của câu 
đến lượt mình lại thực hiện những chức năng nhất định. Bình 
diện kết học thực hiện chức năng biểu thị mối quan hệ của các 
yếu tố ngôn ngữ trong câu (chức năng được xác định căn cứ vào 
mối quan hệ ngữ pháp giữa các ngữ đoạn được biểu đạt bằng các 
phương tiện hình thức). Bình diện nghĩa học thực hiện chức năng 
biểu thị vai trò của những yếu tố tham gia vào sự tình phản ánh 
thực tại khách quan. Bình diện dụng học thực hiện chức năng 
biểu thị cương vị thông báo của các yếu tố trong tình huống giao 


tiếp cụ thể nhằm những mục đích cụ thể. "Cả ba bình diện chức 
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năng này đều tham gia vào việc xác lập cả hai mặt hình thức và 
nội dung của các biểu thức ngôn ngữ” (Dik - 1989, tr.24 - 25). 


Phối hợp cách phân tích ở ba bình diện, ta có sơ đồ sau: 


Vídu: Câu “John øives abook to Susan on her bithdav” 
Nghĩahọc: hànhthể sựtình đốithể tiếpthể — thời điểm 


Kếthọc: chủngữ vịngữ bổ ngữ bổ ngữ gián tiếp trạng ngữ 
Dụng học: đề (chủ đề) - vĩ (tiêu điểm) 
2. Quan điểm của V. Gak (1981) 


Gak cho rằng câu được phân tích ra ba bình diện: nghĩa 
học, lôgic thông báo, kết học. 

"Bình diện nghĩa học của câu phản ánh cái cấu trúc của 
mảng sự tình được nói tới trong câu. Chủ thể nghĩa học trỏ người 
thực hiện hành động hay vật (người) mang tính chất, trạng thái, 
có thể được biểu hiện bằng chủ ngữ (can parle: Giăng nói), bổ 
ngữ (construite par eux: được xây dựng bởi họ) hoặc định ngữ: 
(Iarrivée de Jean: sự đến của Giăng). 

Bình điện lôgic thông báo ("phân đoạn thực tại") cho thấy 
rõ câu nói ra để thông báo điều gì. Chủ đề lôgic (thema) chỉ đối 
tượng phát ngôn, sở thuyết lôgic (hema) chỉ phần thông tin mới 
về chủ đề. 

Bình diện kết học phản ánh mặt bề ngoài của câu cho thấy 


nó được cấu tạo như thế nào. Chủ ngữ ngữ pháp và vị ngữ ngữ: 
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pháp có những cách thể hiện nhất định bằng phương tiện hình 
thái học và cú pháp như hình thức thể hiện tiêu biểu của vị ngữ 


là động từ (verb). 


Trong câu đơn giản hai thành phần (câu hạt nhân), cả ba 


bình diện song hành với nhau. Chàng hạn trong câu “Pierre 


parle” (Pi-e nói), ta có: Plerre parle 

kết học : chủ ngữ VỊ ngữ 

lôgic thông báo: Đề Thuyết 

nghĩa học : chủ thể nghĩa học vị thể nghĩa học. 


(Dân theo Cao Xuân Hạo [19-tr.10)). 
3. Quan điểm của M.A.K. Halliday (1970, 1985) 


Mô hình tam phân của M.A.K. Halliday rất khác với 2 mô 
hình trên ở chỗ cả ba bình diện của câu đều thuộc mặt nghĩa. 
Ông coi ““Câu là sản phẩm của ba quá trình biểu nghĩa diễn ra 
đồng thời. Nó vừa là một sự biểu hiện của kinh nghiệm vừa là 
một sự trao đổi có tính chất tác động lẫn nhau, vừa là một thông 
điệp”. Ba bình diện nghĩa này được gọi là: “nghĩa ý niệm, nghĩa 
liền nhân và nghĩa văn bản”. 

"Nghĩa ý niệm là sự biểu hiện của những kinh nghiệm về 
thế giới quanh ta, trong ta, tưởng tượng của ta. Chức năng ý 
niệm của câu là biểu hiện những sự tình: hành động, biến cố, 


quá trình tâm lí, quan hệ. 


Nghĩa liên nhân (nghĩa có hình thức như một sự tác động: 
người nói dùng ngôn ngữ tác động đến người nghe): chức năng 
liên nhân của câu là sự luân phiên thay đổi vai trò trong những 
cách tác động lẫn nhau bằng ngôn từ: những nhận định, câu hỏi. 
những đề nghị, mệnh lệnh kèm theo những tình thái nhất định ”. 


Cấu trúc Chủ - vị thuộc bình diện này. 


Nghĩa văn bản là tính quan yếu (relevance) đối với ngữ 
cảnh: chức năng văn bản của câu là xây dựng một thông điệp (a 
mesage). Cấu trúc Đề - Thuyết (Theme - Rheme) là hình thức cơ 
bản của tổ chức câu như một thông điệp. Đề là cái mà người mói 
chọn làm điểm xuất phát, là phương tiện khai triển câu. Nhưng 
trong toàn bộ kết cấu của Đề, những yếu tố của cả ba chức năng 
đều có thể góp phần vào đó" (1985: 53). 

4. Nhận xét 

Các nhà ngữ pháp chức năng Âu - Mĩ hiện đại chủ trương lí 
thuyết tam phân, nghiên cứu câu theo từng bình diện và dùng ba 
cặp thuật ngữ tương ứng với ba bình diện của câu như Dịik,V. 
Gak, Halliday. 

Ngữ pháp cấu trúc đã nghiên cứu khá kĩ về hình thái và sự 
phù ứng của chủ ngữ và vị ngữ trong tổ chức cấu tạo câu ở bình 
diện kết học. 

Thành tựu của ngữ pháp chức năng là đã phân biệt minh 


xác hai bình diện kết học và nghĩa học. Phạm vi mà các tác giả 
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chức năng Âu - Mĩ chưa giải quyết thỏa đáng là nội dung của 
bình điện dụng học. Cao Xuân Hạo (1991) đã nhận xét: 

"Lĩnh vực còn nhiều chỗ mơ hồ nhất là nội dung của bình 
điện dụng học. Chưa có tác giả nào vạch được biên giới rạch ròi 
giữa hiện tượng ngôn ngữ học thực sự và hiện tượng phi ngôn 
neữ học. Khái niệm Đề - Thuyết mà mọi người đều nhất trí thừa 
nhận là trọng yếu đối với lí luận về ngôn ngữ và có tính cách phổ 
quát tuyệt đối (trong khi khái niệm chủ ngữ, vị ngữ chỉ có thể 
thấy có ở những loại hình ngôn ngữ nhất định) lại được quan 
niệm theo nhiều cách khác nhau và xếp vào những bình diện 
khác nhau. Dù sao việc xếp Đề - Thuyết vào bình diện dụng học 


cũng khiến ta phải băn khoăn” (tr. 1). 


Từ những điều đã trình bày ở các mục I, H, có thể rút ra hệ 
luân sau: có thể vận dụng quan điểm và phương pháp của ngữ 
pháp chức năng ở những mức độ, phạm vi khác nhau. Hoặc vận 
dụng toàn bộ hướng nghiên cứu theo lí thuyết tam phân (1), hoặc 
vận dụng quan điểm và phương pháp nghiên cứu chính của ngữ 
pháp chức năng vào trong từng bình diện (2). Những quan điểm 
chính có thể vận dụng là: Câu có ba bình diện: kết học, nghĩa 
học và dụng học. Ba bình diện này thực hiện những chức năng 
nhất định và có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, chúng đều tham 
gia vào việc xác lập cả hai mặt hình thức và nội dung của các 


biểu thức ngôn ngữ. Cho nên khi nghiên cứu mặt hình thức (cấu 
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trúc hình thức) của câu thì cũng phải tìm hiểu mối liên hệ chức 
năng tương tác giữa ba bình diện. Khi nghiên cứu về một trong 
hai bình diện nội dung còn lại (nghĩa học hoặc dụng học) cũng 
không thể không tìm hiểu mối liên hệ chức năng với các bình 
diện khác. Mối liên hệ chức năng giữa ba bình diện làm nên mối 
liên hệ của phương tiện biểu đạt với mục dích biểu đạt. Chúng 
gán bó hữu cơ với nhau. Cho nên cách nghiên cứu tốt nhất là 
cách xuất phát từ mục đích biểu đạt để tìm hiểu quy luật biểu 
hiện của các phương tiện biểu đạt. 

Hướng thứ hai sẽ được chúng tôi vận dụng để nghiên cứu tổ 
chức cú pháp cơ bản của câu tiếng Việt trong phạm vị câu đơn 


hai thành phần. 


II. TỪ CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT ĐẾN CẤU TRÚC CHỦ - VỊ 


1. Bản chất của cấu trúc Đề - Thuyết 

Câu là đơn vị cơ bản của hoạt động ngôn ngữ. Nó là đơn vị 
nhỏ nhất có thể sử dụng vào giao tiếp bởi vì nó là "sự thể hiện 
ngôn ngữ học của một mệnh đề” (proposition) (Sapir 1921: 35) 

Mệnh đề là một nhận định trong tư duy (Statement) gồm có 
một chủ đề được kết hợp với điều nói về chủ đề, thuyết minh cho 


chủ đề tạo thành cấu trúc lôgic: Đề - Thuyết. Vì thế từ thời 
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Aristoteles, người ta dùng chính hai danh từ subject (sở đề) và 
predicate (sở thuyết) của lôgic học để chỉ hai thành phần cơ bản 


làm nên câu. 


Câu là đơn vị ngôn ngữ thực hiện nhiệm vụ cấu trúc hóa và 
tuyển tính hóa cấu trúc lôgic Đề - Thuyết lên bình điện hình thức 
ngôn từ. Vì vậy nội dung nghĩa học của cấu trúc hình thức câu 
phải thể hiện nội dung của cấu trúc mệnh đề tức cấu trúc Đề - 
Thuyết. Do đó, cấu trúc hình thức của câu gồm có hai thành 
phân: phần biểu hiện Đề là Đề ngữ (ngữ đoạn làm Đề) và phần 
biểu hiện Thuyết là Thuyết ngữ (ngữ đoạn làm Thuyết) tạo thành 
cấu trúc gồm Đề ngữ - Thuyết ngữ cũng được gọi tắt là cấu trúc 
Đề - Thuyết ở bình diện kết học. 

Hiểu như thế thì cấu trúc lôgic Đề - Thuyết là mặt nội dung 
nghĩa học trong cấu trúc của câu. Vì vậy nó có tính phổ quát 
trong ngôn ngữ. Còn mặt hình thức trong cấu trúc cú pháp của 
câu là một cấu trúc gồm các ngữ đoạn (ngữ đoạn: đơn vị chức 
năng trong câu) mà ngữ pháp hình thức quen gọi là chủ ngữ, vị 
ngữ. Ở các ngôn ngữ biến hình (ngôn ngữ chuyên dùng các 
phương tiện hình thái học để diễn đạt các quan hệ cú pháp như 
tiếng Nga, Anh, Pháp... ) chủ ngữ thường là một danh từ biểu thị 
chủ đề (Đề) của mệnh đề có sự phù ứng về ngôi, số với vị từ làm 
vị ngữ. Vị ngữ biểu thị sở thuyết thường là vị từ có hình thái hữu 


tận diễn đạt ý nghĩa ngữ pháp, ngôi, số phù ứng với danh từ chủ 


ngữ. Việc sử dụng phương tiện hình thái để ngữ pháp hóa câu 
trúc ngữ nghĩa của câu trong các ngôn ngữ Ấn - Âu (tiếng Nga. 
Anh, Pháp) khiến người ta thiên về nghiên cứu miêu tả các dấu: 
hiệu hình thức và cấu trúc chủ - vị được xác định, nhận diện trên: 
dấu hiệu hình thức. Điều này dẫn đến cách hiểu cấu trúc chủ - vị 
là cấu trúc thuần túy ngữ pháp học. Cặp thuật ngữ SubJeet - 
Predicate cũng bị mất đi sự liên hệ với nội dung nghĩa học Đê - 
Thuyết và sau này được các nhà ngữ pháp chức năng Âu - Mĩ 
dùng ở bình diện kết học. 

2. Chủ ngữ ngữ pháp và chủ ngữ lôgic 

Do chủ ngữ được xác định bằng các thuộc tính ngữ pháp 
cho nên ở một số kiểu câu phái sinh, câu mở rộng của ngôn ngữ 
biến hình xảy ra hiện tượng: chủ ngữ thỏa mãn thuộc tính ngữ 
pháp trong quan hệ với vị ngữ lại có khi không biểu thị chủ. đề, 
cấu trúc chủ - vị không phản ánh cấu trúc mệnh đẻ. Ví dự: Câu 
tiếng Nga phiên âm: y me na golova bolit (tôi đau đầu) có chủ 
ngữ ngữ pháp: danh từ cách l golova phù ứng với động: từ. 
Nhưng ý nghĩa của cấu trúc chủ - vị: đầu đau không phải là 
nghĩa cụ thể mà câu đó biểu đạt: rôi đau (đầu). 

Kết cấu chủ - vị trong câu mở rộng của tiếng Pháp: ¡Ï Íaui... 
(cần phải), tiếng Anh: there 1$/ are đều không biểu thị nội cung 
nghĩa cụ thể của câu mà phần nghĩa nằm ở bổ ngữ và trạng ngữ 


phía sau chúng: 
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Ví dụ: II faut dejà penser a Ïiver (cần phải nghĩ đến mùa 
đông). 

There are some apple in the fridge (trong tủ lạnh có một số 
quả táo). 

Điều này tách rời việc phân tích ngữ pháp khỏi việc hiểu 
cấu trúc nghĩa cơ bản của câu, gây trở ngại cho việc dùng ngôn 
ngữ để giao tiếp có hiệu quả. 

Khác phục hiện tượng cấu trúc chủ - vị không phản ánh cấu 
trúc mệnh đề khi xác định chủ ngữ, nhiều nhà ngữ học kết hợp 
thuộc tính ngữ pháp và thuộc tính lôgic (nghĩa). Chẳng hạn từ 
điển thuật ngữ ngôn ngữ học của Akhmanova định nghĩa "chủ 
ngữ là thành phần chính của một câu song phần về phương diện 
ngữ pháp không lệ thuộc vào các thành phần khác của câu, dùng 
để chỉ sự vật làm đề tài cho điều được thông báo trong vị ngữ, 
nghĩa là cái ngữ đoạn biểu thị cái đối tượng của tư duy mà nhờ 
đó nội dung của điều phát ngôn trong câu được xác định và được 
nêu rõ (1966: 329). 

Với định nghĩa trên thì các câu ví dụ đã dẫn lại có hai chủ 
ngữ: một chủ ngữ hình thức (chủ ngữ ngữ pháp) là solova, 1l, 
there, một chủ ngữ lôgic (biểu thị đối tượng của tư duy) là 


ymena, some qpjle. 


Vì vậy khái niệm chủ ngữ lôgic (hay chủ ngữ tâm lí) ra đời 


để trỏ nội dung nghĩa học của thành phần chủ ngữ. Và người ta 
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tìm một thuật ngữ mới có ý nghĩa "đề tài, chủ đẻ” giống như 
subject để gọi tên nó. Đó là tema - tiếng Nga, theme - tiềng Pháp 
và topic - tiếng Anh. Vậy phải có một thuật ngữ tương thích với 
tema, theme, topic và phân biệt với predicate. Đó là remaa, rheme 
(cách thuyết minh) và comment (sự bình luận). Do đó, trong ngữ 
pháp Âu - Mĩ tôn tại hai cặp thuật ngữ, cặp thuật ngữ subject - 
predicate dùng để gọi tên 2 thành phần câu chính được xác định 
bằng các thuộc tính ngữ pháp hình thức, cặp theme - rheme, 
topic - comment để gọi tên nội dung cấu trúc mệnh đề mà câu 
phản ánh. 

3. Từ Đề - Thuyết đến chủ - vị 

W. P Lemamn trong bài “Từ Đề ngữ (topic) đến chủ ngữ 
(subJect) trong tiếng Ấn - Âu” (1976) [xem 79, chứng minh 
rằng: tiếng Ấn - Âu vốn là một ngôn ngữ Đề - Thuyết trước khi 
chuyển thành ngôn ngữ chủ - vị. 

Nghiên cứu tiếng Sanskrit (tiếng Phạn) từ kinh Rigveda, 
Lemann nhận thấy: 

-- Trên 60 dòng chỉ có l chủ ngữ ở đầu câu. 

-_ Chủ để không có quan hệ tuyển lựa với bất kì động từ 
nào trong câu. 

- Có những câu có kết cấu "đối cách đôi” tương ứng với 
kết cấu "chủ ngữ đôi" trong các ngôn ngữ Đề - Thuyết hiện đại 


(tiếng Hán: “rà tóu téng”: nó đầu đan). 
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- Chủ ngữ chưa kiểm định chặt chẽ kết cấu phản thân. 

- Không có kết cấu bị động. 

- Không có chủ ngữ hình thức kiểu jlf, ữ rains. 

Đây là đặc trưng mà Lï và Thompson (1976) [xem 79] khi 
nghiên cứu chủ ngữ (subjecD và chủ đề (topic) đã đưa ra làm căn 
cứ để phân biệt loại hình ngôn ngữ thiên chủ đề (có các đặc 
trưng trên) như tiếng Hán với loại hình thiên chủ ngữ (không có 
các đặc trưng trên) như các tiếng Án - Âu. 
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Từ các chứng minh của họ và từ ý kiến của một vài tác giả 
khác, có thể cho rằng: cấu trúc chủ - vị ở ngôn ngữ Ấn - Âu là 
kết quả của một quá trình hình thái hóa, ngữ pháp hóa cấu trúc 
Đẻ - Thuyết dẫn đến sự phân tách của hai cấu trúc này. Do vậy, 
cáu trúc chủ - vị không có tính phổ quát cho mọi ngôn ngữ. 

Sự phân chia loại hình ngôn ngữ của L¡ và Thomson đã gợi 
ý cho sự lí giải về cách miêu tả ngữ pháp ở các ngôn ngữ Ấn - 
Â+ và gợi ý một cách miêu tả ngữ pháp khác đối với các ngôn 


nzữ thiên Chủ đề. 


IV. CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG NGÔN NGỮ HỌC ÂU - 
MĨ HIẾN THỜI 
Khi đặt tên gọi topic - comment (Đề - Thuyết) để phân biệt 


vơi cấu trúc subject - predicate (chủ - vị), các nhà ngữ học Âu - 


t2) 
tr) 


Mi đã hình dung một bình diện mới khác với bình diện ngữ pháp 
hình thức. Đó có thể là: 

- Bình diện lôgic ( hay tâm lí ): Mathesius 1929, Panphilov 
1963, Gak1981, Stepanov 1981. 

- Cấu trúc bề mặt ngữ pháp: Chomsky 1965. 

- Bình diện dụng học: Dik 1978 - 1981. 

- Bình diện thông báo: Lyons 1968 và những người quan 
niệm Đề là cái cũ, Thuyết là cái mới. 

-- Văn bản (textual): Halliday và Hasan 1976. 


Ở bình diện lôgic, người ta hay đồng nhất chủ ngữ lôgic 
(Đề) với vai nghĩa chỉ người hành động. Đây là sự lẫn lộn giữa 
hai bình diện. Sự phân biệt giữa vai người hành động ( hành thể ) 
với đối thể, tiếp thể, thời gian hành động... thuộc về bình diện 
nghĩa biểu hiện (semantics) chứ không thuộc bình diện nghĩa . 
lôgic. Thông thường chủ thể lôgic (Để) thường tương ứng với 
hành thể ở bình diện biểu hiện trong các câu chủ động; ở câu bị 
động, Đề tương ứng với đối thể hoặc tiếp thể. 

Ở bình diện thông báo, người ta hay đồng nhất Đề - Thuyết 
với cấu trúc thông báo gồm hai phần: thông tin cũ (cái đã biết, 
nêu)/ thông tin mới (cái chưa biết, báo). Cách xác định cấu trúc 
thông báo: Nêu/ Báo tương ứng với Đề - Thuyết chỉ đúng trong 


phạm vi cấu trúc câu trần thuật tối giản hai thành phần tách ra 
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khỏi ngữ cảnh. Việc xác định cấu trúc thông báo của phát ngôn 
trong hoạt động ngôn ngữ chính là việc xác định cách sử dụng 
cấu trúc Đề - Thuyết vào mục đích thông báo nào đó. Điều này 
còn phụ thuộc vào các nhân tố: ý định của người nói, yêu cầu 
của người nghe, hoàn cảnh giao tiếp... Cho nên có trường hợp 
phần báo là Đề, hoặc phần báo là hai ngữ đoạn cách nhau bởi vị 
từ. Tiêu điểm thông báo (focus) ở câu trả lời phụ thuộc vào câu 
hỏi của người đối thoại. 
Vídu:a)- AI đánh Nam? 
- Minh đánh Nam. 
báo nêu 
(cái chưa biết) (cái đã biết). 
b)- Ai đánh ai? 


- Minh đánh Nam 


báo nêu báo 
Vì vậy việc đồng nhất Đề - Thuyết với Nêu - Báo là không 
hœ lí. Đối với những người xếp Đề - Thuyết ở phạm vi văn bản 
th khái niệm Đề trong văn bản được đồng nhất với chủ đề của 
plát ngôn, thậm chí đồng nhất với chủ đề của đoạn văn cho nên 
cckhi tương ứng với một câu. Cách hiểu này vượt ra ngoài phạm 


vingữ pháp câu. 
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Phản II: PHÂN TÍCH CÂU TIẾNG VIỆT 


THEO CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT 


Chương I 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN 


1. TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH CÂU THEO CẤU TRÚC CHỦ - VỊ 
TRONG TIẾNG VIỆT 

Ở Việt ngữ học, cho đến nay hướng phân tích câu theo cấu 
trúc chủ - vị là hướng phổ biến nhất. Hướng này tiếp thu cách 
phân tích câu của ngữ pháp truyền thống, coi câu trình bày một 
việc xảy ra hay giãi bày một ý kiến về những người và vật nhất 
định. Câu đơn giản nhất thường là một mệnh đề gồm có các từ 
ngữ kết hợp lại bao gồm hai thành phần: 


1. Chủ ngữ: chỉ người hay vật được nói đến. 
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2. Vị ngữ: những gì để nói về người hay vật ấy (xem /56/ 


tr.409, tác giả gọi VỊ ngữ là Tuyên ngữ). 
Ví dụ: Xe chạy. 
Mẹ ru con. 


Thực chất, định nghĩa truyền thống về chủ ngữ và vị ngữ 
(Tuyên ngữ) chính là định nghĩa của Đề và Thuyết. Nhưng định 
nghĩa này chưa giúp gì nhiều cho việc phân định thành phần câu 
ở bình diện hình thức. 

Trong thực tế tiếng Việt, vị ngữ dễ được xác định hơn chủ 
ngữ bởi vị ngữ nêu đặc trưng thông báo về hoạt động, tính chất, 
trạng thái cho sự vật ở chủ ngữ, phục vụ cho mục đích truyền đạt 
thông tin nên nó thường được tình thái hóa (vị ngữ thường có các 
hư từ biểu hiện tính tình thái đi kèm) và ít bị lược bỏ (rút gọn) 
trong lời nói hơn chủ ngữ. 

Có lẽ vì thế mà có tác giả cho rằng trong cấu trúc chủ - vị 
thì vị ngữ mới giữ địa vị trung tâm còn chủ ngữ chỉ là tên gọi 
yếu tố của một cấu trúc hai chiều có nhiệm vụ hiện thực hóa vị 


ngữ (xem /39/ trang 280). 


Chủ ngữ mặc dù đã được nghiên cứu nhiều và có những 


dấu hiệu nhận diện như: 


1. Nó là thành phần chính của câu hai thành phần, có quan 


hệ qua lại với vị ngữ. 
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2. Chủ ngữ có ý nghĩa biểu thị đối tượng thông báo, thường 
có quan hệ với vị ngữ về phương diện chủ thể hành động, chủ 
thế sở hữu, chủ thể tiếp nhận, chủ thể phẩm chất... (xem /40/ 
trang [T]). 


3. Chủ ngữ có vị trí ngay trước vị ngữ. 


4. Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ 
nhân xưng. 
Song cũng chỉ nhận diện được chủ ngữ trong những câu 
đơn giản với trật tự phổ biến có sơ đồ sau: 
a) danh từ sư vât - vi từ / là + danh từ 
C V 
Ví dụ: - Em bé khóc. 
-_ Bạn của Nam là công an. 
b) danh từ sự vật - vi từ - danh từ sự vât. 
C V B 
Ví dụ: - Cá lớn nuốt cá bé. 
©) giới từ) + danh từ thời gian / không gian - danh từ sư vật 
- vị tỪ Tr C 


V 


° Sơ đồ chỉ nêu từ loại chủ yếu khái quát cho cả từ loại khác có thể 
thay thế nó, Dấu/ được hiểu: hoặc là. Ví dụ: A/B= A hoặc B. Phần ghi 
trong ( ) được hiểu "có hoặc vắng". 
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Ví dụ: 

-- Hôm qua, trời mưa to. 

-_ Trong vườn, cây hồng đã nở hoa. 

Việc xác định chủ ngữ sẽ trở nên rắc rối khi gặp những câu có 
dạng: 

đ) danh từ sự vật 1 - đanh từ sự vật 2 - vị từ. 

Ví dụ: Giếng này - nước - trong. 

Xã bên - lúa - tốt. 
đ') danh từ sự vật - đại từ thay thế danh từ - vị từ. 
Ví dụ: Bộ đội - họ - gan lắm. 

đ) danh từ sự vật - đại từ nhân xưng - vị từ. 

Ví dụ: đ,) Quyển sách này - người ta bán - tại hiệu sách 
"Nhân dân”. 

Với cách nhận diện chủ ngữ như trên thì danh từ sự vật 
(hoặc đại từ) ở vị trí 2 làm chủ ngữ là phù hợp vì nó đứng liền 
trước vị ngữ, mang ý nghĩa là chủ thể sự vật của vị ngữ. Còn 
danh từ sự vật ở vị trí 1 thì sao? Một số tác giả như Nguyên Kim 
Thản ( xem /47/ ), Bứtxtrốp và Nguyễn Tài Cẩn ( Xem /69/ ) đẩy 
nó ra khu vực thành phần phụ của câu, gọi là khởi ngữ hay Từ - 
Chủ đề (xlovo- tema) với ý nghĩa nêu sự vật làm chủ đề cho sự 


tường thuật ở nòng cốt câu, tức là nêu sự vật là chủ đề thông báo. 
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Ở đây, khởi ngữ được nhận diện bởi ảnh hưởng của lí thuyết 
phân đoạn thực tại nên có nhiều mâu thuẫn khi đặt cạnh chủ ngữ 
vốn được nhận diện bằng những tiêu chí hình thức ngữ pháp 
khác hắn. Hai cách phân tích này được sáp nhập gây ra nhiều 
lúng túng, nhập nhàng cho người phân tích. Cũng chính vì vậy 
mà nhiều tác giả như Nguyễn Kim Thản ( xem /48/ ), Hoàng 
Trọng Phiến ( xem /40/ ) nhận xét rằng khởi ngữ về ý nghĩa có 
thể trùng với chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc bổ ngữ trong nòng cốt 
câu. Trong ví dụ đ,). Khởi ngữ có ý nghĩa trùng với bổ ngữ cho 
động từ “bán” đã được lược bỏ. Diệp Quang Ban ( xem /1/, /2/) 
cũng cho rằng về ý nghĩa khởi ngữ (tác giả dùng thuật ngữ "Đề 
ngữ”) giống như chủ ngữ, chỗ khác nhau là chủ ngữ có quan hệ 
ý nghĩa và ngữ pháp trực tiếp với vị ngữ, còn khởi ngữ có quan 
hệ với toàn bộ phần câu còn lại. 

Như vậy, nếu quan niệm toàn bộ phần câu còn lại sau khởi 
ngữ là một thành phần câu thì khởi ngữ trở nên có quan hệ trực 
tiếp với phần phía sau nó, và nó hoàn toàn giống chủ ngữ, trở 
thành chủ ngữ cho phần phía sau nó. 

Trở lại ví dụ đ, ở trên, nó hoàn toàn có thể được nói theo 


các dạng cải biến sau đây: 
đ,, Quyền sách này được bán tại hiệu sách "Nhân dân". 


đ;, Quyển sách này đang bán tại hiệu sách "Nhân dân". 
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Với các dạng cải biến đ;, đ, thì đa số các tác giả lại phân 
tích: "Quyền sách này" là chủ ngữ (chủ ngữ tiếp thụ hay chủ ngữ 
bị động). 

Trong tiếng Việt, ý nghĩa tiếp thụ, bị động thường được 
biểu hiện bằng ý nghĩa từ vựng của một trong ba động từ “được, 
bị, phải” kết hợp trước động từ khác chứ không thực hiện bằng 
dạng câu bị động. 

Vậy cách phân tích câu đ dạng đ, là khởi ngữ và ở dạng đ;, 
đ, là chủ ngữ cho thấy tiêu chuẩn để phân biệt thành phiần câu 
chưa nhất quán, triệt để. 

Thành tựu mà ngữ pháp truyền thống (cổ điển) và ngữ pháp 
cấu trúc đem lại trong việc phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc 
chủ - vị là: 

1) Nêu được ý nghĩa lôgic của chủ ngữ và vị ngữ. 

2) Nhận diện, miêu tả vị ngữ thông qua cấu tạo của đoản 
ngữ động từ, tính từ, của từ “là” + đoản ngữ danh từ. Vấn đề còn 
phải tiếp tục giải quyết là xác định và phân biệt cái gọi là thành 
phần khởi ngữ với chủ ngữ và trạng ngữ đứng đầu câu vốn đều 
được biểu thị bằng danh ngữ. Đồng thời việc để ra những tiêu 
chí rạch ròi để phân biệt trạng ngữ mở đầu câu (thành phiẩn phụ 
của câu) với chủ ngữ là vấn đề cấp thiết vì nó không những giúp 


cho người phân tích nhận điện được các thành phần câu khác 


nhau mà còn có tác dụng rất tích cực đối với việc sửa hiện tượng 
sai ngữ pháp phổ biến hiện'nay của học sinh, sinh viên là thường 
viết câu thiếu chủ ngữ do lẫn lộn trạng ngữ với chủ ngữ. 

Ví dụ: “Qua bài thơ này giúp cho ta hiểu thêm về hình ảnh 
người chiến sĩ” có vị ngữ là “giúp cho ta... người chiến sĩ”. Tổ 
hợp “qua bài thơ này” do có giới từ “qua” nên có chức năng làm 
trạng ngữ. Câu trên thiếu chủ ngữ. Có thể sửa câu đó bằng cách: 

1) Bỏ từ “qua” thì tổ hợp “bài thơ này” trở thành chủ ngữ. 

2) Thêm danh từ khác thích hợp về nghĩa với VỊ ngữ vào 
trước vị ngữ để làm chủ ngữ như “ nhà thơ ” hoặc “tác giả”. 

Sở dĩ có thực trạng trên là vì đa số nhà Việt ngữ chịu ảnh 
hưởng của cách quan niệm và cách xác định chủ ngữ và vị ngữ 
của ngữ học Âu châu trên cứ liệu ngôn ngữ Ấn - Âu vốn khác 
hẳn loại hình với tiếng Việt. Mặt khác, họ thường tập trung 
nghiên cứu, phân tích ngữ pháp trong mối quan hệ giữa hai bình 
điện hình thức và nội dung giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt 
ở cơ chế tương đối tính mà chưa đi sâu vào khai thác mối quan 
hệ đa diện giữa phương tiện biểu đạt và mục đích biểu đạt trong 
cơ chế động (trong sự tác động qua lại giữa bình diện hình thức 
với các bình diện của nội dung). Vì thế, sự lẫn lộn giữa các bình 


điện là không tránh khỏi. 
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II. CÁCH HIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT Ở VIỆT NGỮ 


Hiện nay, các nhà ngữ học ở Việt Nam còn có quan niềm 
khác nhau về cấu trúc Đề - Thuyết, xuất phát từ chỗ hiểu khái 
niệm Đề - Thuyết dưới những góc độ khác nhau. Điệp Quaap 
Ban (1989) ở /3/ hiểu khái niệm Đề - Thuyết theo quan niệm của 
Vilem Mathesius, người theo khuynh hướng chức năng luận của 
trường phái Praha. Mathesius với lí thuyết phân chia câu theo 
thực tại, chú ý đến chức năng thông báo của câu (túc là các giá 
trị thông tin của các bộ phận cấu tạo câu). Theo ông, câu gồm 
hai yếu tố cơ bản là điểm xuất phát (hay là cơ sở) của câu nói 
được gọi là Đề (Tema - tiếng Nga) và hạt nhân của câu nói 
(trọng tâm thông báo) được gọi là Thuyết (Rema). Phân chia câu 
thành hai phần Đề - Thuyết với cách hiểu này là để biết mức độ 
năng động giao tiếp, giá trị truyền tải thông tin của các bộ phận 
trong câu. Thông thường phần Đề đứng trước phần Thuyết (trật 
tự khách quan) và ít tính năng động giao tiếp hơn. Phần Thuyết 
thường chứa lượng thông tin mới trong câu. Cách phân chia này 
không dựa vào cấu tạo ngữ pháp của các từ ngữ trong cầu mà 
dựa vào giá trị thông tin (phần nêu / phần báo, cũ / mới) ứng Với 
vị trí cố định của các phần trong câu (trước / sau) nên không thể 
thay thế được cách phân chia ngữ pháp, nó chỉ là phương pháp 
bổ sung giúp cho ta hiểu thêm cấu trúc thông báo trone khi tổ 
chức câu. Dưới góc độ này theo chúng tôi dùng cặp thuật ngữ 


Nêu/ Báo để chỉ nội dung thông tin có lẽ phù hợp hơn. 
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Trần Ngọc Thêm (1985) ở /52/ cho rằng khi khái quát hóa 
sự phân đoạn thông báo thì mọi cấu trúc của câu đều chia hai 
phần: một phần là trung tâm ngữ pháp (trung tâm tổ chức câu) 
của câu gọi là phần Đề, còn phần kia là trung tâm ngữ nghĩa của 
câu, gọi là phần Thuyết, luôn đứng sau phần Đề. Đây là chỗ giao 
nhau của ngữ pháp và ngữ nghĩa (trang 58). Và cấu trúc Đề - 
Thuyết không đồng nhất với cấu trúc chủ - vị cũng không đồng 
nhất với cặp Nêu/ Báo. Nêu/ Báo vốn chỉ áp dụng cho từng phát 
ngôn cụ thể trong vị trí thực tại của nó ở một văn bản cụ thể còn 
Đề - Thuyết là sự phân đoạn mô hình áp dụng cho từng loạt phát 
ngô (tr. 59, 60). 


Cả hai cách hiểu của Diệp Quang Ban và Trần Ngọc Thêm 
đều hiên về sự phân đoạn thông báo và không chỉ ra các dấu 
hiệu ngữ pháp để nhận diện Đẻ, Thuyết ngoài dấu hiệu trật tự 
trướ/ sau. Vì vậy cấu trúc Đề - Thuyết theo cách hiểu này 
khôrg thể thay thế cho chủ - vị. 

Sách Ngữ pháp tiếng Việt của Ủy ban khoa học xã hội 
1985( /58/ ) không dùng khái niệm chủ vị mà dùng khái niệm 
Đề - huyết, song về cơ bản nó không khác gì chủ - vị. Tuy vậy 
dùng khái niệm Đề - Thuyết, sách đã chú ý đến mặt ngữ nghĩa 
tron: khi phân tích chứ không chỉ đơn thuần dựa vào những dấu 
hiệu tình thức biểu hiện các ý nghĩa ngữ pháp của chủ ngữ và vị 
ngữ heo cách hiểu của ngữ học truyền thống vốn chịu ảnh 


hưởn ngữ pháp của ngôn ngữ Ấn - Âu. 
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Lưu Vân Lăng (1968) với lí thuyết phân tích câu theo ngữ 
đoạn tầng bậc có hạt nhân chủ trương gạt bỏ khái niệm chủ - vị 
mà dùng khái niệm Đề - Thuyết. Khái niệm này không giống 
như lí thuyết phân đoạn thực tại của trường phái Praha cũng 
không phải thuộc về dụng học (ngữ dụng) như gần dây ở Âu - 
Mi (Dick- 1978, 1981, Doolay- 1992, Xtepanov - 1981, Halliday 
- 1970, 1985) mà đây là phân tích cú pháp xét cả hình thức cấu 
trúc lẫn nội dung ngữ nghĩa, chức năng. Đề, Thuyết là những 
thành tố nòng cốt tạo nên nòng cốt câu. Hạt nhân Đề - “Thuyết 
tạo nên cấu trúc hạt nhân của câu ( xem /27/, /30/ ). 

Cao Xuân Hạo (1991) coi cấu trúc Đề - Thuyết thuộc bình 
diện lôgic - ngôn từ. "Việc phân đoạn Đề - Thuyết là kết quả của 
cách tổ chức phát ngôn theo hướng đi của dòng tư duy (của thao 
tác phán đoán), nó thuộc bình diện cú pháp - lôgïc. Đó là tầng 
lớp cú pháp phản ánh trực tiếp sự vận động của tư duy trong khi 
tổ chức cách biểu đạt sự tình cần thông báo. Cái trật tự đi từ Để 
đến Thuyết hình như phản ánh một trình tự phổ quát trong tư 
duy con người"”( xem /18/ và /19/ ). 

Hồ Lê (1991) với quan điểm ngữ nghĩa cú pháp cũng tấn 
thành gọi cấu tạo câu hai phần theo khái niệm Đề - “Thuyết. 
Quan điểm đó như sau: người sử dụng ngôn ngữ khi tạo ra câu 
hoặc giải mã câu chỉ dựa vào một quan điểm: gắn cái ý nghĩa 


cần diễn đạt với một kết cấu thích hợp (hoặc ngược lại). Ý nghĩa 
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cần điện đạt bao hàm cả ý nghĩa phản ánh hiện thực và tình thái 
(tâm lí - thông báo, hiểu theo nghĩa rộng). Theo ông hiểu: "Đề là 
phén nêu lên một cái gì đó, Thuyết là phần nói về điều có liên 


qu:n đến cái được nêu lên ở phần Đề" ( xem /32/ ). 


Cách hiểu của Lưu Vân Lãng, Cao Xuân Hao và Hồ Lê 
giông nhau ở chỗ đều coi cấu trúc Đề - Thuyết là cấu trúc cú 
phép cơ bản của câu và là kết quả của sự phân tích cấu trúc có 
gắt liền với ngữ nghĩa, chức năng. Theo hướng này, khái niệm 
Đề - Thuyết rộng hơn khái niệm chủ - vị, cấu trúc Đề - Thuyết 
bac quát cấu trúc chủ - vị, mở ra khả năng phân tích câu nhất 
quán, lí giải được nhiều kiểu mô hình cấu trúc trong tiếng Việt. 
Đặc biệt, Cao Xuân Hạo đã bước đầu tìm ra những dấu hiệu hình 
thú: để nhận diện Đề và Thuyết. Chẳng hạn nhận diện Đề qua 
tác tử phân giới "thì, là", nhận diện Đề và Thuyết qua những 
thu)c tính ngữ pháp của Để, nhận diện Đề thông qua Thuyết 
(xem /19/) 


Tuy vây ở phương diện này cũng còn những vấn đề cần 
xeri xét tiếp: những kiến giải của các tác giả trên đã phù hợp với 
thự: tế đến mức độ nào, có thể áp dụng vào phân tích câu tiếng 
Việ đạt hiệu quả ra sao? 

Chúng tôi tán thành cách hiểu khái niệm Đề - Thuyết của 
Lưt Vân Lãng, Cao Xuân Hạo, Hồ Lê như trên. Song đã chấp 


nhận Đề - Thuyết thuộc bình diện cú pháp thể hiện cấu trúc câu 
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thì cần phải tìm ra những hình thức biểu hiện của chíng một 
cách rõ ràng ngay từ định nghĩa. Đây là vấn để mà chu/ên luận 
này đi sâu. Định nghĩa về Đề và Thuyết của Hồ Lê chỉ thuần túy 
về nội dung (đã dẫn ở trên). Định nghĩa Đề và Thuyết mà Cao 
Xuân Hạo nêu ra cũng không rõ hơn bao nhiêu: “Đề là thành tố 
trực tiếp của câu nêu rõ cái phạm vi ứng dụng của điều được nói 
bằng thành tố trực tiếp thứ hai: phần Thuyết”(xem /19/ tr. ˆ79). 

Nhóm tác giả Hoàng Xuân Tâm - Nguyễn Văn Bằng - Bùi 
Tất Tươm (1992) ở /42/ đã thực hiện phân tích cấu trúc câu 
thành Đề và Thuyết theo quan niệm của Cao Xuân Hạo. Đề gồm 
khung Đề (phần câu nêu rõ những điều kiện làm thành cái khung 
về cảnh huống, thời gian, không gian trong đó điều được nói ở 
phần Thuyết có hiệu lực) và Chủ Đề (phần câu chỉ đối tượng 
được nói đến trong phần Thuyết, cái chủ thể của sự nhận định). 

Vị dụ: 

Trong ngôi nhà này mẹ tôi đã qua đời khi sinh ra tôi. 

KĐ(1) CĐ(2) TG@) 

Trong câu, chủ đề và khung để được xử lí như nhau về 

phương diện vị trí và về cách đánh dấu chỗ kết thúc bảng "thì" 


và "là" (xem /19/ tr. 82-83). 


Sơ đồ phân tích của câu trên là: 
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KĐ N - TP/U và 


22 S& 


b2 bế 


CĐ 


| 

| 

| 
| | 
l K) 3 
Kết quả của mô hình phân tích chỉ gồm hai yếu tố Đề và 
Thuyết xếp theo thứ bậc của việc phân tích lưỡng phân. Mô hình 
phân tích này quá đơn giản không giúp cho việc hiểu rõ cách cấu 
tạo câu từ các ngữ đoạn nhỏ nhất - các thành tố chức năng do từ 


trong câu đảm nhiệm. 


Mặt khác, việc đập nhập khung đề và chủ đề làm một chỉ 
căn cứ vào vị trí và cách đánh dấu chỗ kết thúc bằng "thì" và "là" 
không đủ sức thuyết phục vì đây mới chỉ là một trong năm tiêu 
chí cần và đủ để phân định thành phần câu theo hướng ngữ pháp 
chức năng ( 5 tiêu chí sẽ trình bày ở chương II ). 

Chính Cao Xuân Hạo cũng thấy sự khác nhau giữa khung 
đề và chủ đề “về phương diện tâm lí, với tính cách là hậu trường, 
cảnh trí sân khấu, khung đề thường nằm ngoài sự chú ý, nên nó 
không có thuộc tính cú pháp như chủ đề khiến cho chủ đề chiếm 


một địa vị chị phối trong câu (/19/ tr. 106). Khi trình bày những 


49 


thuộc tính ngữ pháp của Đề, Cao Xuân Hạo cũng chỉ yêu troiae 
phạm vi chủ để, còn khung đề thì hầu như không nói đến. Do đió, 
việc coi khung đề bằng chủ đề về quan hệ ngữ pháp là thông ổn, 
ngay cả thuật ngữ khung đề cũng không phù hợp (xem thêm 


chương VỊ: Chu ngữ). 


Tóm lại, cách hiểu cấu trúc Đề - Thuyết ở Việt ngữ tựu 
chung lại có hai hướng chính: 

Hướng thứ nhất coi cấu trúc Đề - Thuyết thuộc bình diện 
thông báo, dụng học, văn bản (Diệp Quang Ban, Trần Ngoọc 
Thêm và những người theo quan điểm này). Hướng này phân 
biệt cấu trúc Đề - Thuyết với cấu trúc chủ - vị, thường dùng cấu 
trúc Đề - Thuyết khi nghiên cứu ngữ pháp văn bản (ngữ pháp 
trên câu) hoặc nghiên cứu cấu trúc thông báo của câu và vẫn 
dùng cấu trúc chủ - vị để phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu. 

Hướng thứ hai coi cấu trúc Đề - Thuyết là cấu trúc cú pháp 
cơ bản của câu phản ánh cấu trúc lôgic của mệnh đả, của sự 
nhận định trong tư duy (Lưu Vân Lăng, Cao Xuân Hạo, Ủy ban 
khoa học xã hội, Hồ Lê). Hướng này chủ trương gạ: bở khái 
niệm chủ - vị theo cách hiểu hình thức của ngữ học Âu - MI. 
Cho nên dù dịch Đề - Thuyết sang tiếng Anh là subject - 
predicate, tiếng Pháp là sujet - predicate như Lưu Vân Lăng hay 
dịch thành theme - rheme như Cao Xuân Hạo thì ý nghĩa của 


chúng vẫn là một, là Đề - Thuyết. Cách hiểu thứ hai mới là tiền 
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đề của ngữ pháp chức năng trên cứ liệu ngôn ngữ đơn lập, thiên 


về chủ đề như tiếng Việt. 


II. CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT, HỆ QUÁ CỦA NGÔN NGỮ 
ĐƠN LẬP 


Các ngôn ngữ thuộc các loại hình khác nhau có mối quan 
hệ gữa phương tiện và mục đích, hình thức và ý nghĩa không 
hoàn toàn như nhau. Ở ngôn ngữ biến hình, mức độ tương ứng 
giữa hình thức ngữ pháp ở bình diện kết học với ý nghĩa quan hệ 
than tố - sự tình ở bình diện nghĩa học rất cao, còn sự không 
tươn: ứng thì rất thấp. Do vậy, nhà ngữ học khi miêu tả cú pháp 
có tlể đồng nhất mỗi hình thái "cách” (case form) với một nghĩa 
quar hệ điển hình (một nghĩa "cách” ở chiều sâu - casemeaning) 
mà sr lẫn lộn không gây tác hại đáng kể. 

Chẳng hạn ở tiếng Anh, phân tích về nghĩa học, các mô 
hìnhcâu cơ bản bao gồm một động từ nêu khung sự tình và một 
hoặc một số hoạt tố bổ nghĩa cho khung sự tình được hoàn 
chỉm, trọn vẹn tùy theo ngữ nghĩa của động từ. Các hoạt tố cần 


yếu à: 


lI 


1) chủ thể hành động hành thể; 
2) đối thể của hành động = đối thể; 


3) người tiếp nhận hành động = tiếp thể; 
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Thông thường: 
- hành thể làm chủ ngữ ở bình diện kết học; 

- đối thể làm bổ ngữ trực tiếp (không cần giới từ): 

- tiếp thể làm bổ ngữ gián tiếp (có/ vắng giới từ). 

Ví dụ: 

l) He runs. (Anh ta chạy) (run: động từ ngữ trị l (có 1 hoạt tố) 
subJect predicate 
2) He  loves me. (love: động từ ngữ trị 2 (có 2 hoạt tố) 
subject predicate object (Anh ta yêu tôi.) 
3) He give a book to me. 
subject predicate directobject Indirect object 
He VeS me a book. 
subJect predicate ¡ndirectobJect direct object 
Anh ta tặng quyển sách cho tôï)/ (Anh ta tặng tôi quyển sách) 
(give: động từ ngữ trị 3 - có 3 hoạt tố) 

Khung cấu trúc nghĩa là cố định. Song cách tổ chức khung 
cấu trúc nghĩa thành các câu cụ thể, thể hiện cách nhận định của 
tư duy, cách thông báo ở bình diện cú pháp tuân theo quy luật 
sau: 

Động từ ngữ trị | tạo ra I biến thể cấu trúc (ví dụ ]). 


Động từ ngữ trị 2 tạo ra 2 biến thể cấu trúc: 
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- Biến thể I là câu chủ động, hành thể ở chủ cách làm chủ 
ngữ, đéi thể ở đối cách làm bổ ngữ (ví dụ 2). 

- Biến thể 2 được diễn đạt bằng dạng câu bị động: 

[ am loved by him.(Tôi được anh ta yêu.). 

Cau này có đối thể ở chủ cách làm chủ ngữ, hành thể ở đối 
cách làm bổ ngữ. 

Sự thay đối hình thái đại từ nhân xưng (I / he ở chủ cách, 
me / him ở đối cách) cho phép ta nhận diện ý nghĩa tương ứng. 

Đòng từ ngữ trị 3 sẽ tạo ra 3 biến thể cấu trúc: 

-_ Biến thể I là câu chủ động, hành thể làm chủ ngữ 

Biến thể 2 và 3 ở dạng câu bị động như sau: 

- 2.“A book 1s øiven to me.” có a book: đối thể ở chủ cách 
làm chủ ngữ. (Quyển sách được tặng cho tôi.) 

- 3."I am given a book by him." có Ị: tiếp thể ở chủ cách 
làm chủ ngữ. (Tôi được tặng sách bởi anh ta.) 

Trong tiếng Anh, sự thay đổi hình thái đại từ nhân xưng 
biểu hiện sự thay đổi quan hệ ngữ pháp. Đồng thời, chủ cách (từ 
làm chủ ngữ) có vị trí trước động từ cùng với sự tương hợp giữa 
nó và hình thái hữu tận của động từ về số, thời (tense) giúp ta dễ 
nhận diện chủ ngữ. 


Phần tích các dạng biến thể cấu trúc, ta thấy chủ ngữ không 


đồng nhất với hành thể. Chủ ngữ là hình thức ngữ pháp của câu 


hà 


biểu hiện chủ thể của sự nhận định trong tư duy, nó chính là Đề 
trong cấu trúc Đề - Thuyết của một mệnh đề lôgic gồm hi phần: 
sở đề (chủ đề của sự nhận định) - sở thuyết (điều nhận định về 
chủ đề). 

Quy luật tư duy là quy luật có tính phổ quát (chusag) cho 
loài người. Cho nên khung cấu trúc nghĩa học của sự tình (dùng 
để biểu thị sự nhận định của tư duy) cũng có tính phổ quát. Tức 
là các biến thể cấu trúc nghĩa lôgic ở các ngôn ngữ là giống 
nhau. 

Ở tiếng Việt (ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập) cấu trúc 
nghĩa lôgic cũng giống như tiếng Anh: 

Đối với động từ ngữ trị I chỉ có 1 biến thể cấu trúc: Anh ta 
chay.Ð - T 

Đối với động từ ngữ trị 2, có 2 biến thể cấu trúc: 2a và 2b. 

2a: Anh ta yêu tôi. Có hành thể ở chủ cách làm Đề. 

ÐĐ - T 

2b: Ở biến thể cấu trúc 2b, "tôi" được đưa lên làm chủ 
cách. Trong tiếng Việt do từ không biến hình nên có thể có mấy 
cách diễn đạt (cấu trúc mặt) sau: 

2b' : Tôi được anh ta yêu. 

2b”: Tôi thì anh ta yêu. 


2b'": Tôi, anh ta yêu (lắm). 
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Ciới Việt ngữ trước đây thường cho biến thể 2b' có tôi là 
chủ ngữ vì nó tương đương với dạng bị động của tiếng Anh, còn 
các biến thể 2b”, 2b”” thì có nhiều giả thuyết nhưng đều không 
coi là chủ ngữ mà coi là thành phần phụ của câu do ảnh hưởng 
của cách xác định chủ - vị trong ngôn ngữ Ấn - Âu. 

Cả ba dạng cấu trúc hiển ngôn (cấu trúc mặt 2b', 2b”, 2b°”) 
ở trên đều có chung cấu trúc chức năng (cấu trúc sâu) Đề - 
Thuyết 2 bậc như sau: Ð- T 

đ++- 

Đến đây, ta thấy sự khác nhau về đặc trưng loại hình của 
ngôn ngữ dẫn đến cách biểu hiện những mục đích giống nhau 
bằng phương tiện hình thức khác nhau. 

Tiếp tục so sánh, ta có: đối với động từ ngữ trị 3, tiếng Việt 
có 3 biến thể cấu trúc tương đương tiếng Anh. 

3a. Hành thể là Đề: Anh ta tặng quyền sách cho tôi. 

Mó hình chức năng: Ð - T 
V-B,- B„(V: vị từ, B: bổ ngữ) 


3b. Đối thể là Đề: Quyển sách (này) thì anh ta tặng cho tôi: 


Mô hình chứcnăng: Ð - TT — 
đ-t(v-b.) 
$c. Tiếp thể là Đề: Tôi (được) anh ta tặng quyển sách. 


Tôi thì anh ta tặng quyển sách. 


th 
t¬ 


Tôi, anh ta tặng quyển sách. 


Mô hình chức năng: ®Ð - T 


đ - t(v- bị) 

Rõ ràng, các khung cấu trúc nghĩa và cách nhận định thể 
hiện hướng khai triển của tư duy ở các ngôn ngữ là có tính phổ 
quát, còn cách thể hiện chúng bằng hình thức ngôn ngữ cụ thể 
lại phụ thuộc vào đặc trưng loại hình. Ở ngôn ngữ biến hình. các 
ý nghĩa được ngữ pháp hóa bằng sự biến đổi hình thái từ nên 
việc nhận diện, phân tích ngữ pháp bằng các dấu hiệu hình thức 
mặc nhiên được hiểu là có giá trị biểu hiện nội dung, ý nghĩa 
ngữ pháp. 

Đối với các ngôn ngữ đơn lập (từ không biến hình) thì sự 
tương ứng giữa hình thức ngữ pháp ở bình diện kết học với quan 
hệ tham tố sự tình ở bình diện nghĩa học không dễ thấy như 
ngôn ngữ biến hình nên việc nhận diện, phân tích ngữ pháp phải 
xuất phát từ nội dung đến hình thức, từ mục đích đến phương 
tiện để hiểu rõ cơ chế vận hành của ngôn ngữ từ trong ra ngoài. 
Đây là hướng nghiên cứu có tính phổ quát cho mọi ngôn: ngữ và 
đặc biệt hữu hiệu đối với loại hình ngôn ngữ đơn lập như tiếng 
Việt - loại hình ngôn ngữ phản ánh khá trực tiếp quy luật tư duy. 

Do đó, việc sử dụng cấu trúc Ð - T ở bình điện lôgIc được 


phản ánh lên bình diện ngôn từ để phân tích cơ chế ngữ pháp của 
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cách tố chức câu tronse ngôn ngữ đơn lập là hướng đi thích hợp 
nhất. Nó đặc biệt cần được quan tâm nghiên cứu sau hơn một thê 
kỷ áp dụng cách phân tích căn cứ vào hình thức thuần túy dựa 
trên sự mô phóng ngữ pháp miêu tả các ngôn ngữ biến hình. 

Như vậy, cấu trúc Đề - Thuyết của câu đơn từ đây được 
định vị ở bậc cấu trúc cú pháp của câu (tức là ở bình diện kết 
học) thay cho thuật ngữ chứ - vị. Cặp thuật ngữ né - báo được 
dùng để trỏ cấu trúc thông báo khi miêu tả mặt dụng học của 
câu. Có thể so sánh các cập thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng 
trong Việt ngữ với các cặp thuật ngữ ở ngữ pháp chức năng Âu - 


MI đối với ba bình diện của câu như sau: 


He runs (tiếng Anh) Anhta chạy. (tiếng Việt) 


Kết học: chủ ngữ - vị ngữ đề - thuyết 

Nghĩa học: chủ thể - vị thể chủ thể - vị thể 
(hành thể - sự tình) (hành thể - sự tình) 

Dụng học: đề - thuyết (vĩ) nêu - báo. 
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Chương II 


NỘI DUNG GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH CÂU ĐƠN 
HAI THÀNH PHẦN TIẾNG VIỆT THEO CẤU 
TRÚC ĐỀ - THUYẾT 


I. CÁCH XÁC LẬP CÁC TIÊU CHÍ ĐỀ KHẢO SÁT VÀ PHÁN 
ĐỊNH THÀNH PHẦN CÂU 


Một nội dung quan trọng của việc nghiên cứu cú pháp là 
vấn đề phân tích câu. Mục đích của việc phân tích câu là để 
hiểu rõ cơ chế tổ chức các yếu tố ngôn ngữ tạo thành đơn vị 
thông báo có chức năng giao tiếp, giúp cho việc hướng dẫn cách 
nói và viết của mọi người. Để thực hiện được mục tiêu này, tất 
yếu phải xác lập được các tiêu chí khảo sát và phân tích câu bao 
quát hết các phương diện của câu. 

Thành công của Cao Xuân Hạo là đã xác định và chứng 
minh được cấu trúc Đề - Thuyết là cấu trúc lôgïc cơ bản của 
mệnh đề trong tư duy được biểu hiện ra ở bình diện ngôn từ, do 


đó nó là cấu trúc cơ bản của câu. Tuy nhiên, tác giả chưa nêu ra 
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các tiêu chí đầy đủ để xác định Đề và Thuyết cũng như cách 
phân tích câu chỉ thành hai phần Đề và Thuyết phần nào mang 
tính chủ quan, phiến diện nên chưa làm rõ cơ chế tổ chức cú 
pháp của câu đến các thành tố nhỏ nhất là ngữ đoạn có một từ. 
Vì vậy hướng đi của chúng tôi là vận dụng quan điểm nghiên 
cứu của ngữ pháp chức năng có kế thừa những thành tựu của ngữ 
pháp truyền thống và cấu trúc. 

Quan điểm và phương pháp của ngữ pháp chức năng được 
vận dụng ở chỗ: chú ý tới các bình điện khác nhau của câu trong 
mối quan hệ có tính chức năng, chú ý đến cơ chế hình thức 
không tách khỏi hoạt động ngôn ngữ. Đó là cơ cấu hình thức đã 
chịu sự tác động của cơ cấu nghĩa, cơ cấu giao tiếp và được cấu 
trúc hóa; tức là nghiên cứu cú pháp có tính tới nghĩa học và dụng 
học đã được chuyển hóa vào cấu trúc. 

Tiếng Việt thuộc loại hình đơn lập, không dùng hình thái từ 
mà dùng trật tự từ để diễn đạt quan hệ cú pháp, để biểu đạt ý 
nghĩa. Ở bình diện kết học, cấu trúc cú pháp là sự thể hiện trực 
tiếp cấu trúc lôgic, cấu trúc nghĩa học. 

Câu là sự thể hiện ngôn ngữ học của một mệnh đề để 
truyền đi một thông báo. Do đó câu là một tổ chức các yếu tố 
ngôn ngữ (các từ) theo cấu trúc nhất định thể hiện được ý cần 
điễn đạt (bao gồm cả nghĩa phản ánh thực tại và nghĩa tình thái 


(tâm lí thông báo). Cho nên cấu trúc của câu cũng như các thành 


59 


tố cú pháp của câu được xác định theo các phương diện: chức 
năng phản ánh tư duy, tạo lập thông báo (diện nội dung dụng 
học), chức năng biểu thị thực tai khách quan (điện nội dung 
nghĩa học), chức năng biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ (tức là 
các yếu tố ngôn ngữ trong câu), bàng vai trò quan hệ cú pháp 
của chúng và bằng vị trí của chúng (diện hình thức biểu hiên: kết 


học). 


Xét trong mối quan hệ với tư duy, câu là một hành động 
ngôn ngữ thể hiện một hành động nhận định của tư duy. Một 
nhận định của tư duy bao gồm hai phần: sở đề (subject) - chủ đề 
của sự nhận định và sở thuyết (predicate) - điều được nhận định. 
Tư duy chia thế giới hiện thực thành hai mảng: mảng sự vật và 
mảng về những đặc trưng của sự vật. Vì vậy sự vật là chủ đề của 
sự nhận định, còn đặc trưng của sự vật thuộc về sở thuyết - điều 
được nhận định. Ở bình diện hình thức, từ loại ngôn nøữ chuyên 
biểu thị ý nghĩa sự vật tính là danh từ và từ loại chuyên biểu thị ý 
nghĩa đặc trưng của sự vật là vị từ (gồm động từ, tính từ). Quá 
trình tư duy là quá trình thực hiện một hành động nhận định, tức 
là tổ chức nội dung phản ánh thành một cấu trúc và tuyến tính 
hóa cấu trúc đó ra trong lời nói theo thứ tự trước sau thể hiện 
hướng khai triển của tư duy. Ở bình điện hình thức của tiếng 
Việt, thông thường chủ đề của sự nhận định được nói trước và 


điều nhận định được nói sau. Vì vậy, ở bình diện thông báo, Chủ 
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đề là phần nêu và Thuyết là phần báo. Từ sự phân tích trên, 
chúng tôi để xuất các tiêu chí phân biệt thành phần câu ở các 
phương diện sau: 

1. Phương điện về nghĩa tạo lập phát ngôn (thể hiện cách tổ 
chức phát ngôn của người nói). 


2. Phương diện về nghĩa biểu thi thưc tai khách quan (thể 
Đ 5 cm Ÿ š ế 


hiện qua chức năng định danh thực tại). 
3. Phương diện về vai trò - quan hệ cú pháp. 


4. Phương diện về hình thức biểu hiện bằng vị trí. 


cx 


. Phương diện về hình thức biểu hiện bằng vật liệu ngôn 
ngữ. 

Năm tiêu chí trên gồm hai tiêu chí thuộc diện nội dung 
(mục đích biểu đạt) và ba tiêu chí thuộc diện hình thức ( phương 
tiện biểu đạt ) được sắp xếp theo thứ tự đi từ mục đích đến 
phương tiện. Ở bình điện nội dung, có hai tiêu chí về nghĩa vì 
hai tiêu chí này thuộc hai phạm trù khác nhau trong lôgic của sự 
nhận thức: tiêu chí 2 thuộc về phạm trù đối tượng phản ánh và 
tiêu chí [ thuộc về phạm trù cách thức phản ánh đối tượng đó 
như thế nào. Đối tượng phản ánh thuộc về khách thể, mang tính 
quyết định, còn cách thức phản ánh thuộc về chủ thể nhận thức 
(người nói), phần nào mang tính tự do và độc lập với đối tượng 


phản ánh miễn là nó thể hiện đúng bản chất và quy luật của đối 
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tượng phản ánh. Xét ngôn ngữ ở phương diện chức năng giao 
tiếp không thể không tính tới vai trò của chủ thể - người nói - có 
ý thức dùng phương tiện ngôn ngữ làm công cụ biểu đạt theo 
cách thức nào. Vì vậy, nghĩa biểu thị thực tại khách quan là 
nghĩa thuộc phạm trù đối tượng phản ánh, nó là nghĩa ngữ học. 
Còn nghĩa tạo lập phát ngôn là nghĩa thuộc phạm trù cách thức 
phản ánh. Nó thể hiện vai trò của người nói ở ý định tổ chức phát 
ngôn theo mục đích thông tin, theo nhận định của mình. Nó là 
nghĩa dụng học. Xét về quá trình nhận thức và tạo câu thì việc 
nhận thức đối tượng khách quan xảy ra trước và việc tổ chức 
phát ngôn để thông báo sự kiện xảy ra sau. Xét về quá trình phân 
tích thì theo hướng ngược lại, cách tổ chức phát ngôn phải được 


người nghe nhận thức trước. 


Chẳng hạn hai câu: 
a) Tường nhà này rất chắc. và  b) Nhà này, tường rất chắc. 
Đ T )”ố 2E. 
đ-t 


đều giống nhau ở nghĩa biểu thị thực tại khách quan: nội dung 
của điều nhận định như nhau nhưng khác nhau ở nghĩa tạo lập 
phát ngôn, tức là khác nhau ở cách nhận định, cách chọn sự vật 
nào làm Đề để tổ chức phát ngôn. Điều này chi phối cách tổ 
chức từ, ngữ trong từng thành phần câu. Cấu tạo của từng bộ 


phận Đề, Thuyết ở a và b khác nhau tạo nên các kiểu cấu trúc 
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câu khác nhau. Như vậy, không chỉ có nghĩa biểu thị thực tại 
mới chí phối các kiểu cấu trúc câu như hướng phân tích theo cấu 
trúc chủ - vị thường xét đến khi đề cập tới nghĩa, mà còn có 
nghĩa tạo lập phát ngôn cùng tham gia chỉ phối các kiểu cấu trúc 
câu, các thành phần trong câu. Khi nghĩa biểu thị thực tại của 
các câu khác nhau thì nghĩa biểu thị thực tại là nhân tố quyết 
định kiểu dạng cấu trúc câu. Nhưng khi nghĩa biểu thị thực tại 
giống nhau thì nghĩa tạo lập phát ngôn lại là nhân tố quyết định 
kiểu dạng cấu trúc câu (như ví dụ trên), quyết định chức năng 
làm thành phần nào trong câu. Ví dụ: ngữ "đôi mắt ấy" có chức 
nàng làm Đề ngữ trong câu: 
Đôi mắt ấy, Nhài rất sơ. 
Đ 1 


HN 


nhưng lại có chức năng làm Bổ ngữ cho vị từ "sợ" trong câu: 


Nhài rất sơ đôi mắt ấy. 
Tà | 
ĐÐĐ- T (B) 


Vì thế, việc đề xuất thêm một tiêu chí về nghĩa dụng học 
bén cạnh tiêu chí nghĩa ngữ học là hoàn toàn cần thiết để sự lí 
giii trong phân tích câu thêm rõ ràng và có sức thuyết phục. 

Ở bình điện hình thức (kết học), vai trò, quan hệ giữa các 
thình tố trong ngôn ngữ đơn lập được thể hiện bằng phương thức 


vị trí (trật tự) của chúng trong câu. Bên cạnh đó, đặc trưng từ loại 


ó3 


của vật liệu ngôn từ cũng góp phần thể hiện đặc trưng vai trò 
chức năng của các thành tố. Do đó, ba tiêu chí hình thức cùng 
với hai tiêu chí nội dung làm thành bộ 5 tiêu chí là điều kiện cần 
và đủ cho việc khảo sát và phân định thành phần câu theo hướng 
ngữ pháp chức năng đáp ứng với đặc điểm tiếng Việt. 

Bởi vì, thực tế sẽ có những thành phần câu giống nhau ở 
một, hai tiêu chí và khác nhau ở ba tiêu chí còn lại; nếu không 
dùng đủ 5Š tiêu chí thì dễ bị nhầm lẫn chúng với nhau (Điều này 


sẽ được thể hiện rõ ở phần phân tích cụ thể phía sau). 


II. CÁC BƯỚC PHẦN TÍCH CÂU 

Sử dụng 5 tiêu chí và các phương pháp phân tích theo mệnh 
đề, phân tích theo quan hệ cú pháp, phân tích ra thành tố trực 
tiếp (phân tích lưỡng phân), phân tích theo ý nghĩa chức năng 
của các thành tố cú pháp trên quan điểm tầng bậc có hạt nhân, 
chúng tôi thực hiện quy trình phân tích gồm bốn bước sau: 

Bước 1: Xác định thành phần nòng cốt câu (Xác định Đề 
ngữ và Thuyết ngữ, hai thành phần chính cơ bản làm nên nòng 
cốt câu). 

Nòng cốt câu là bộ phận tối giản nhất thể hiện mệnh đẻ làm 
nên câu tối giản. Đó là những thành tố cuối cùng không thẻ lược 


bỏ được, nếu không có nó thì câu sẽ không còn là câu (lưu ý: xét 
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trong điều kiện bình thường, không xét trong ngữ cảnh, tình 
huống giao tiếp đặc biệt). Xét về nội dung ngữ nghĩa, có thể chia 
câu ra làm hai loại: câu gọi tên và câu sự kiện. 

Câu gọi tên có chức năng gọi tên thực tế: sự vật hoặc tính 
chất, trạng thái, hành động, cảm xúc của sự vật. Do đó, câu gọi 
tên có cấu tạo nòng cốt đơn giản, nòng cốt chỉ là một ngữ làm 
nên một trung tâm ngữ pháp đồng thời là một trung tâm ngữ 
nghĩa. Đây là kiểu câu đơn phần. 

Câu sự kiện có chức năng nêu lên một sự kiện được hình 
thành bởi sự xác lập mối quan hệ giữa các mảng khác nhau của 
thực tại (mảng nêu thực thể (sự vật) và mảng nêu đặc trưng về 
hoạt động, trạng thái, tính chất của thực thể) thể hiện sự nhận 
định của tư duy. Do đó, câu sự kiện có cấu trúc là một nòng cốt 
gồm hai ngữ, một ngữ nêu thực thể làm chủ đề thông báo, chủ 
để để tư duy khai triển được gọi là Đề ngữ (ngữ biểu thị Đề), và 
một ngữ nêu sự nhận định về chủ đề được gọi là Thuyết ngữ 
(ngữ biểu thị Thuyết). Đây là hai trung tâm ngữ pháp đồng thời 
là hai trung tâm ngữ nghĩa được xác lập thành cấu trúc Đề - 
Thuyết thể hiện một phán đoán, tạo lập một thông báo về một sự 
kiện. Đây là câu đơn hai thành phần (còn gọi là câu đơn song 
phần). 

Câu đơn hai thành phần là loại câu phổ biến, đồng thời là 


sơ sở tao nên câu ghép. Câu ghép là loại câu mà sự nhận định 
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của tư duy thể hiện một suy lí được hình thành qua việc xác lập 
nên mối quan hệ giữa các sự kiện, biểu hiện bằng các vế câu 
(câu ghép chính phụ) hoặc thể hiện một phán đoán tập hợp đồng 
thời nhiều sự kiện có liên quan đến nhau (câu ghép đẳng lập. 
ghép liên hợp). Chính vì thế mà cấu tạo nòng cốt của một câu 
ghép bao gồm từ hai nòng cốt đơn phần, hoặc hai cấu trúc Đề - 
Thuyết trở lên được ghép với nhau theo quan hệ liên hợp chính 
phụ hoặc đẳng lập. 

Sơ đồ cấu tạo: 


Từ nối, - (Đề, - Thuyết,) - từ nối; - (Đề: - Thuyết.). 


Ví dụ: Nếu ông ấy lâm nạn thì khoản cứu trợ sẽ mất. 
hoặc: Từ nối, - đơn phần, - từ nối; - đơn phần:. 
Ví dụ: Hễ giặt là sạch. 


hoặc: Từ nối, - đơn phần - từ nối; - (Đề - Thuyết). 

Ví dụ: Vì đói nên đầu gối phải bò. 

Ở chuyên luận này, chúng tôi chỉ giới hạn trong việc xác 
định các thành phần cú pháp của câu đơn hai thành phẩr €6 
nòng cốt là cấu trúc Đề - Thuyết, vì đây là loại câu cơ sở, cơ bản 
và phổ biến (còn câu đơn phần hạn chế về số lượng, đơn giả) VỀ 
cấu tạo). Mặt khác, khi đã xác định được câu đơn thì việc SHải 
quyết câu ghép cũng trở nên đễ dàng hơn. 

Trở lại câu đơn hai thành phần, Đề và Thuyết được xác 


định, nhận diện theo năm tiêu chí. 
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[. Xét về nghĩa tạo lập phát ngôn thì phần Đề là chủ đề làm 
tiên đề, đối tượng cho tư duy khai triển đồng thời cũng là chủ đề 
củ: thông báo. Phần Thuyết là sự khai triển của tư duy về chủ 
đề, thông báo điều gì đó về chủ đề. 

2. Xét về nghĩa biểu thị thực tại khách quan thì phân Đề 
thuờng chỉ ra thực thể (hiểu với nghĩa khái quát). Đó là sự vật, 
hiện tượng, khái niệm, tức là các thực thể cụ thể và trừu tượng có 
thế lùm đối tượng, chủ để của tư duy, thông báo. Phần Thuyết 
nói về chủ đề tức là thông báo về đặc trưng của thực thể. Đặc 
trưag đó có thể là tính chất, trạng thái, hành động của thực thể 
hoic là một thực thể khác làm đặc trưng cho thực thể làm chủ 


lãi 


œ» 


3. Xét về vai trò - quan hệ cú pháp thì cả Đề và Thuyết đều 
là những trung tâm (thành phần chính) về ngữ pháp và ngữ nghĩa 
kết hợp lại thành cấu trúc Đề - Thuyết. Sự có mặt của Đề quy 
địm Thuyết. Chúng có vai trò quan trọng ngang nhau, mặc dù ở 
bìm diện thông báo thì Thuyết là trọng tâm quan trọng hơn Đề. 
Và trò làm nòng cốt câu của Đề và Thuyết thể hiện ở chỗ: nếu 
lược: bỏ một trong hai thành phần này thì cấu trúc câu bị phá vỡ, 


cât không tồn tại. 
Ví dụ: câu: Me tôi đã qua đời. 


CÓ : Ð T 


Nếu lược bỏ Ð, người nghe không hiểu phần Thuyết nhận 
định cho đối tượng thực thể nào và phải hỏi: ai đã qua đời ? 

Nếu lược bỏ T, người nghe chỉ nhận biết được đôi tượng 
thực thể (mẹ tôi) mà chưa rõ điều định thông báo về thực thể là 


` ` 


gì và phải hỏi: mẹ tôi thế nào/ làm sao ? 

4. Xét về hình thức biểu hiện theo trật tự tuyến tính ( vị trí ) 
thì Đề là cái được nói ra trước Thuyết nên phần Đề thường đứng 
trước phần Thuyết. 

5. Xét về hình thức biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ thì từ 
loại chính thường làm Đề là danh từ, còn từ loại thường làm 
Thuyết là vị từ tạo thành câu miêu tả (cấu trúc của câu miêu tả 
gọi tắt là cấu trúc tả). Ngoài ra, Thuyết có thể biểu hiện bằng 
danh từ, khi đó trước danh từ có hệ từ "là” đóng vai trò "Thuyết 
hóa" đanh từ tạo thành câu luận xét (cấu trúc của câu luận gọi tắt 
là cấu trúc luận). Phần Thuyết cũng có thể được biểu hiện bảng 
tổ hợp: như + danh rừ tạo thành cấu trúc so sánh. 

Ví dụ: câu tả : Xe / chạy. :D-V 

câu luận: Ông ta/ là giáo viên. :D-là+]D 
câu so sánh: 


Cô / như bông hoa trong nhà kính.: Ð - /như + D 


ÐĐ T 
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Có thể tóm tắt sự khác nhau và mối quan hệ giữa Đề và 


Thuiyết thành sơ đồ sau: 

- N.ghra tạo lập phát ngôn: Chủ Đề Thuyết 

- Nghĩa biểu thị thực tại: Thực thể, sự vật [Đặc trưng thông 
báo về thực thể. 


| 
- Vitrí: ở trước Thuyết vở sau Đề 


- Vai trò - quan hệ cú pháp Thành phần chính Thành phần chính 
- Vật liệu ngôn từ chính: 

L) Danh từ - Vị từ (câu tả) 

2) Danh từ - là + Danh từ (câu luận) 

3) Danh từ - như + Danh từ (câu so sánh) 

Vì câu thường do các ngữ cấu tạo thành nên xét về mặt ngữ 
pháp câu gồm có ngữ biểu thị Đề gọi là Đề ngữ, ngữ biểu thị 
Thuyết gọi là Thuyết ngữ. Ngữ là một tổ hợp từ tự do có quan hệ 
chính phụ gồm một từ hạt nhân, làm thành tố chính và các từ 
khác làm thành tố phụ xung quanh nó. Trong câu, ngữ có thể chỉ 

phụ sq ỗ 
có hạt nhân mà không có thành tố phụ ( thành tố phụ được gọi là 
phụ tố ). Ví dụ: câu "Xe chạy” có "xe", "chạy" là những ngữ hạt 


nhân. “Ngữ khác từ ở chỗ, ngữ đã được cú pháp chị phối, nên có 


thể đảm nhiệm chức năng cú pháp mà từ chưa thể làm. Từ là ngữ 
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đoạn nh xét theo trục dọc mà ngữ là ngữ đoạn động nàm trên 
trục ngang". ( xem /27/ và /30/ ). 

Trong cấu trúc "Xe chạy” thì "xe" là Đề ngữ nêu sự vật 
làm chủ đề phán đoán, chủ đề thông báo. "Chạy” là Thuyết ngữ 
nêu đặc trưng cần thông báo cho Đề. Đó là cấu trúc nòng cốt tối 
đơn giản. Từ dạng tối giản này có thể phát triển thành: 

Chiếc xe này chạy nhanh. 
phụ từ phụ từ phụ từ 
Chiếc xe rất mới này chạy nhanh quá. 
phụ ngữ phụ ngữ 
Chiếc xe mà Nam vừa mua về chạy nhanh quá. 
phụ cú 

Như vậy, ngữ hạt nhân có các yếu tố phụ cho nó tạo thành 
ngữ phát triển. Các yếu tố phụ được gọi tên theo tổ chức cấu tạo 
là phụ từ, phụ ngữ, phụ cú (phụ từ: yếu tố phụ là từ; phụ ngữ: 
yếu tố phụ có tổ chức là một ngữ; phụ cú: yếu tố phụ có tổ chúc 
là cú). Cú là thuật ngữ do Lưu Vân Lăng đề ra để chỉ loại tổ hợp 
từ có cấu trúc Đề - Thuyết (có cấu tạo như câu) song khác câu Ở 
chỗ: cú là ngữ đoạn chưa kết thúc, câu là ngữ đoạn kết thúc. 
Theo Cao Xuân Hạo thì câu không phải là một tên gọi mà là một 
hành động ngôn ngữ diễn đạt một sự nhận định đang được hiện 


thực hóa trong khi diễn đạt, còn cú thể hiện mệnh đề được cảm 
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thụ như một cái gì cho sẵn dùng để định danh, cú thể hiện một 
nhận định đã bị "đẩy lùi vào hậu cảnh" (xem/19/ trang 72 và 73). 
Vì vậy cú có cấu tạo giống câu nhưng khác câu về chức năng. 
Cú thường làm thành tố trong câu. Cú có thể làm một thành tố 
phụ cho một từ khác theo quan hệ chính phụ tạo thành ngữ phát 
triển, lúc đó chúng tôi gọi là phụ cú hoặc có thể gọi theo chức 
năng cụ thể hơn như Định cú, Bổ cú. 

Cú có thể làm thành phần chính trong nòng cốt của câu: 
làm Đề hoặc làm Thuyết. Khi câu có cấu tạo: Để ngữ - Thuyết 
ngữ thì nó là câu đơn thuần túy. Khi một trong hai thành phần 
chính Đề hoặc Thuyết được phát triển theo sơ đồ: 


a) Đềcú  - Thuyết ngữ 


đề - thuyết 
hoặc: b) Đểngữ - Thuyết cú 
đề - thuyết 
thi câu đơn thuần túy đã được phát triển từ câu một bậc Đề - 
Thuyết thành câu hai bậc Đề - Thuyết (câu đơn phát triển). 
Ví dụ: a) Gió thổi mạnh làm lung lay cành lá. 
(Câu phát triển theo sơ đồ a). 
b) Những bông hoa cúc, cánh vẫn còn tươi nguyên. 
(Câu phát triển theo sơ đồ b). 
Thâm chí, phần Đề hoặc Thuyết ở bậc hai lại có thể phát 


triển thành câu ba bậc Đề - Thuyết... Nguyên tắc lí thuyết cho 
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phép vô hạn, nhưng thực tế của bộ nhớ trong não con người chỉ 
cho phép phát triển đến mức nhất định ở vài ba bậc (xem thêm ở 


chương III phần V). 


Quy luật phát triển từ ngữ thành cú chỉ xảy ra ở một trong 
hai thành phần chính của câu. Nếu cả Đề ngữ và Thuyết ngữ đều 


phát triển thành cấu trúc Đề - Thuyết theo sơ đồ: 
(Đề, - Thuyết,) - (Đề; - Thuyết:) 


thì theo quy luật sự phát triển về lượng đến mức độ nhất định 
chuyển thành sự phát triển về chất trong triết học, kiểu câu có 


cấu tạo như trên sẽ thuộc về câu ghép. 


Tên gọi các thành phần cú pháp dược đặt theo nguyên tÁC: 
Khi cần trỏ một phương diện nào đó thì ta có từ đơn, chẳng hạn: 
Đẻ, Thuyết. Khi cần trỏ ra nhiều phương diện, ta có tế gọi 
ghép: nội dung + cấu tạo, ví dụ: Đề ngữ, Đề cú, phụ từ, phi ngữ, 
phụ cú. 

Phụ từ chỉ làm vệ tỉnh tạo thành các lớp phụ xung quanh 
hạt nhân. 

Phụ ngữ do một từ làm nòng cốt có thể phát triển thành một 
tầng. 

Phụ cú do phụ ngữ phát triển lên, có khi có thể tạo ra mỏt 
bậc khác trong ngữ đoạn cấp câu nên có câu một bậc (câu đơn 


thuần túy), câu hai bậc (câu đơn có cú con: Đề cú hoặc Thuyết 


cú như sơ đồ a, b ở trang trước). Đây là sự phát triển lôgic của 
ngữ đoạn cấp, bậc, tầng, lớp (gọi tắt là ngữ đoạn tầng bậc) (xem 
/30/). 

Phụ ngữ có nhiều loại: 

A. Bồ túc (cho từ hạt nhân là vị từ) gồm bổ ngữ chỉ đối 
tượng chuyên môn hóa cho từng tiểu loại vị từ, do ý nghĩa của vị 
từ chỉ phối, thường trả lời cho từ hỏi "ai, cái gì ?" ở sau vị từ. 

Ví dụ: Nó ăn bốn bát cơm. 

B (Bổ ngữ) 
và trang ngữ trỏ ý nghĩa tình huống của vị từ, thường trả lời cho 
từ hỏi ” ở đâu, bao giờ, như thế nào ?" sau VỊ tỪ. 

Ví dụ: Nó ăn ở quán cơm bình dân. 

Tr (Trạng ngữ) 

B. Xác định (cho từ hạt nhân là danh từ) gồm đinh ngữ 
đứng sau danh từ, trả lời cho từ hỏi " nào ?", 

Ví dụ: Cô gái mặc áo dài tím hát rất hay. (Hỏi: cô gái nào) 

Ð (Định ngữ) 
và mình xác ngữ đặt ở đầu câu, trước Đề ngữ, phụ cho hạt nhân 
ở Đề ngữ. 
Ví dụ: Mệt mỏi, con trâu dừng bước. 


Nói xong, anh ta ngồi xuống. 


Mx (Minh xác ngữ) 


Từ đó, chúng ta thấy bổ ngữ, trạng ngữ thuộc về Thuyết 
ngữ, chúng nằm trong tổ chức của ngữ vị từ (vị ngữ) là phụ ngữ 


của vị từ. Chúng là các thành phần phụ thuộc. 


Định ngữ và minh xác ngữ cũng là những thành phần phụ 
thuộc danh từ, chúng là phụ ngữ của danh từ. Định ngữ ở sau 
danh từ; minh xác ngữ ở trước danh từ, thường được tách biệt với 
danh từ bằng dấu phẩy trên các văn bản viết. Minh xác ngữ 
thường được biểu hiện bằng vị từ diễn đạt ý nghĩa trạng thái cho 
thực thể ở Đề ngữ. 

Đó là bước phân tích bộ phận nòng cốt của câu ra hai phần 
Đề, Thuyết đến các thành tố của chúng. 

Bước 2: Xác định thành phần phụ cho nòng cốt câu (xác 


định chu ngữ). 


Thành phần phụ của câu là thành phần có quan hệ phụ trực 
tiếp với cả nòng cốt câu, bổ sung ý nghĩa nêu phạm vi chu cảnh 
về thời gian, không gian, cảnh huống, nguyên nhân, mục đích để 


nhận định ở nòng cốt câu có hiệu lực. 


Trong cấu tạo câu, ngoài bộ phận nòng cốt, còn có thành 
phần phụ biểu thị ý nghĩa chu cảnh cho điều nhận định ở nòng 
cốt câu, nó thường đứng đầu câu, chúng tôi gọi là chu ngữ (ngử 
biểu thị chu cảnh). Trước đây đa số mọi người gọi thành phần 
này là trạng ngữ, Diệp Quang Ban gọi là trạng ngữ cho câu để 


phân biệt với trạng ngữ cho từ (cho vị từ). 
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Ví dụ: Trên các thân cây, lớp vỏ khô / mốc dần. 
Ch (chủ ngữ) ĐÐ k9 

Phân tích trên các phương diện chức năng, nøữ nghĩa và 
cấu trúc theo năm tiêu chí thì chu ngữ hoàn toàn khác Đề ngữ. 

Xét về ý nghĩa tạo lập phát ngôn thì chu ngữ nêu ra phạm 
vĩ để sự nhận định ở nòng cốt có hiệu lực. 

Xét về ý nghĩa biểu thị thực tại khách quan thì chu ngữ nêu 
ra chu cảnh về thời gian, không gian, cảnh huống, Đề ngữ chỉ ra 
thực thể, Thuyết ngữ chỉ ra đặc trưng thông báo. 

Xét về quan hệ cú pháp với nòng cốt câu thì chu ngữ là 
thành phản phụ chung cho cả nòng cốt (cả cấu trúc Đề - Thuyết) 
chứ không phụ riêng cho Đề hay cho Thuyết, và có thể lược bỏ 
mà không ảnh hưởng đến tổ chức cấu tạo cơ bản của câu. 

Xét về trật tự tuyến tính trong câu, chu ngữ thường mở đầu 
câu, đứng trước nòng cốt câu, trước cả Đề và Thuyết. 

Xét về hình thức biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ tiêu biểu 
(tức là từ loai), chu ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ có ý 
nghĩa thời gian, không gian, hoặc tổ hợp có giới từ + đanh từ. 

Tóm lại, chu ngữ là một thành phần phụ cho toàn bộ nòng 
cốt câu. Còn Đề ngữ là một thành phần chính trong nòng cốt 
câu, chỉ có quan hệ với Thuyết ngữ. Có thể tóm tắt mối quan hệ 


giữa chủ ngữ và cấu trúc Đề - Thuyết thành sơ đồ sau: 


Chu ngữ 


Đề - Thuyết 


Nghĩa tạo lập phát 


ngôn 


Nêu phạm vị cho sự 


nhận định của tư duy 


Nêu sự nhận định 


của tư duy 


Nghĩa biểu thị thực 


tại khách quan 


Chu cảnh 


Thực thể - đặc trưng 


pháp 


Vai trò - quan hệ cú 


Phụ (có thể lược bỏ) 


+ 


Chính (không thể 


lược bỏ) 


Hình thức biểu hiện 


bằng vị trí 


Thuyết 


Ở trước cấu trúc Đề - 


Ở sau chủ ngữ 


Hình thức biểu hiện 


bằng vật liệu ngôn 


ngữ 


[ 


Danh từ không gian, 


giới từ + danh từ 


Danh từ thời gian, 


Danh từ - vị từ 


Chu ngữ cùng với nòng cốt Đề ngữ - Thuyết ngữ làm nên 


khung cấu trúc câu đơn (khung câu). Ngoài bộ phận khung, câu 


còn có thể có thêm phần thêm, chúng tôi gọi là gia tố. Các thành 


phần câu làm nên khung câu là các thành phần phổ biến, thường 


xuyên có mặt trong câu để biểu hiện những ý nghĩa cơ bản 


thường có, tạo lập thành mệnh đề đầy đủ, trọn vẹn để phản ánh 


hiện thực khách quan. Kết quả thống kê tư liệu cho thấy tần số 


xuất hiện của câu có các thành phần làm khung lớn hơn câu có 


thêm các gia tố (xem bảng thống kê ở trang 79). 
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Phần thêm của câu là những gia tố được thêm vào đầu câu, 
tước Khung câu hoặc được xen vào các thành phần câu để thực 
Liện chức năng ngữ dụng, thể hiện các sắc thái ý nghĩa tình thái 
của câu hoặc giải thích thêm cho rõ nghĩa làm cho sự biểu đạt 
của câu đa dạng, phong phú phù ứng với sự phát triển của tư duy 
\ì yêu cầu giao tiếp của xã hội ngày càng hoàn thiện, chính xác 
và da diện. Phần thêm này nằm ngoài khung cấu trúc câu. Chúng 
tòi phân biệt cấu trúc khung - các yếu tố cấu trúc thể hiện ngữ 
rehia cơ bản, trọn vẹn của mệnh đề với phần thêm - các yếu tố 
tnh thất, chú giải của câu. Các yếu tố này có thể là một từ, ngữ, 
hoặc là một cú được dùng thêm và để bổ sung cho câu chính 
nững ý nghĩa phụ trợ, chúng không có mối liên quan chặt chẽ 
với các thành phần của khung câu với tư cách sự có mặt của nó 
đồi hỏi phải có sự có mặt của các thành phần khác. 

Phần thêm có hai loại gia tố: hỗ trợ và gia tăng. 

Loại gia tố hỗ trợ có hai nhóm: 

1) Nhóm dẫn tiếp gồm chuyển ngữ (ngữ chuyển tiếp): 

Ví dụ: Vậy mà ông vẫn ngáy pho pho. 
và khới ngữ (ngữ khởi ý): 

Ví dụ: Thư gửi bác tôi ấy mà... bây giờ, tôi mới viết 
được thư cho bác ấy. 

2) Nhóm trợ cảm gồm trợ ngữ: 


Ví dụ: Thực ra nó chẳng thích gì. 
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và cảm ngữ: 
Ví dụ: Ông ta lại cờ bạc nữa mới chết chứ! 
Loại gia tố gia tăng cũng có hai nhóm: 
1) Nhóm than gọi gồm thán ngữ 
Ví dụ: Than ôi, cũng một kiếp người. 


và hô ngữ (lời gọi, đáp): 


Ví dụ: Bác lái đò ơi ! Chờ tôi với ! 
2) Nhóm chú giải gồm bô phân chú thích 
Ví dụ: Cô gái nhà bên (có ai ngờ) cũng vào du kích. 
và bô phân giải thích: 

Ví dụ: Nguyễn Trãi suốt đời mang một hoài bão lớn: làm gì 
cho dân. người dân lầm than, cưc khổ. 

Từ các ví dụ ở trên chúng ta thấy phần gia tăng có tính biệt 
lập rõ, có cấu trúc riêng, có thể tách ra như một câu khác. 

Chúng tôi phân biệt nòng cốt, thành phần phụ của khung 
câu với phần thêm ngoài tiêu chí quan hệ ngữ pháp, ý nghĩa ra 
còn dùng cả phương pháp thống kê tư liệu. Số liệu thống kê cho 
thấy nòng cốt có tần số xuất hiện lớn nhất, rồi đến chu ngữ. Phần 
thêm có tần số xuất hiện ít hơn nhiều (xem bảng thống kê ở 


trang 79). 
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BẢNG THỐNG KÊ TẤN SỐ XUẤT HIỆN CỦA CÁC DẠNG CÂU 


Ở 100 TRAN 


G SÁCH 


f 


Í 


Tên sách 


Bên kia bờ ảo 


vọng 


Truyện ngắn 


chọn lọc tập I 


Thời gian và 
trang sách 


4 


Tên tác giả 


Dương Thu 


Hương 


Nguyễn Công 


| loan 


Hà Minh Đức 


- Thể loại 


Tiểu thuyết 


Truyện ngắn 


Phé bình và tiểu 


Ị 


luận 
_T§ câu/ 100tr 2423 2055 —— 1203 
_ Câu chỉ có nòng 1716 _| 126 810 l | 
| cốt Ð - T cả đơn, ~70,8% ~61,4% ~67,33% 
ghép 
Câu có dạng chủ 377 Ix.ư l9] 
ngữ, Ð- T ~15% ~10,8% ~15,04% 
| Câu có dạng Minh 48 72 th 6 
xác ngữ, Ð - T ~0,2% ~3,5% ~2,66% 
Câu có dạng Gia 128. 227 129 
tô, Đ-T ~5,24% ~11,04% ~10,72% 
ME reresrmaay qua se - _RNN | TH 
phân ~0,5% ~11,14% ~2,58%, 
_ÐCaucồngi | 3 | 1m “TÂN — j 
~0,13% ~lÓó% | - x0/83% 
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Ghi chú và ví dụ mình họa cho từng dạng câu: 
- Câu chỉ có nòng cốt Đ- T: 
+Đơn: Tôi nuôi nó cẩn thận lắm. 


+ Ghép: Nếu cậu thương con thì tôi xin gửi lại trao trả 


Đ 
E 


- Câu có dạng: Chu ngữ, Ð -T: Lúc ấy, cụ đi ngay. 
- Câu có dạng: Minh xác ngữ, Ð- T: 
Mệt mỏi, ông ngồi xuống. 
Viết xong, cụ nhốm phắt dậy. 
- Câu có dạng: Gia tố, Đ- T: Cứ như thế, không bên nào chịu 
bên nào. 
- Câu đơn phần: Xe! 
- Câu còn lại: Thôi thì ba hào thì ba. 
Ghi chú: So % tính so với tổng số câu 
So sánh kết quả thống kê ở các dạng câu, chúng tôi có thể 
rút ra nhận xét: 
Câu chỉ có nòng cốt Đề - Thuyết có số lượng lớn nhất, 
chiếm hơn 70% tổng số câu. 
Câu có thành phần phụ chu ngữ có số lượng lớn tthứ hai, 
chiếm 15% tổng số câu. Điều này chứng tỏ chu ngữ nằm trong 


khung câu, là thành phần phụ quan trọng cho nòng cốt, có tính 
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phỏ biến, xuất hiện khá thường xuyên. Con số thống kê cũng 
cho thấy vai trò phụ của chủ ngữ so với vai trò nòng cốt của Đề - 
Thuyết. 

Câu có thành phần thêm ngoài khung câu là các gia tố để 
néu ý chuyển tiếp, trợ cảm, than gọi... chiếm số lượng từ 5% đến 
10% tổng số câu. 

Sau đây là sơ đồ các thành tố cú pháp của câu đơn hai 


thành phần: 
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Khung 


: 


câu 


Phần thêm 


(Gia tố) 
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Phụ (Chu ngữ) 


/Hỗ trợ 


Gia tăng 


`Thuyết > Phụ tố 


Trợ cảm 


Danh từ 
s2 


Vị từ 


> Nạt nhân <“ 


Bổngữ Trạng ngữ 


an | 


N 


hụ từ Bổ túc 
Ặ Phụ ngữ 
Phụ cú "Xác định 


"`... 


Định ngữ Minh xác ngữ 


Dẫn tiếp lu d ngữ 


Khởi ngữ 


—— Trợ ngữ 


Cam ngữ 


Than gọi kiên ngữ 
ô ngữ 

Chú giải Lên thích 
lải thích 


Sơ đồ này dựa trên sơ đồ của giáo sư Lưu Vân Lãng/ xem 
30/ và có cải tiến ở chỏ: Chúng tôi có thêm vào thành phần chu 
ngữ phụ cho nòng cốt nên có thêm Khung câu. Thành phần chu 
ngữ này theo hệ thống thành tố cú pháp của Lưu Vân Lăng thì 
có trường hợp là trạng ngữ đảo ngược, có trường hợp lại là trạng 
đề. Cao Xuân Hạo cũng như một số nhà ngữ học phương Tây gọi 


đây là khung đề. 


Như vậy, nội dung của bước I là xác định nòng cốt câu. 
Muốn thế phải xác định được Đề, Thuyết (gồm có hạt nhân và 
các phụ tố cho hạt nhân) và ranh giới Đề - Thuyết. Các phụ tố 
của Đề và Thuyết do thực từ đảm nhiệm thường có chức năng bổ 
sung những ý nghĩa nhất định nên cũng là những ngữ đoạn và 
được gọi là thành phần phụ thuộc của câu sẽ được xác định cụ 
thể ở bước 3. Lí thuyết thành phần câu truyền thống đã thừa 
nhận có các thành phần phụ như bổ ngữ, định ngữ, trạng ngữ 


(xem /54/). 


Nội dung của bước 2 là xác định thành phần phụ cho nòng 
cốt từ đó xác định ranh giới giữa thành phần phụ và nòng cốt 
cũng như xác định cấu trúc của khung câu và những phần thêm 
(gia tố ) ngoài khung câu. Tiếp theo, nội dung của bước 3 sẽ là 
tiếp tục phân tích cấu tạo nội bộ các thành phần chính của câu ra 
các thành tố nhỏ hơn, xác định cụ thể các phụ tố của Đề và 


Thuyết đảm nhiệm chức năng nào, ứng với tên gọi nào ? 
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Bước 3: Xác định các thành phần phụ thuộc cho hạt 
nhân của Đề ngữ hoặc Thuyết ngữ (các thành phần nàm 
trong Đề ngữ và Thuyết ngữ). 

a. Xác định các thành phần phụ thuộc cho hạt nhân của 
Đề ngữ. 

Hạt nhân của Đề ngữ thường là đan" từ có thể có hai 


loại thành phần phụ thuộc để bổ sung ý nghĩa như sau: 

al. Minh xác ngữ là ngữ đoạn có ý nghĩa nêu đặc trưng 
của chủ thể là danh/ đại từ làm Đề để minh xác (miêu tả rõ 
thêm) cho Đề trong khi Đề cùng với Thuyết thông báo một 
nhận định ở nòng cốt câu. Vì vậy thành phần minh xác ngữ 
không thu hẹp ý nghĩa ngoại diên của danh từ hạt nhân như 
định ngữ. Vị trí và chức năng của nó giúp cho việc phân biệt 
với Thuyết ngữ của câu. 

Ví dụ: Điên tiết, ông đá bay rổ vịt ra sân. 


Mx 


a2. Định ngữ là ngữ đoạn có ý nghĩa nêu đặc trưng hạn 
định cho danh từ bất kì tạo thành đoản ngữ danh từ, nó 
thường đứng sau danh từ hạt nhân để hạn chế và xác định 
phạm vi ý nghĩa cho danh từ, vì vậy định ngữ có tác dụng 
thu hẹp nghĩa của danh từ hạt nhân. Nó có thể được biểu 
hiện bằng đan" rừ, vị từ, bằng kết cấu là + danh từ, như + 


danh từ hoặc bằng cứ (cấu trúc Đề - Thuyết). 
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Ví dụ: Những sinh viên là cán bộ lớp đều rất gương 
mẫu. 
b. Xác định các thành phần phụ thuộc cho hạt nhân của 


sử. 


c 


Thuyết n 

Hạt nhân của Thuyết ngữ thường là 37 z (gồm động từ 
và tính từ) thường có hai loại thành phần phụ thuộc để bổ 
sung ý nghĩa như sau: 

b1. Bố ngữ là ngữ đoạn bổ sung những chỉ tiết phụ có 
tính chất chuyên môn hóa cho vị từ, do ngữ nghĩa của vị từ 
chi phối, thường đứng sau vị từ, trả lời cho từ hỏi œi, cát gì Ở 
sau vị từ. Bổ ngữ có thể được biểu hiện bàng danh từ, ngữ 
danh nừ hoặc cú có ý nghĩa là đối tượng của vị từ. 

b2. Trạng ngữ là ngữ đoạn bổ sung những chỉ tiết phụ 
nói chung cho vị từ bất kì, thường đứng sau vị từ và sau Bổ 
ngữ, trả lời cho từ hỏi: øur thế nào ở sau vị từ. Trạng ngữ 
biểu thị ý nghĩa chu cảnh về thời gian, không gian, cảnh 
huống, nguyên nhân, mục đích được biểu hiện bằng đưnh từ 
thời gian, không gian hoặc bằng giới từ + danh từ sự vái. 

Ví dụ: Ông /đã bán mảnh đất ấy từ lâu. 

V B Tr 
Đ - "ai 


Bước 4: Vẽ sơ đô (hình cây) thể hiện các bước phân 
tích và các kết quả phân tích ra các thành phần câu (thành 


phần nòng cốt, thành phần phụ và thành phần phụ thuộc). 
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Sơ đồ khái quát đầy đủ 7 thành phần thuộc khung câu: 


C 
phụ „ THẢGG — Nông cốt 
dã VỆ 
MT „ii? ».. 
Mở đi Đ - J` 
I “á. TS 
Ị Mx xế ngữ D> ` ngữ V | 
| | DẾ_ Đà V ìNB 
| | | | 
| ị (hạt nhân - (hạt nhân Ị 
| | l2] | 
| của D) - củaT) 
| — có | | 
Ch Mx Đ Đi Thuyết B Tr 
(hạt nhân) (hạt nhân) 
Ví dụ: 
Nhiều lần, không cô dạysử đã đuổi mấy ra 
chịu nổi học khỏi 
sự ồn ào sinh hư lớp học 
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Chương THỊ 
ĐỀ NGỮ TRONG MỐI QUAN HỆ 
VỚI THUYẾT NGỮ 


I. KHÁI QUÁT VỀ CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT 

"Câu nói không thể thông báo một cái gì khác ngoài 
một mệnh đề tức là một nhận định về một mảng của thế giới 
hiện thực đã được tổ chức lại thành một cấu trúc gồm một sở 
đề và một sở thuyết. Cái cấu trúc lưỡng phân này là một 
động tác của tư duy có định hướng, nghĩa là có một điểm 
xuất phát để từ đó khai triển ra. Khi tổ chức lại cái mắng của 
hiện thực (cái sự tình, sự kiện) được phản ánh, tư duy phân 
chia cái mảng ấy thành hai phần và chọn điểm xuất phát cho 
cái động tác xác lập mối liên hệ giữa hai thành phần ấy. 
Phần được chọn làm xuất phát điểm là sở đề, phần thực hiện 
sự khai triển của hành động nhận định là sở thuyết. Xét về 
nội dung của tư duy, giữa sở đề và sở thuyết không có phần 


nào quan trọng hơn. Cái quan trọng nhất ở đây là mối liên hệ 
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được tư duy xác lập giữa hai phần, đó là cốt lõi của sự nhận 
định được truyền đạt trong câu. Thứ đến là hướng đi của tư 
duy, tức là cách chọn cái gì làm điểm xuất phát, cái gì làm 
nội dung khai triển. Cấu trúc sở đề - sở thuyết của mệnh đề 
được phản ánh trong câu bằng cấu trúc Đề - Thuyết" (Cao 


Xuân Hạo, /19/ trang 33 và 34). 


Vậy, cấu trúc Đề - Thuyết là cấu trúc ngữ pháp thể hiện 
mệnh đề (thể hiện mối quan hệ của câu với tư duy), thể hiện 
mối quan hệ giữa câu với hiện thực được phản ánh (sự kiện, 
sự tình) và thể hiện cách thông báo sự kiện (cách nhận định 
sự kiện ấy). Cấu trúc Đề - Thuyết làm nên nòng cốt của cấu 
trúc câu đơn. Câu đơn tối giản gồm hai phần Đề và Thuyết, 
đó là hai thành tố trực tiếp làm nên hai trung tâm cú pháp và 
đồng thời là hai trung ngữ nghĩa: phần Đề nêu thực thể làm 
xuất phát điểm của thông báo, Phần Thuyết nêu đặc trưng 
thông báo cho thực thể ở phần Đề. Hai phần này thường 
được phân bố theo vị trí Để đứng trước Thuyết thể hiện 
hướng đi của tư duy, cách thông báo sự kiện. Chẳng hạn, ta 


có hai câu: 
a) Máy xe cúp êm lắm. 
Đ T 


b) Xe cúp, máy êm lắm. 
Đ T 
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thì cả hai câu này đều thể hiện một sự kiện, nhưng phân bố 
các từ ngữ ở vị trí Đề - Thuyết khác nhau thể hiện hai cách 
nhận định, thông báo Khác nhau. Câu a nói về chuyện "máy 
của xe”, còn câu b lại nói về "xe". Do xuất phát điểm để 
thông báo khác nhau mà sự tổ chức cấu trúc của các bộ phận 
Đề - Thuyết cũng phải khác nhau để vẫn đảm bảo việc 
truyền đạt đúng nội dung sự kiện. Ở câu a, tổ chức cấu trúc 
của phần Đề là một danh ngữ (máy xe cúp) và của phần 
Thuyết là một ngữ vị từ (êm lắm) thì ở câu b, tổ chức cấu 
trúc của phần Đề là danh ngữ (xe cúp) và của phần Thuyết 
lại là một cú (đề - thuyết) (máy êm lắm). 


đ f 

Do đó trật tự cú pháp Đề - Thuyết phản ánh trật tự tư 
duy của một phán đoán tối giản gồm: Chủ đẻ - Thuyết 
thường tương ứng với trật tự ngữ nghĩa Thực thể - Đặc trưng 
và trật tự thông báo: Nêu - Báo. 

Quan hệ giữa Đề và Thuyết đa dạng, phong phú hơn 
quan hệ chủ - vị. Ở ngôn ngữ Ấn - Âu như tiếng Nøa, chủ 
ngữ là danh từ cách một phù ứng về ngôi, số với động từ làm 
vị ngữ. Ở tiếng Việt, Diệp Quang Ban cho ràng chủ ngữ là 
một tham tố của động từ, ý nghĩa của nó liên quan trực tiếp 
với nội dung ngữ nghĩa của động từ chứ không bị gián cách 


bởi một yếu tố khác không phải là thành tố phụ xen vào 
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giữa. "Giữa chủ ngữ và vị ngữ bao giờ cũng có yếu tố nghĩa 
"thông ước” với nhau, yếu tố nghĩa này vốn được hàm chứa 
trong vật nêu ở chủ ngữ hoặc có thể áp đặt một cách hợp lí 
cho vật nêu ở chủ ngữ và được bộc lộ ra trong vị ngữ” (/1/ tr. 
81). "Khác với chủ ngữ, chủ đề không bị gắn chặt vào vị ngữ 
về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Nó không cần là một thành viên 
trong cấu trúc tham tố cố định của động từ. Nó chỉ cần 
không có những mối liên hệ ngữ pháp và ngữ nghĩa phi lí với 
Thuyết" (Cao Xuân Hạo, /†9/ tr.90). Để so sánh, chúng tôi 
lập thành lược đồ phân tích nòng cốt câu theo hai hướng trên 


như sau: 


Cấu trúc: Chủ - vị ! Cấu trúc: Đề - thuyết 
Ngữ nghĩa: Chủ thể - Đặc trưng. Ngữ nghĩa: Thực thể - Đặc trưng 
(hành động, „ làm chủ - thông báo 
trạng thái, đề của sự 
tính chất - nhận định 
¡ Thông báo: Nếu - Báo 
Ví dụ: 


I. Máy xe cúp êm lắm. Sơ đồ: C - V 
C - NV 
Máy xe cúp êm lắm. Sơ đồ:Ð-T 
Ð - áR 
2. Xe cúp, máy êm lắm. Sơ đồ: K,€ - V 
E C-V 
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Xc cúp, máy êm lắm. Sơ đỏ: Ð- 


l 


đ -t 


3. Gã tình nhân vô liêm sỉ ấy, 


Gã tình nhân vô liêm sĩ ấy, 


K 
Từ đã yêu hắn bằng cả tấm, 
C-V B Tr 


lòng yêu lúc ban đầu. 


(THHC, tr.445) 
Sơ đồ: K,C-V-B-Tr 


4. Gã tình nhân vô liêm sĩ ấy, 


B (đão trật tự) 
Từ đã yêu bằng cả tấm 


C- V Tr 

lòng yêu lúc ban đầu. 
(THHC, tr. 445) 

Sơ đồ: B-C - V - Tr 


ĐÐ 


Từ đã yêu hắn bằng cả tấm 


Tr 


lòng yêu lúc ban đầu. 
| Sơ đồ: ĐÐ- 


| Gã tình nhân vô liêm sỉ ấy, 
ÐĐ 
Từ đã yêu bằng cả tấm 
đ -t Tr 
lòng yêu lúc ban đầu. 
Đ- 


Sơ đồ: T 


đ-t-tưr 
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So sánh hai lược đồ này, chúng ta sẽ thấy phạm vị ý 
nghĩa của Đề rộng hơn chủ ngữ. Nếu như chủ ngữ thường 
được hiểu là thành phần tương ứng với chủ thể ngữ nghĩa của 
động từ ở vị ngữ hoặc là chủ thể có thể chấp nhận cái đặc 
trưng được nói đến ở vị ngữ (predicate), thì Đề là thực thể sự 
vật bất kỳ được dùng làm chủ đề của nhận định. Xét về ngữ 
nghĩa. Đề có thể là chủ thể hay đối thể của vị từ, hoặc là sự 
vật có đặc trưng được thông báo ở Thuyết. Theo cách đó, 
Thuyết có phạm vi nghĩa rộng hơn vị ngữ, tổ chức cấu tạo đa 
dạng hơn vị ngữ (predicate). Thuyết không chỉ là vị từ biểu 
hiện hoạt động, trạng thái, tính chất hoặc là danh từ khác 
nêu đặc trưng cho Đề mà nó còn có thể là một cú biểu hiện 
sự kiện có tính chất định danh làm đặc trưng thông báo (xem 
thêm ở phần tổ chức cấu tạo của Đề và Thuyết, mục IH, ý 4). 
So sánh kết quả phân tích các ví dụ từ I đến 4 theo hai 
hướng chủ - vị và Đề - Thuyết, chúng ta sẽ thấy Đề ngữ có 
thể bao gồm cả chủ ngữ, khởi ngữ và bổ ngữ đảo của cách 
phân tích chủ - vị. Vì vậy quan hệ ngữ pháp và ngữ nghĩa 
giữa Ð và T lỏng và rộng hơn quan hệ chủ - vị, khái quát hơn 
quan hệ chủ - vị. Đặc tính khái quát, rộng rãi và lỏng hơn 
của mối quan hệ Đề - Thuyết so với quan hệ chủ - vị đã thể 
hiện cách phân tích theo cấu trúc Đề - Thuyết có sự tiếp cận 
đa điện hơn cách phân tích theo cấu trúc chủ - vị. Nó không 


chỉ bó hẹp ở khuôn khổ những dấu hiệu hình thức mà đi sâu 
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vào phân tích để tìm ra mối quan hệ ngữ nghĩa, ngữ dung 
khái quát hàm chứa trong các hình thức ấy, hay nói đúng 
hơn là tìm ra những mối quan hệ quyết định, chi phối những 
hình thức ấy. Với sự phân tích của chúng tôi thì quan hệ ý 
nghĩa khái quát của Đề và Thuyết là quan hệ giữa thưc thể 


làm chủ đề và đặc trưng thông báo về thực thể. Các hình 


thức ngôn từ và mối liên hệ giữa chúng thể hiện được mối 


quan hệ ý nghĩa này. 


Tiếng Việt (cũng như tiếng Hán) là ngôn ngữ đơn lập, 
các mối quan hệ ngữ pháp của các kết hợp từ không thể hiện 
qua hình thái từ mà thể hiện qua việc tổ chức mối quan hệ ý 
ngha của từ theo trật tự nhất định có sự hỗ trợ của hư từ và 
ngữ điệu. Vì vậy ta có thể nhận diện Đề và Thuyết qua ý 
nghĩa chức năng và tổ chức cấu tạo của nó đồng thời nhận 
diện biên giới Đề - Thuyết qua tác tử phân giới "thì" và "là". 
“Thì” có thể làm phương tiện phân cách Đề - Thuyết trong 
câu tả, "là” thường làm phương tiện phân cách Đề - Thuyết 
trong câu luận. Ngoài ra, ở văn bản viết, biên giới Đề - 
Thuyết có thể được biểu hiện bằng dấu phẩy tương ứng với 
chỏ ngừng ngữ điệu phân cách hai phần Đề - Thuyết trong 
lời nói. 

Ví dụ: 

1) Đồ vât thì không biết đi. 

lồi kb ŒTNC(L - NCH - 1973 tr. 120) 
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2). Vơ anh là con bác khán thủ làng bên. 


Đ T (NC(L - NCH - 1973 tr.128) 
3). Me tôi, mặt rầu rầu. 


Đ T (TTVH 30b tr. 62) 


II. ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐỀ VÀ THUYẾT 

Định nghĩa về Đề và Thuyết của các tác giả đi trước 
mới chỉ nêu lên sự khác biệt về ý nghĩa, chức năng của 
chúng (xem lại những định nghĩa đã dẫn ở trang 18, 19 của 
chuyên luận). Cao Xuân Hạo lại phân biệt khung đề với chủ 
đề và nêu định nghĩa riêng cho từng loại, chủ đề được tác giả 
định nghĩa "là thành phần câu chỉ cái đối tượng được nói đến 
trong phần Thuyết, cái chủ thể của sự nhận định". (/19/. 
trang 82). Như vậy chỉ có định nghĩa về chủ đề của ông mới 
tương ứng với khái niệm về Đề của chúng tôi, còn định 
nghĩa về khung đề thì không tương ứng. 

Từ những điều khái quát về cấu trúc Đề - Thuyết ở mục 
L, có thể định nghĩa Đề, Thuyết như sau: 

1). Đề là thành phần chính thứ nhất trong nòng cốt câu 
đơn chỉ ra thực thể là đối tượng được nói đến trong phần 
Thuyết, là chủ thể của sự nhận định, chủ đề của thông báo. 

2). Thuyết là thành phần chính thứ hai trong nòng cốt 


câu đơn chỉ ra đặc trưng thông báo cho thực thể ở phần Đề. 
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Các định nghĩa này chỉ ra: 


- Vai trò cú pháp 


- Trật tự vị trí của Đề hoặc Thuyết 


| 
“ _ 2S vu à2 Ị 
- Y nghĩa chức năng 


và mối quan hệ giữa Đề và Thuyết là mối quan hệ qua lại, 


chế định, phụ thuộc lẫn nhau. 


Xét về vai trò quan hệ cú pháp, Đề và Thuyết đều là các 
thành phần chính làm nên cấu trúc Đề - Thuyết, là các thành 
tố không lược bỏ được. Xét về vị trí thì Đề đứng trước 
Thuyết. Xét về chức năng thì cấu trúc Đề - Thuyết diễn đạt 
sự nhận định về một sự kiện, trong đó, phần Thuyết nêu đặc 
trưng thông báo của thực thể, thường là trọng tâm thông báo 
(là phần Báo) của cấu trúc thông báo trong câu đơn trần 
thuật song phần. Vì vậy, ở bình diện ngữ nghĩa và thông tin 
phần Thuyết quan trọng hơn, được chú ý hơn phần Đề. Khi 
hành chức trong lời nói, đặc biệt là trong văn bản, Đề hoặc 
Thuyết có thể vắng mặt trên diện hiển ngôn (bị tỉnh lược) và 


được nhận biết ở điện hàm ngôn nhờ ngữ cảnh. Ví dụ: 


TP Tòa T th 
một tiếng. 


(TNCL - NCH - 1973 tr.I10) 
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Ví dụ trên gồm ba câu, câu thứ hai và thứ ba vắng Đề. 


Từ định nghĩa này, chúng ta có thể vạch ra các tiêu chí 


để xác định và nhận diện Đề và Thuyết. 


II. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐỀ HOẶC THUYẾT 
1. Tiêu chí về ý nghĩa, chức năng 


Đề có ý nghĩa chỉ ra thực thể làm chủ thể của sự nhận 


định, chủ đề của thông báo. 


Thuyết có ý nghĩa nêu đặc trưng thông báo cho thực thể 


ở chủ đề. 
Ví dụ: 


a) Cô vợ là nữ sinh trường Đồng Khánh. 


Đ T (MLRTV - MVK tr.29) 


b) Cuộc sống đang pha tạp. 


Đ T (MLETV - MVK tr.97) 


c) Khu vườn có một nhịp điệu riêng. 


Đ T (MLRTYV - MVK tr.83) 


đ) Nỗi nhớ dâng tràn cặp mắt hai mí đằm thắm và 
lồ) T 


gương mặt hồn hậu 


(MLRTV - MVK - tr.84) 
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2. Tiêu chí về vai trò cú pháp 

Đề và Thuyết đều là các thành phân chính làm nên 
nòng cốt của cấu trúc câu đơn và không thể lược bỏ được. 
Nếu khuyết một trong hai thành phân Đề hoặc Thuyết thì 
cấu trúc câu sẽ bị phá vỡ. 

Ta có thể dùng thao tác lược bỏ để kiểm nghiệm vai trò 
của chúng. 

Ví dụ: 
Ca nhac bông đấy lên ồn ào, nhôn nhịp. (+) 
Đ §§ 


Nếu câu trên bỏ Đề: 


? bông đấy lên ồn ào, nhộn nhịp. () 
hoặc bỏ Thuyết: ca nhạc ? (-) 


thì không còn là câu nữa. 

3. Tiêu chí về vị trí 

Thông thường, Đề có vị trí đứng trước Thuyết theo trật 
tự Đề - Thuyết. Đây là trật tự cố định, thể hiện cách nhận 
định của tư duy ở bình diện cấu trúc. Tuy nhiên trong thực tế 
nói năng, ta có thể gặp những câu có trật tự Thuyết - Đề, đó 
là sự thay đổi vị trí trật tự nhằm mục đích tăng hiệu quả giao 
tiếp. Điều này chỉ thực hiện được khi ngữ cảnh và tổ chức 


cấu tạo cũng như ý nghĩa của hai bộ phận Đề và Thuyết cho 
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phép thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến nghĩa của câu. 

Ví dụ: 

Đã vĩnh viễn qua rồi cái thời câu thơ tiếng hát chỉ là trò tiêu 
T lô) (Đăng Thai Mai) 

Với ví dụ này chúng ta phải vận dụng đến tiêu chí thứ 
tư để xác định Đề và Thuyết. 

4. Tiêu chí về hình thức biểu hiện bàng vật liệu ngôn 
ngữ 

Phạm trù từ loại cơ bản mang ý nghĩa biểu thị thực thể 
là từ loại danh từ (từ loại chính của thể từ). 

Phạm trù từ loại cơ bản mang ý nghĩa biểu thị đặc trưng 
là từ loại vị từ (gồm động từ và tính từ)”. 

Vì vậy trong tổ chức câu, hai từ loại này làm hạt nhân 
của Đề và Thuyết. Đề thường được biểu hiện bảng danh ngữ 
(ngữ có danh từ làm hạt nhân). Thuyết thường được biểu 
hiện bằng vị ngữ (ngữ có vị từ làm hạt nhân)”. Câu có Đề - 
Thuyết biểu hiện bằng: danh ngữ - vị ngữ là loại câu tả (câu 
miêu tả về hoạt động, đặc trưng, tính chất của thực thể). 

Ví dụ: 
- Thời gian trôi êm ả trong im lặng. 


(BKBAYV - DTH, tr. 107) 


(1) Về ý nghĩa của từ loại, xin xem /17/ ở danh mục sách tham khảo. 
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- Họ cùng nhìn thấy một cánh buôm nhỏ trên viền diệp 


lục, lãng lờ trôi. (BKBAV - DTH, tr.I07) 
- Ông sững sờ hồi lâu. (BKBAV - DTH, tr. 108) 
- Mây trong suốt. (BKBAYV - DTH., tr. 47) 


Phần Thuyết cũng có thể được biểu hiện bằng danh ngữ 
với ý nghĩa là thực thể được dùng làm đặc trưng cho thực thể 
khác. Ở tiếng Việt có hệ từ "là" biểu diễn mối quan hệ Đề - 
Thuyết này. Câu có Đề - Thuyết được biểu hiện bằng: danh 
ngữ Ï - là - danh ngữ 2 là loại câu luận (câu giải thích, giới 
thiệu, luận xét về sự vật). 


Ví dụ: 


Căn buồng là một thế giới của phu nữ với bao chuyên 
lô) T 


hết sức pha tap và vui vẻ. (MLRTV - MVK tr.104) 
Trong kiểu câu luận, danh ngữ làm Đề bao giờ cũng 
mang ý nghĩa thực thể, còn danh ngữ làm Thuyết nêu thực 
thể được dùng làm đặc trưng để giải thích cho Đề. Đây là 
cấu trúc được đẳng thức hóa, từ *lầ” đóng vai trò hệ từ nối 
hai vế làm nên một đẳng thức giống như dấu = trong toán 
học, về phương diện ý nghĩa ngữ pháp, nó có ý nghĩa giải 


thích. 


(2) Về tổ chức cấu tạo của danh ngữ và vị ngữ (động ngữ, tính ngữ), xin 
xem ở /5/. 
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Vì thế, khi Đề được biểu hiện bằng các danh từ trỏ thời 
gian, vị trí nhưng nằm trong cấu trúc có hệ từ “là” thì nó 
mang ý nghĩa trỏ thực thể thời gian (khái niệm thời gian), 


hoặc trỏ thực thể ở vị trí đó (vị trí được nói đến). 


Ví dụ: a) Hôm nay là một ngày đẹp trời. 


lồ) T 


b) Phía trước là ngôi nhà ba tầng đồ sộ. 


Đ T 


Câu b được diễn đạt bằng cấu trúc có “là”, ý nghĩa của 
cấu trúc này trở lại quy định việc hiểu ý nghĩa của các thành 
phần trong câu. Ở đây, thực thể được hàm ẩn, nó chính là 
thực thể tồn tại ở vị trí được nêu trong phần hiển ngôn. Câu b 
được hiểu là: vật tồn tại ở phía trước là ngôi nhà ba tầng đồ 
sộ. Thậm chí trong cấu trúc Đề - Thuyết với hệ từ “là”, phần 
Đề có thể được biểu hiện bằng vị ngữ hoặc bằng cú thì ý 
nghĩa của cấu trúc vẫn cho phép hiểu rằng vị ngữ hay cú 
cũng là hình thức để diễn đạt thực thể, dùng để trỏ thực thể 


làm Đề. Ví dụ: 


a) Dựng vợ gả chồng chính là việc đại hiếu. 


Ð ngữ : ; 


b) Chồng đòi nợ vợ là chuyện buồn cười. 


ĐÐ cú T 
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tì có thể dùng thao tác cải biến để chuyển đổi vị ngữ và cú ở 
các ví dụ trên về dạng danh ngữ: 

a') Việc dựng vợ gả chồng chính là việc đại hiếu. 

b) Chuyện chồng đòi nợ vợ là chuyện buồn cười. 

Như vậy, ý nghĩa biểu thị của Đề và Thuyết trong cấu 
trúc chứa “là” chính là: 

Thực thể làm chủ đề - thực thể làm đặc trưng thông 
báo. 

Do đó có thể rút ra kết luận: cấu trúc Đề - Thuyết có hệ 
từ “là” cho phép thực thể hóa (danh hóa) các vị từ, vị ngũ 
hoặc cút”. 


Ví dụ: trong câu "Sống là đấu tranh” thì "sống" được 


ÐĐ T 
hiểu là một khái niệm có tính thực thể chứ không phải là một 
đặc trưng. Nó mang tính chất của một danh từ. 
Đối với kiểu câu tả có phần Thuyết do vị ngữ biểu thị, 
Đề cũng có thể được biểu hiện bằng cú mang ý nghĩa thực 


thể. Ví dụ: 


1 cú Tngữ 


(1) Chú thích: Xem "Từ La trong cấu trúc cảu đơn tiếng Việt" - Luận văn 
cử nhân - Đào Thanh Lan 1976. 


I0I 


Chứng cớ là ta có thể chuyển cú làm Đề về dạng danh ngữ: 


Việc. ông Bụt xuất hiện khiến cô Tấm bàng hoàng. 


ÐĐ ngữ Tngữ 


Ngoài ra, phần Thuyết còn có thể được biểu hiện bằng 
danh ngữ với ý nghĩa thực thể được dùng làm đặc trưng so 
sánh cho thực thể ở Đề. Quan hệ này được biểu hiện bằng từ 
nối như tạo thành cấu trúc: danh ngữ - như + đanh ngữ hoặc 
vị ngữ - như + danh ngữ (cấu trúc so sánh). 

Ví dụ: - Cô như bông hoa lạ. 

- Ấn như mèo. 

Tổ chức cấu tạo của phần Thuyết cũng có thể được biểu 
hiện bằng cú. Song cấu tạo của phần Đề hoặc phần Thuyết 
trong câu đơn thường tuân theo quy luật: nếu tổ chức cấu tạo 
ở Đề là cú thì ở Thuyết là ngữ và ngược lại (bởi vì khí cả Đề 
và Thuyết đều có cấu tạo dạng cú thì mô hình câu thuộc loại 


câu ghép). 


Ví dụ: 
Các c đây, cô nào cũng rắc rối. 
Ð ngữ _l cú. 


đ-t (MLRTV - MVK, tr.109) 


Thông thường các phần Đề và Thuyết trong câu đơn có 


cấu tạo là ngữ, tức là câu chỉ có cấu tạo một bậc Đề - 
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Thuyết, ta gọi là câu đơn thuần túy, sơ đồ câu: Ð ngữ - T 
ngữ. 

Khi các phần Đề hoặc Thuyết trong câu đơn có cấu tạo 
dạng cú, tức là câu đã phát triển thành hai bậc Đề - Thuyết, 
ta gọi là cầu đơn phát triển, sơ đồ câu: 

a)lJ2cú - Tngữ. 

đ-t 
b)Đngữ - Tcú. 
đ-1 

Có thể biểu diễn các kiểu tổ chức cấu tạo của Đề và 
Thuyết dưới dạng các sơ đồ sau: 


Đề - Thuyết 


1. Danh ngữ - VỊ ngữ | Cấu tạo của câu 
(D sư vật một bạc 
2. Danh ngữ - là + đanh ngữ | Đề - Thuyết (Câu 


(D sự vật, thời gian, đơn, thuần túy) 


không gian) 


3. Vị ngữ - là + vị ngữ | 
(Cấu trúc danh hoá) 
4. Danh ngữ - như + danh ngữ. | 
5. VỊ ngữ - như + danh ngữ. ' 
6. Cú - là + danh ngữ. 
7. Cú - như + danh ngữ. Cấu tạo của câu 
Š. Cú - VỊ Hgữ -hai bác ứng 
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9. Danh ngữ - CÚ Đề - Thuyết (Câu 


(D sự vật) đơn phát triển) 
Ỷ | 
trỏ thực thể tro đặc trưng thông báo 


5. Tiêu chí về dấu hiệu hình thức phân giới Đề - 
Thuyết:/à, thì, rà 

a/ Từ "là" 

Trong cấu trúc câu tiếng Việt, từ /à có ba chức năng 
khác nhau: liên từ, hệ từ, trợ từ. 

Với chức năng liên từ, từ /2 dùng để nối các vế trong 
câu ghép, hoặc nối vị từ với bổ ngữ nội dung có cấu tạo dạng 
cú trong câu đơn. Khi thực hiện chức năng này, từ /¿ không 
phải là tác tử phân giới Đề - Thuyết, mặc dù liên từ ở đây 
cũng đồng thời là dấu hiệu phân cách phần nêu và báo nếu 
xét trên góc độ thông báo. Ví dụ: 

a) Anh cứ bảo em một tiếng là em đi ngay. 

(VBL2 - NĐT) 
ĐI - TI Đ2- T2 


b) Ho tin là tất cả mọi việc đều tốt đẹp. 


Đ T BN (đ- 0) 
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Từ ở trong a) có thể thay bằng // hoặc bảng dấu phẩy. 
Từ /ở trong b) có thể thay bằng răng mà ý nghĩa cơ bản vẫn 
giữ nguyên. 

Với chức nàng hệ từ, từ /à có tác dụng “Thuyết hóa” 
danh ngữ, giúp cho danh ngữ có khả năng làm Thuyết được. 
Từ /¿ năm trong phần Thuyết của loại câu luận, mang ý 
nghĩa giải thích cho phần Đề. Nó có khả năng kết hợp với 
các phụ từ tình thái như một vị từ, chàng hạn: đang là, cũng 
là, Không là... Vì vậy sách Moữ pháp tiếng Việt của Ủy bạn 
Khoa học Xã hội - 1983 cho rằng từ /2 là một động từ đặc 
biệt. Chúng tôi gọi là hệ từ để chỉ tính chất hư từ giống động 
từ hoạt động trong cấu trúc đẳng thức hóa mang ý nghĩa giải 
thích của !à. Sự có mặt của hệ từ /à giúp ta nhận ra cấu trúc 
Đề - Thuyết luận giải. Nó cũng là dấu hiệu hình thức giúp ta 
nhận diện biên giới giữa Đề và Thuyết trong câu luận. Ví dụ: 


1) Đời bà là một chuối những mất mát thiệt thòi. 


lô) T (MLRTV - MVK, tr.163) 


2) Đó là môt trong những điều kỳ điêu ở thế gian này. 


Đ T (MLRTYV - MVK, tr.163) 


3) Canh bếp là cái nên phần nhà đã cháy. 
lôi T (MLRTV) 
4) Sống tức là thay đổi. 
Đ T (SM-NC) 
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5) Cha me nuôi con là chuyên đĩ nhiên. 
lồi T 
Từ /ä còn được dùng với chức năng làm trợ từ nhãn 
mạnh trong kiểu câu tả. Nó thường đứng sau các từ tình thái 
như: thật, quả, chắc... thành: thật là, quả là, chắc là,... Các 
cụm từ này có thể đứng ở đầu câu với tư cách là phần thêm 
(gia tố) nằm ngoài khung câu vừa có tác dụng chuyển tiếp 


giữa các câu vừa có tác dụng nhấn mạnh câu. 

Ví dụ: - Quả là ông rất phục bà. 

- Thật là tôi nuôi ong tay áo. 

Trợ từ /à có thể đứng ở biên giới giữa Đề và Thuyết để 
tách biệt và nhấn mạnh Đề với Thuyết. Ví dụ: 

6) Tôi là thích món thịt gà xé phay nhất. 

Đ về 

Trong trường hợp này từ là mang chức năng dụng pháp. 

Thông thường, ở cấu trúc tả, từ chỉ mức độ ;đ¡ thường 
đứng cuối vị ngữ để nhấn mạnh đặc trưng được nêu bằng vị 
ngữ và là dấu hiệu kết thúc câu. Do vậy, khi kết cấu có nhất 
làm phần Đề thì thường có /¿ sau øhấf hàm ý giải thích để 


báo hiệu còn có thành phần Thuyết sau nó. 
Ví dụ: 7a) Tôi thích nhất là món thịt gà xé phay. 
Đcú + 
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8a) Tôi sợ nhất là đi đêm một mình. 
ĐÐ cú Bầ 
Hai câu trên tương đương với câu có hệ từ /à, phần Đề 
có thể chuyển từ dạng cú về dạng danh ngữ: 
7b) Món tôi thích nhất là món thịt gà xé phay. 
Ð ngữ T 
8b) Điều (việc) tôi sợ nhất là đi đêm một mình. 


ÐĐ ngữ T 


Chúng tôi cho rằng các câu 7a, 8a có cấu trúc hệ từ 
hóa, nó là một biến thể của cấu trúc hệ từ dùng để phân giới 
Đề - Thuyết theo đúng mục đích, ý nghĩa thông báo của 
người nói. Nếu xét nghĩa biểu thị của câu trong mối quan hệ 
với thực tại thì các câu 6 và 7a đều có ba phạm trù nghĩa: 
chủ thể: Tôi: trạng thái: Thích: đối thể: Món thịt gà xé phay. 
Song nếu diễn đạt dưới dạng cấu trúc miêu tả như câu 6 thì 
câu gồm ba cú nghĩa tố (yếu tố làm đơn vị nghĩa trong câu - 
thuật ngữ của Hồ Lê): chủ thể: Tôi; trạng thái: Thích; đối 


thể: Món thịt gà xé phay. 


Câu 6: Tôi là thích món thịt gà xé phay nhất. 


giống câu: Tôi thích món th sà xé phay nhất. 
và cũng giống: Tôi thích nhất món thịt gà xé phay. 
Ð T 
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Nếu diễn đạt dưới dạng cấu trúc hệ từ hóa như câu 7a 
thì câu được hiểu giống như câu luận nghĩa là câu gồm hai 
cú nghĩa tố: I): (Món) (mà) tôi thích nhất, 2): Món thịt gà xé 
phay. 

Cấu trúc miêu tả có thêm trợ từ /v được nhận diện bằng 
cách thay thế /h¿ cho /d (0 và là đều là trợ từ tách biệt và 
nhấn mạnh nên có thể thay thế cho nhau). Trong cấu trúc 
miêu tả /à có thể thay bằng 7). So sánh: 

Tôi là thích món thịt gà xé phay nhất. (+) 
với: Tôi thì thích món thịt gà xé phay nhất. (+) 

Trong cấu trúc hệ từ hóa, /à không thể thay thế bằng 
thì. So sánh: 

Tôi thích nhất là món thịt gà xé phay. 
với: Tôi thích nhất thì món thịt gà xé phay.  (-) 

Điều này chứng tỏ /¿ ở câu 7a không hoạt động với 
chức năng trợ từ mà hoạt động với chức năng hệ từ. Phần 
Thuyết của câu 7a làm nhiệm vụ giải thích cho phần Đề, 
trong khi đó phần Thuyết của các câu 6a, 6b, 6c nêu đặc 
trưng cho Đề, và danh ngữ "Món thịt gà xé phay" là đối thể 
của đặc trưng "thích". 

Đối với kiểu câu: 


9a) Hay nói ầm T là con vịt bầu. 
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Hay hỏi đâu đâu là con chó vện. (thơ Trần Đăng Khoa) 
Có quan niệm cho đây là kết cấu đảo trật tự trong đó từ 
tà đóng vai trò trợ từ tách biệt. Kết cấu xuôi với trật tự thuận 
sẽ là: 
Ób) Con vịt bầu hay nói ầm T. 
Con chó vện hay hỏi đâu đâu. 


tương tự như ví dụ: "Đi đầu là công nhân” là kết cấu đảo của 
“Công nhân đi đầu”. ( Xem /67/) 

Chúng tôi không coi câu 9a là kết cấu đảo của câu 9b. 
Nếu coi là hiện tượng đảo thì 9a và 9b đều thuộc kiểu câu tả, 
đều miêu tả sự vật. Mà ở đây cấu trúc của 9a lại giống với ý 
nghĩa của cấu trúc hệ từ: danh ngữ, - là - danh ngữ; như: 

Thuý Kiểu là chị, em là Thuý Vân. (Kiểu - Nguyễn Du) 
dùng để giải thích, giới thiệu sự vật. 

Như vậy, 9a và 9b là hai cách diễn đạt khác nhau thể 
hiện hai cách nhận định khác nhau về cùng một sự tình (sự 
kiện), mang hai dụng ý thông báo khác nhau. Nếu như 9b 
thể hiện sự miêu tả thì 9a thể hiện sự giải thích, giới thiệu sự 
vật bằng cách miêu tả đặc trưng thuộc tính của sự vật làm 
Đề, còn chính sự vật ấy thì được dùng để giải thích cho đặc 
trưng thuộc tính của nó. Cấu trúc của câu 9a được mô hình 
hóa thành vị ngữ - là - danh ngữ với ý nghĩa giới thiệu sự vật 


là cấu trúc hệ từ hóa, một biến thể của cấu trúc hệ từ danh 
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ngữ, - là - danh ngữ;. Cấu trúc hệ từ hóa ở 9a chủ yếu được 
dùng trong thơ, tạo nên sự đa dạng về cách biểu đạt việc giới 
thiệu nhân vật, gây hiệu quả giao tiếp cao. 
Ví dụ: Đi rất lùng tùng là anh họa sĩ. 
Đi có mời chào là chị văn công. 
Đi hết sang Đoài lại ghé sang Đông. 
Là anh nhà văn tính hay tỉ mí. 
(thơ Phạm Tiến Duát ) 


Trong cấu trúc này, không thể thay /à bằng trợ từ rhỉ 
được. 


Tóm lại các cấu trúc hệ từ hóa như 7a và 9a là biến thể 
của cấu trúc hệ từ, được hình thành do sự tác động của mục 
đích dụng học và chức năng nghĩa học để biểu đạt sự nhận 
định của câu miêu tả dưới dạng giải thích, giới thiệu sự vật. 
Việc hình thành các cấu trúc biến thể, phái sinh từ các cấu 
trúc cơ bản thể hiện sự phát triển theo quy luật nội tại của 
cấu trúc ngữ pháp nhằm đáp ứng yêu cầu diên đạt, truyền tải 
thông tin một cách chính xác, phù hợp với sự phát triên của 
tư duy và nhu cầu giao tiếp của xã hội loài người đang ngày 
càng phát triển. Cách tiếp cận phân tích cấu trúc ngữ pháp 
trong mối quan hệ tương tác với nghĩa học và dụng học sẽ 
giúp chúng ta giải thích được nhiều kiểu câu một cách nhất 


quán hơn cách phân tích thuần túy cấu trúc theo khái niệm 
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chủ - vĩ. Chàng hạn Nguyễn Kim Thân cho câu "Ngồi giữa 
là một người đàn ông bệ vệ” là câu có dạng chủ ngữ - vị ngữ, 
trong đó chủ ngữ là một danh ngữ ẩn danh từ chính. Câu trên 
được hiểu: Người ngồi giữa là một người đàn ông bệ vệ. 
Cách lí giải này sẽ không phù hợp với câu "Đi đầu là công 
nhân” và công nhân không hân là một người mà có thể là 
đoàn nhiều người. Ở đây, câu giới thiệu về công nhân trong 
sự phân biệt với nông dân, bộ đội chứ không nói về một 
người cụ thể. 

Qua sự phân tích các cấu trúc có chứa hệ từ /à, có thể 
đi đến kết luận: ở kiểu câu luận gồm các cấu trúc hệ từ và hệ 
từ hóa, từ /¿ làm hệ từ và là dấu hiệu để phân giới Đề với 
Thuyết. Ở kiểu câu tả có vị ngữ trực tiếp làm Thuyết để nhấn 
mạnh và tách biệt Đề với Thuyết giống như trợ từ /¿. Vì vậy 
mà trợ từ /v có thể làm đấu hiệu phân cách Đề và Thuyết 
trong câu tả. Khi từ /v hoạt động với chức năng liên từ, nó 
không phải là dấu hiệu phân giới Đề - Thuyết. 

b/. Từ “Ti” 

Ở tiếng Việt, từ 0t có hai chức năng: trợ từ và liên từ. 

Với chức năng liên từ, 7? đùng để nối kết các vế trong 
câu ghép. Trong đó, mỗi vế câu có thể là một cấu trúc Đề - 


Thuyết. 


Ví dụ: 
“Con ăn môt thì me ăn hai.” (Ca dao) 
đ- t1 đ- t 
Mỗi vế câu có thể là một nòng cốt đơn phần. 
Ví dụ: Tham thì thâm. Cục ngữ) 


Hoặc một vế câu có thể là đại từ thay thế cho câu đã 


được nói ra trước đó. 


Ví dụ: Thế thì ta đánh cuộc nào. 


đạitừ đ lì 

Loại câu ghép chỉ điều kiện thường có các liên từ nêu 
điều kiện nếứ, hể, giá đứng đầu vế thứ nhất và liên từ /Ù 
đứng đầu vế thứ hai tạo thành cặp: ếu - thì, hễ - thì, giá - 
thì. Ví dụ: 

- Nếu các anh tin em, dùng em thì việc gì em cũng xin 
làm. (CV - BBT2, tr. I13) 

- Giá nó có trở về thì Nhài cũng đừng mong tin cậy. 

(CV - BBU, tr. 6) 

- Hễ trời nắng thì đường khô. 

Với chức năng hệ từ, /¿ được thêm vào trong câu miêu 
tả để tách biệt, nhấn mạnh thành phần nào đó trong. câu tùy 
theo dụng ý của người nói. Trợ từ /# có phạm ví hoạt động 
rất rộng, đa dạng. 
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Ví dụ: 
a) Trợ từ zì dùng để tách biệt Đề với Thuyết của câu: 
- Mặt lão Hoành thì xấu. 
đ t (ĐCTH-AT-THĐOBVH 1991) 
b) Trợ từ //¿ dùng để tách biệt Chu ngữ với nòng cốt 
câu: 
- Ở cảnh ấy thì đã có biết bao nhiêu kẻ đồng hành ăn 
thịt nhau. (NS- AT - THĐGBVH I99I) 
- Ngày xưa thì một người làm quan cả họ được nhờ, 
chứ bây giờ đừng hòng. (CV - BBL, tr. 124) 
c) Trợ từ /? dùng để tách biệt danh ngữ thời gian gồm 
đanh từ &/z, lức + cú hạn định cho danh từ: 
- Khi Tiệp nói to hoặc nhìn kỹ anh thì Tần không sao 
chịu nổi. (CV - BB12, tr. 35) 
đ) Trợ từ /h¿ giúp cho việc rút gọn lời nói nhằm mục 
đích tiết kiệm, thông tin nhanh gọn mà vẫn dễ hiểu: 
- Ngoại tnh thì không bao giờ. 
(ĐCTH - AT - TNĐGBVN 1991) 
e) Trợ từ /h còn được thêm vào sau một từ tình thái 
khác để tăng cường sắc thái nhấn mạnh trong khẩu ngữ: 
- Thôi thì ba hào thì ba. 
(TNCL - NCH, tr. 37) 
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Vì phạm vi hoạt động của trợ từ / rất rộng và đa dạng 
nên không phải trong mọi trường hợp, z2 đều là tác tử phân 
giới Đề - Thuyết. Chỉ có từ /Ù? trong cấu trúc Đề - Thuyết 
miêu tả mới có giá trị là dấu hiệu hình thức phân giới Đề, 
Thuyết. 

Chúng ta cần phân biệt cấu trúc Đề - Thuyết miêu tả 
với câu miêu tả, tường thuật. Cấu trúc Đề - Thuyết miêu tả là 
khái niệm chỉ phần nòng cốt làm nên sự nhận định của câu, 
bao gồm hai phần Đề - Thuyết mà Thuyết thường do vị ngữ 
hoặc cú đảm nhiệm. Cấu trúc Đề - Thuyết miêu tả đối lập 
với cấu trúc luận giải (cấu trúc có hệ từ /2). Câu miêu tả 
thường có phần phụ bổ sung ý nghĩa chu cảnh cho sự kiện ở 
nòng cốt Đề - Thuyết miêu tả. 

Trong cấu trúc Đề - Thuyết miêu tả, hư từ //? hoạt đống 
với chức năng dụng học. Nó là hư từ tình thái (trợ từ) tham 
gia vào tổ chức cú pháp của câu để đánh dấu sự phân chia 
thực tại thành hai phần nêu - báo. Ở cấu trúc cơ bản, cấu trúc 
Đề - Thuyết thường trùng với cấu trúc thông báo, Đề tương 
ứng với phần nêu, Thuyết tương ứng với phần báo. Sự có mặt 
của trợ từ Thì giúp ta nhận diện rõ ràng ranh giới giữa Đề với 
Thuyết cũng đồng thời là ranh giới giữa nêu và báo của câu 
hơn là khi không có rhì. So sánh các cấu trúc có / và không 


có / ta sẽ thấy rõ điều đó: 
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Ví dụ: 
a) Tôi thực không có tiền giả anh đâu. 


(TNCL - NCH, tr. 57) 


và: Tôi thì thực không có tiền giả anh đâu. 
b) Mợ nó ngồi thẳng lại. (TNC(L - NCH, tr. 64) 
và: Mợ nó thì ngồi thẳng lại. 


c) Bà ấy lạch bạch như con vịt. (TNCL - NCH, tr. 108) 
và: Bà ấy thì lạch bạch như con: vịt. 

Như vậy, với chức năng dụng pháp để phân giới, nhấn 
mạnh hai phần nêu - báo của thông tin, từ r2 đồng thời là 
đấu hiệu nhận diện ranh giới Đề - Thuyết của cấu trúc Đề - 
Thuyết miêu tả về mặt cú pháp. Nói như thế có nghĩa là chức 
năng chủ yếu của trợ từ /¿ là chức năng dụng học để tách 
biệt các phần nêu - báo. Chính vì vậy mà trong các câu miêu 
tả có thành phần phụ biểu thị ý nghĩa chu cảnh (chu ngữ) 
Nhiều khi sự có mặt của ¡? chỉ giúp ta nhận diện các phần 
nêu - báo của thông tin được truyền đạt trong câu chứ không 
chỉ ra ranh giới Đề -Thuyết. Đó là trường hợp khi phần nêu 
tương ứng với thành phần phụ còn phần báo là cả nòng cốt 
Đề - Thuyết. 


Ví dụ: a) Ngày mai thì me về. 
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b) Lúc đó thì cô ta đã bỏ đi rồi. 


Nêu Báo 

Vì thế, trợ từ / chỉ là dấu hiệu phụ trợ để nhận diện 
ranh giới Đề - Thuyết trong các cấu trúc miêu tả. Ở đây quan 
niệm của chúng tôi không giống quan niệm của Cao Xuân 
Hạo. Ông coi từ /lh? là tác tử phân giới Đề - Thuyết với nhận 
định "?h? là một từ chuyên biệt chỉ dùng vào chức năng phân 
giới Đề - Thuyết" (/19/, tr. 124), trừ một số trường hợp sau: 

a) Trong phần Thuyết có một cặp tiểu cấu trúc Đề - 
Thuyết tương phản. Ví dụ: Món ăn này thì ngon nhưng làm 
thì mất công. 

b) Trong phần Thuyết có một thành ngữ có cấu trúc 
kiểu " khóng ... thì...” làm tiểu Đề. 

Ví dụ: Việc này không chóng thì chày sẽ đưa đến hậu 
quả xấu. 

c) Trong câu có yếu tố thành ngữ hóa đặt ở cuối như: 
thì khốn, thì chết, thì phải. 

cÍ Sự phân bố của “là” và “thì” trong cấu trúc câu 
đơn 

Cấu trúc câu đơn gồm hai loại chính: cấu trúc luận giải 


và cấu trúc miêu tả. Hệ từ /¿ chỉ hoạt động trong cấu trúc 
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luận giải biểu thị ý nghĩa giải thích. Từ đó phát sinh ý nghĩa 
thứ hai: ý nghĩa khẳng dịnh, từ /¿ chỉ sự tất yếu, tất nhiên. Vì 
thế từ là có thể được dùng trong cấu trúc Đề - Thuyết miêu 
tả với tư cách là trợ từ (dùng một mình hoặc dùng kèm theo 
các từ tình thái). Với chức năng hệ từ, /à là một yếu tố bắt 
buộc của cấu trúc Đề - Thuyết đồng thời là dấu hiệu phân 
cách Đề - Thuyết cho riêng loại câu luận, là đấu hiệu Thuyết 
hóa, đánh dấu phần Thuyết. Từ /v với chức năng trợ từ có thể 
làm dấu hiệu phân cách Đề - Thuyết cho cấu trúc miêu tả. 
Nhưng trong cấu trúc miêu tả trợ từ rh mới được dùng chủ 
yếu, phổ biến còn trợ từ /à chỉ là phương tiện bổ sung khi 
cần thể hiện sự nhấn mạnh phần Thuyết bằng cách khẳng 
định và có xu hướng đồng nhất hóa cấu trúc ngữ pháp với 
trọng tâm nghĩa cần thông báo trong câu. 

Ví dụ: 

Người là quý chứ của chẳng qua là của giời thôi. 

ĐÐ - T Đ- T 

Về nguyên tắc lí thuyết, ở cấu trúc miêu tả có thể thay 
thì bằng trợ từ là và ngược lại. Song xét về mục đích dụng 
học thì cách sử dụng là hay rÙh mang sắc thái nghĩa thông 
báo khác nhau. Khi dùng /¿v câu hàm ý sự khẳng định tính tất 
yếu của điều nhận định hơn khi dùng ¿h¿. Trong thực tế hoạt 
động của lời nói còn có trường hợp dùng đồng thời cả /hì lẫn 


là. 
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Ví dụ: 

a) Có chữ trên thì rậm rì khó đọc, nhưng dưới thì là chữ 
lâm muốn chừng là hàn lâm. 

(TNCL - NCH, tr.122) 

b) Sau đoàn câu đối thì là bốn năm cái bàn độc, rước đồ 

tam sinh với các phẩm vật. 
(TNCL - NCH, tr. 123) 

Với hai ví dụ trên từ 7 được dùng trong cấu trúc luận 
giải có hệ từ /v. Ở ví dụ a), từ z? được dùng để tạo sự cân 
đối về cấu trúc trong mối tương quan với vế trước đã dùng 
thì. Ố ví dụ b), từ rhà có thể bỏ đi, cách dùng có rhì làm câu 
văn mang đậm tính khẩu ngữ, kể lể. Bởi vì ở văn viết, cấu 
trúc luận giải có hệ từ /à không cần dùng hư từ /h¿, từ 0h‡ chỉ 
dùng trong cấu trúc miêu tả. Trường hợp cả 0 và là hoạt 
động với tư cách trợ từ thì chỉ cần một trong hai từ đó thể 
hiện là đủ, bởi vì trợ từ là yếu tố tùy ý, không bắt buộc đối 
với cấu trúc câu. Tuy nhiên do /à có nghĩa khẳng định nên 
nó không hoạt động nhiều trong cấu trúc miêu tả. Đặc biệt 
trong những cấu trúc miêu tả có những kết hợp từ hàm ý phủ 
định, không dùng trợ từ /2 mà chỉ dùng 0. 

Ví dụ: 


Có nhiều tiền thì còn nói làm gì. 
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d/ Từ “mà ” 

Mà cũng là một hư từ đa chức năng. Nó có thể là giới 
từ, liên từ, hoặc trợ từ. 

Với chức năng giới từ, øà dùng để nối yếu tố phụ chỉ 
mục đích với vị từ. 

Ví dụ: Chị mượn quyển sách này mà đọc. (mà = để). 

Với chức năng liên từ, mà dùng để nối định ngữ là cú 
với danh từ trung tâm trong kết cấu danh ngữ. 


Ví dụ: Rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ đương 


khen là hiếu tử. II ö ền 


(TNCL - NCH, tr. 118) 

Mà dùng để nối hai vế trong câu ghép tương phản, hoặc 
hai vị từ biểu thị hai hành động, trạng thái, tính chất tương 
phản với nhau. Ví dụ: 

- Trời sâp tối mà đường còn xa. 

đ - t SU. s7 

- Con bé ấy có khôn mà không có ngoan. 

Mà có thể dùng với hư từ khác tạo thành từ kép như: 
"hề mà, giá mà, nếu mà, ..." trong câu điều kiện, "mà còn, 
mà cả trong câu ghép gộp "nhưng mà, vậy mà ...". 

Với chức năng trợ từ, mà thường có thể đứng cuối câu 
để biểu thị thái độ của người nói, hàm ý khẳng định. 
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Ví dụ: - Tôi đã nói trước mà! 
- Biết ngay mà ! 


Mà còn dùng để phân cách, tách biệt nhằm nhấn mạnh 


một thành phần câu nào đó, chẳng hạn: 
a) Tách chu ngữ nguyên nhân với nòng cốt câu. 


Ví dụ: Chỉ vì đứa con gái một nâng như nâng trứng 


Ch Đ 1. 
(CV - BBQ, tr. 9). 
b) Tách biệt Đề với Thuyết trong trường hợp câu nói 
hàm ý phủ định hoặc trong câu nghi vấn biểu thị sự ngạc 
nhiên. Ví dụ: 
- Hoa này mà đep ! (không đẹp) 
lồ) T 
- Tôi mà làm biếng! (không làm biếng). 
- Nó mà ăn cắp à ? 
Đ §ủ 
c) Mà cũng dùng để phân giới Đề - Thuyết trong vế đầu 
của câu ghép điều kiện. Ví dụ: 
- Hòn đất mà biết nói năng 
Đ ~- T 
Thì thầy địa lí hàm răng chẳng còn. (Ca dao) 
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Tôi mà lấy câu: thì người ta cho là bố lấy con. 
Đ T (TNCL - NCH, tr. 27) 


Như vậy, trợ từ z2 là tác tử phân giới Đề với Thuyết 


trong hai trường hợp b và c vừa nêu ra ở phần trên. 


IV. QUAN HỆ Ý NGHĨA GIỮA ĐỀ VỚI THUYẾT VÀ 
CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỤ THỂ 

Về mối quan hệ ý nghĩa giữa Đẻ với Thuyết, Cao Xuân 
Hạo đã nhận định rằng nó hết sức đa dạng. Đó là những mối 
quan hệ lôgic được đánh dấu bằng những phương tiện ngữ 
pháp nhưng không bị quy chế hóa vào những khuôn mẫu 
cứng nhắc. Tiếng Việt chỉ dùng một cấu trúc cú pháp cơ bản 
Đề - Thuyết được phức hóa theo nhiều phương thức để có 
thể nhận định bất cứ điều gì về bất cứ đối tượng nào (/19/, tr. 
124). Cao Xuân Hạo đã miêu tả các mối quan hệ nghĩa này 
và cho ví dụ mình họa. Gần 70 ví dụ được minh họa cho 46 
kiểu quan hệ ý nghĩa chị tiết thuộc ba loại quan hệ chính: 
quan hệ tham tố trực tiếp, quan hệ tham tố gián tiếp, và quan 
hệ phi tham tố, (xem /19/ tr. 114 đến 124). 

Với quan niệm về Đề và Thuyết của chúng tôi, Để 
không có khung đề chỉ có chủ đề nên các mối quan hệ về 
nghĩa giữa Đề và Thuyết sẽ hẹp hơn. Mặt khác, với mục đích 
tìm hiểu quan hệ ý nghũi để phục vụ cho thao tác phân tích 
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câu nên chúng tôi sẽ thiên về việc nêu các kiểu loại ý nghĩa 
khái quát liên quan đến chức năng ngữ pháp của các thành 
phần câu, đồng thời lại cố gắng chỉ tiết hóa, khai thác, miêu 


tả các hình thức thể hiện nó qua các câu cụ thể. 


Quan hệ ý nghĩa chung nhất, khát quát nhất giữa Đề và 


Thuyết là quan hệ giữa thưc thể và đặc trưng cần thông báo 


về thưc thể đó. Trên nền ý nghĩa chung này có thể chỉ tiết 
hóa thành các kiểu loại sau: 

1. Đề là thực thể được coi là đồng nhất với thực thể ở 
Thuyết về phương diện nào đó. 

Kiểu ý nghĩa này tồn tại trong loại câu luận. Cấu: tạo 
đặc trưng của câu luận thể hiện ở phần Thuyết. Thuyết gồm: 
hệ từ /¿ - danh từ/ ngữ (dấu ”/" biểu thị nghĩa: hoặc). Nó có 
các biến thể sau: 

A. Thuyết gồm: /à - danh từ. 

A.1. Phần Đề do danh từ biểu hiện. 

Sơ đồ cấu trúc câu: danh - là - đanh (sơ đồ ghi từ loại). 

Kiểu A.I lại gồm các tiểu loại sau: 

A.1.a. Danh từ sự vật / đại từ - /d - danh từ sự vật. 

Ví dụ: 1) Người đàn bà này là mẹ của anh Nam . 

2) Họ là anh chị của tôi. 
A.I.b. Danh từ thời gian / đại từ - /à - danh từ sự vật. 
Ví dụ: 3) Hôm nay là một ngày đẹp trời. 


122 


4) Đó là một ngày đẹp trời. 
A.I.c. Danh từ vị trí / đại từ - /a - danh từ sự vật, 
Ví dụ: 5) Phía trước là nhà ông bác sĩ. 

6) Đây là nhà ông bác sĩ. 

A.2. Phần Đề do vị từ biểu hiện. 

Sơ đồ: VỊ - /à - danh. Ví dụ: 

7) Bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ hay cưỡi lên đầu lên 
cổ người ta thì chẳng qua cũng chỉ là những kẻ dốt nát. 

(SM-NGC, tr. 134) 

8) Nói dối cũng là một cái gì mệt lắm. 

(SM - NC, tr. 220) 

Ở ví dụ 7, 8, ý nghĩa của cấu trúc cho phép ta hiểu Đề 
ngữ chính là danh ngữ được rút gọn chính tố, chỉ còn lại 
định tố do ngữ vị từ biểu hiện, bởi vì chính tố đó đã được 
nêu ra ở đanh ngữ làm Thuyết. Mà chúng ta đã biết ý nghĩa 
của Đề là ý nghĩa thực thể nên các câu trên thuộc đạng rút 
gọn, là biến thể của dạng đầy đủ sau: 

7) Những kẻ bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ hay cưỡi 
lên đầu lên cố người ta thì chẳng qua cũng chỉ là những kẻ 
đốt nát. 

8) Việc nói dối cũng là một cái gì mệt lắm. 


A.3. Phần Đề do cú biểu hiện. 


Sơ đồ: Cú - /¿ - danh từ. Ví dụ: 

9) Cha mẹ nuôi con là chuyện dĩ nhiên. 

B. Thuyết gồm: Là - vị từ. 

B.1. Phân Đề do danh từ biểu hiện. 

Sơ đồ: Danh - /à - vị. Ví dụ: 

10) Cái khổ nhất của họ vẫn là đói. 

(VB 12 - NĐT, tr. 412) 

I1) Vấn đề bây giờ là tập trung mọi lực lượng chống 
bọn phát xít. (VB t2 - NĐT, tr. 35) 

Ý nghĩa của cấu trúc ngữ pháp cho phép ta hiểu phần 
Thuyết là một danh ngữ được rút gọn chính tố do chính tố 
lặp lại chính tố ở phần Đề. Dạng đây đủ sẽ là: 

10a) Cái khổ nhất của họ vẫn là cái đói. 

11a) Vấn đề bây giờ là vấn đề tập trung mọi lực lượng 
chống bọn phát xít. 

B.2. Phân Đề do vị từ biểu thị. 

Sơ đỏ: Vị từ - là - vị từ. Ví dụ: 

12) Sống là thay đổi. 

13) Khóc là nhục. 

Đây là kiểu câu được đẳng thức hóa để luận xét, các vị 
từ ở Đề và Thuyết đều biểu thị khái niệm, có tính thực thể 


(vị từ được danh từ hóa về mặt ý nghĩa) chứ không mang ý 
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nghĩa chỉ hành động, tính chất như vị từ thực thụ. Kiểu cấu 
trúc này là cấu trúc danh hóa. 
C. Cấu trúc hệ từ hóa. 


C.1. Phần Đề do vị từ biểu hiện. Thuyết gồm: f¿ - danh 


từ. 
Sơ đồ: Vị từ - /d - danh từ. Ví dụ: 
14) Hay nói ầm ï là con vịt bầu. 
Hay hỏi đâu đâu là con chó vện. 
C.2. Phân Đề do cú biểu hiện. Thuyết gồm: !2 - danh 
từ. 


Sơ đồ: Cú - /à - danh. Ví dụ: 
15) Tôi thích nhất là món thịt gà xé phay. 


Từ các biểu hiện cụ thể như trên của Đề và Thuyết, 
chúng tôi thấy ở kiểu câu luận, một trong hai thành phần 
chính (Đề hoặc Thuyết) lúc nào cũng có cấu tạo của danh 
ngữ với chính tố là đanh từ để đảm bảo cho chúng ta biết cái 
nền ý nghĩa của nó là nêu thực thể được đồng nhất với thực 
thể khác, hoặc được giải thích qua một thực thể khác được 
nêu ở phần Thuyết. 

2. Đề là thực thể, tên gọi trạng thái, tính chất, hành 
động được đem so sánh với thực thể, trạng thái, tính chất, 


hành động ở phần thuyết. 


2.A. Đề là thực thể được đem so sánh với thực thể ở 


phần Thuyết. 


Kiểu câu có các từ nối: 6é, hơn, bằng, kém, tạo thành 
cấu trúc Đề - Thuyết (trong đó từ nối tiêu biểu là z1, chúng 


tôi dùng từ này làm đại diện khi mô hình hóa). 
Kiểu 2.A có sơ đổ: danh từ, - zuz + danh từ,. Ví dụ: 
16) Anh em như chân với tay. 
Đ T 


2.B. Đề là tên gọi về trạng thái, tính chất, hành động 


được giải thích bằng sự so sánh với thực thể ở phần Thuyết. 
Sơ đồ: vị từ - øJur + danh từ. Ví dụ: 
17) Chòng chành như nón không quai. (nêu trạng thái) 
18) Ăn như mèo. (nêu hành động) 
19) Cao như núi, dài như sông. (nêu tính chất) 
lồ) T  Ð T 


2.C. Đề là sự tình được đem so sánh với thực thể ở 


Thuyết. 
Sơ đồ: Cú - „ur + đanh từ. Ví dụ: 
20) Bà chạy thì như vịt. 
21) Trai thương vợ (như), nắng quái chiều hôm. (ca 


đao) 
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2.D. Thuyết có thể được biểu hiện bằng vị từ. Lúc này 
Đề là tên gọi về trạng thái, tính chất, hành động được giải 
thích bằng sự so sánh với tính chất, hành động ở Thuyết. 

Sơ đồ: VỊ từ - mu - vị từ. Ví dụ: 

22) Đau như hoạn. 

2.E. Thuyết có thể được biểu hiện bằng cú. Lúc này Đề 
là tên gọi về trạng thái, tính chất, hành động được giải thích 
bằng sự so sánh với sự tình ở Thuyết. 

Sơ đồ: VỊ từ - uz - cú. Ví dụ: 

23) Làm như mèo mửa. 

24) Châm như sên bò. 

Đ - T(cúdđ-t®) 

Thuyết ở dạng cú có tác dụng miêu tả, giải thích rõ hơn 
so với Thuyết ở đạng danh từ hay vị từ. Cấu trúc miêu tả của 
cú giúp cho sự hình dung được cụ thể và đầy đủ hơn trong 
trường hợp nếu chỉ dùng danh từ hay vị từ thì sự giải thích 
vẫn còn chưa đủ rõ đối với người nhận thông tin. 

Tuy nhiên, cần phân biệt dạng câu: 

Cô ấy đẹp như tiên sa. 

Đ Ẳ 

Quan hệ ý nghĩa giữa Đề và Thuyết ở đây không thuộc 

kiểu 2.C mà thuộc kiểu 6 (sẽ nêu sau), trong đó phần Thuyết 


có cấu tạo dạng 2.B. 


3. Đề là thực thể làm chủ thể của hành động ở Thuyết. 
Sơ đồ: danh từ - vị từ. Ví dụ: 
25) Lơn kêu, con khóc. 

Đ-T Đ-T 


4. Đề là thực thể làm chủ thể của hành động tác động 


đến khách thể ở Thuyết. 


4.A. Chủ thể ở Đề tác động đến một đối tượng khách 
thể. 


Sơ đồ: danh, - vị - danh,. Ví dụ: 


26) Máy cày lật từng lớp đất lên. 


27) Họ hái chè nhanh thoăn thoát. 


4.B. Chủ thể ở Đề tác động đến hai đối tượng khách 
thể. 


Sơ đồ: danh, - vị - danh; - ø + danh;. (giới từ). Ví dụ: 


28) Nhà trường tặng giấy khen cho học sinh giỏi. 


5. Đề là thực thể của hành động, cảm nghĩ, nói năng có 
đối thể là đối tượng hoặc nội dung cảm nghĩ, nói năng. 

5. A. Đối thể là đối tượng cảm nghĩ, nói năng. 

Sơ đồ: danh/ đại từ, - vị - g + danh,. Ví dụ: 

29) Chị nghĩ tốt về anh. 


5.B. Đối thể là nội dung cảm nghĩ, nói năng. 


Sơ đỏ: danh / đại từ - vị - cú. Ví dụ: 

30) Chị tin anh là người trung thực. 

6. Đề là thực thể làm chủ thể của tính chất được nêu ở 
Thuyết. 

6. A. Sơ đồ: danh - vị,. (vị,: vị từ tính chất). Ví dụ: 

31) Cô Mai rất hiền. 

6.B. Sơ đồ: danh, - đanh.. (danh, có thể là thành ngữ) 

Ví dụ: 32) Thàng này đầu bò đầu bướu lắm. 

7. Đề là thực thể làm chủ thể của trạng thái được nêu ở 
Thuyết. 

Sơ đồ: Danh / đại - vị,. (vị, : vị từ trạng thái). Ví dụ: 

33) Nó đau đầu. 

34) Ông ta đang ốm. 

Bẩy kiểu trên nêu các mối quan hệ ý nghĩa giữa Đề và 
Thuyết trong câu đơn thuần túy (câu đơn một bậc Đề - 
Thuyết). Sau đây là các mối quan hệ giữa Đề và Thuyết 
trong câu hai bậc: 

8. Đề là thực thể có mối quan hệ chỉnh thể - bộ phận 
với tiểu Đề của cú làm phần Thuyết. 

Sơ đồ từ loại: — danh, - danh, - vị. 

T(cú) 


Mô hình cấu trúc: Ð - ---------- 
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Ví du: 
35) - Em gái tôi, tóc đen và dài ghê. 
- Thằng bé, môi cong ngây thơ bìu bĩu. 
(TTBH, tr.109) 


9. Đề là thực thể có mối quan hệ chủ thể - thuộc tính 
với thực thế ở tiểu Đề, là chủ thể của đặc trưng được nêu ở 
Thuyết. 
Sơ đồ từ loại danh, - danh; - vị /là - danh:. 
T (cú) 


Mô hình cấu trúc: Ð- ------------ 


Ví dụ: 36) - Con cô Hoa, tính ngỗ nghịch. 
- Ngôi nhà này, chiều cao là 3,6 mét. 
10. Đề là thực thể có quan hệ với thực thể ở tiểu Đề của 
Thuyết theo kiểu cái bao chứa và cái được bao chứa. 
Sơ đồ từ loại: danh, - danh; - vị. 
T (cú) 
Mô hình cấu trúc: #Ð- ----------- 
đ -t 
Ví dụ: 37) Nhà này, đồ đạc đang còn mới. 


Sông Thương, nước chảy đôi dòng. 
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11. Đề là thực thể làm đối thể cho hành đông được nêu 
ở Thuyết. 
II.A. Thuyết do cú đảm nhiệm, cú gồm tiểu Đề và tiểu 
Thuyết. 
Sơ đồ từ loại: danh, - đanh, - vị. 
T(cú) 
Mô hình cấu trúc: Ð - --------- 
đ -t 
Ví dụ: 38) Mấy sào ruộng ấy, ông đã bán hết từ lâu. 
II. B. Thuyết do tiểu vị từ đảm nhiệm, tiểu Đề ở 
Thuyết hàm ẩn, không hiện diện trong câu. 
Sơ đồ từ loại: danh; - vị. 
T 
Mô hình cấu trúc: Ð - -------- 
(đ)- t 
Ví dụ: 39) Sách này đang bán tại hiệu sách Nhân dân. 
Kiểu II.B là biến thể của II.A, được dùng khi câu 
không cần thông báo về chủ thể của hành động. 
12. Đẻ là thực thể làm tiếp thể cho hành động được nêu 
ở Thuyết. 


Ví dụ: 40) Học sinh giỏi thì nhà trường tặng giấy khen. 


13. Đề là thực thể được nhắc lại ở tiểu Đề của cú làm 


Thuyết. 
Sơ đồ từ loại: danh, - đại từ / danh; - vị. 
T (cú) 
Mô hình cấu trúc: Ð - ---------- 
đ-t 
Ví dụ: 41) Con Phương, nó chạy đâu rồi. 
42) Ông ba, ông ấy chết từ năm ngoái. 
Đối với kiểu câu này, Cao Xuân Hạo xếp vào loại câu 
một bậc Đề - Thuyết vì ông cho rằng ở đây danh ngữ của 
phần Đề được nhấn mạnh thêm bằng đại từ hồi chỉ (đại từ 


nhắc lại thực từ trước nó). Chủ Đề bao gồm cả danh ngữ lẫn 


đại từ hồi chỉ, ví dụ trên được phân tích thành: 


^ 


Ong ba, ông ấy chết từ năm ngoái. 


Đ T (xem /17/tr.121) 


Chúng tôi cho rằng đây là câu đơn phát triển bằng cách 
mở rộng Thuyết ngữ thành cú. Cấu trúc câu kiểu này được 
hình thành bằng cách ghép lồng hai cấu trúc Đề - Thuyết 
một bậc như các kiểu câu hai bậc Đề - Thuyết khác nhằm 
mục đích nhấn mạnh cả Chủ Đề lần phần Thuyết. So sánh 


câu một bậc: Con Phương chạy đâu rồi. 


với câu hai bậc: Con Phương, nó chạy đâu rồi. 


Chỗ ngừng ngữ điệu trong lời nói giữa đanh từ và đại từ 
cho thấy cách lí giải của chúng tôi có cơ sở thực tế và lôgic. 

Trong mục IV này, chúng tôi đã mô tả 13 kiểu quan hệ 
ý nghĩa giữa Đề và Thuyết với các biến thể khác nhau thể 
hiện qua sơ đồ từ loại và 42 ví dụ mình họa cho câu đơn 
thuần túy và câu đơn phát triển dạng hai bậc Đề - Thuyết. 
Câu đơn dạng ba, bốn bậc Đề - Thuyết trong thực tế cũng có 
song không nhiều. Quan hệ ý nghĩa không ra ngoài các kiểu 
đã nêu cho nên chúng tôi sẽ đề cập đến dạng câu này trong 


phần miêu tả về cấu tạo của chúng ở mục V đưới đây. 


V. CẤU TẠO NÒNG CỐT CỦA CÂU ĐƠN THUẦN TÚY 
(CẤU MỘT BẬC ĐỂ - THUYẾT) VÀ CÂU ĐƠN PHÁT 
TRIÊN (CẤU NHIÊU BẬC ĐỀ - THUYẾT) 

A. Cấu fao nòng cốt của câu đơn thuần túy 
Câu đơn thuần túy là câu mà Đề và Thuyết đều do một 
ngữ đảm nhiệm (danh ngữ hoặc vị ngữ). 

Sơ đồ câu: Đề ngữ - Thuyết ngữ. 

Câu đơn thuần túy có ba loại khác nhau về cấu tạo: 

I. Câu luân: Đây là kiểu câu có hệ từ /¿ làm từ nối 
trong cấu trúc Đề - Thuyết. Ở kiểu câu này Thuyết ngữ chủ 
yếu do a + danh ngữ đảm nhiệm. Đề ngữ chủ yếu cũng do 


danh ngữ đảm nhiệm. Tuy nhiên có trường hợp Đề ngữ được 


thể hiện bằng vị ngữ (ngữ vị từ). Đó là hiện tượng rút gọn 
chính tố của danh ngữ đầy đủ và chỉ hiện thực hóa phần định 
tố được biểu hiện bằng vị ngữ. 
Ví dụ : Dựng vợ gả chồng là việc đại hiếu. 
Ta có thể khôi phục chính tố, đưa phần Đề về dạng 
danh ngữ dựa vào ngữ nghĩa của cấu trúc câu: 
Việc dựng vợ gả chồng chính là việc đại hiếu. 
Từ biến thể: VỊ ngữ - /v - Danh ngữ ta có kiểu câu hệ từ 
hóa được dùng theo sơ đồ này: 
Hay nói ầm ï là con vịt bầu. 
Ở câu đơn thuần túy, câu luận được thể hiện bằng bốn 
dạng biến thể sau: 
a) Danh ngữ I - /à - danh ngữ 2. 
Ví dụ từ I đến 6 của mục IV. 
b) VỊ ngữ - là - danh ngữ. 
Ví dụ từ 7 đến 9 của mục IV. 
©) Danh ngữ - là - vị ngữ. (danh ngữ ở phần Thuyết 
được rút gọn chính tố chỉ còn phần định tố được biếu hiện 
bằng phần vị ngữ hiện thực hóa trong câu). 
Ví dụ 10, I1 đã dẫn ở mục IV. 
đ) VỊ ngữ Ï - /à - vị ngữ 2. 


Ví dụ 12, 13 ở mục ]V. 


2. Câu tả: Đây là kiểu câu có sơ đồ khái quát: Đề ngữ - 
Thuyết ngữ, trong đó Đề ngữ thường được biểu hiện bằng 
danh ngữ, Thuyết ngữ thường được biểu hiện bằng vị ngữ. 
Sơ đồ biểu hiện từ loại chung là: Danh ngữ - vị ngữ. Tùy 
theo đặc điểm của vị từ là hoạt động tác động, là trạng thái 
hay tính chất mà vị ngữ ở Thuyết được cụ thể hóa. Nếu vị từ 
là động từ tác động, ta có các sơ đồ cấu tạo sau: 
a) Danh ngữ Ú - vị từ - danh ngữ 2. 
Ví dụ 24, 25 ở mục IV. 

b) Danh ngữ 1 - vị từ - đanh ngữ 2 - g + danh ngữ 3. 
Ví dụ từ 26 ở mục IV. 

€) Danh ngữ - VỊ từ - cú. 


Ví dụ : Me nhìn con thêu áo. 


Nếu vị ngữ là hoạt động hướng nội, là trạng thái hay 
tính chất thì câu được biểu hiện theo sơ đồ chung: danh ngữ 
- VỊ ngữ, 

3. Câu so sánh: Về ý nghĩa nó thuộc loại câu tả (miêu 
tả qua sự so sánh) song về cấu tạo, trong nòng cốt của câu có 
từ nối so sánh: Như (Hơn, Bằng, Kém). 

Mô hình cấu trúc: Đề ngữ - Thuyết ngữ. 

Sơ đồ từ loại gồm các dạng sau: 

a) Danh [ - øz¿ - đanh 2. (Ví dụ 6 ở mục TV). 


b) VỊ - my - danh. (Ví dụ từ L7 đến 19 ở mục IV). 
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c) Cú - ø/ - danh. (Ví dụ 20, 21 ở mục IV). 

đ) VỊ T - như - vị 2. (Ví dụ 22 ở mục TV). 

e) VỊ - nư - cú. (Ví dụ 23, 24 ở mục IV). 

Khi cần nhấn mạnh thông tin bằng sự phân giới hai 
phần nêu và báo tương ứng với hai phần Đề và Thuyết trong 
câu thì người ta thêm trợ từ ¡2 hoặc /à vào sau Đề và trước 
Thuyết. Về nguyên tắc, ở câu luận do đã có mặt hệ từ /à 
trong cấu trúc nên khi cần nhấn mạnh chỉ có thể thêm trợ từ 
thì vào sau Đề, trước hệ từ !à. Tuy nhiên cách nói này rất ít 
khi gặp trong thực tế. Ở câu tả và so sánh do không có hệ từ 
là trong cấu trúc nên khi cần nhấn mạnh có thể thêm trợ từ 
thì hoặc trợ từ /à. Tuy nhiên hiện tượng thêm // vẫn phổ 
biến hơn. Ở khẩu ngữ có thể đồng thời thêm cả /h? và (à 
(xem ví dụ đã dẫn ở trang I15). 

Sau đây là một số ví dụ minh họa cho câu luận chứa hệ 
từ /à và câu tả có trợ từ /à. (Tiêu chí phân biệt: đối với trợ từ 
là, có thể lược bỏ nó hoặc có thể thay bằng /h? mà cấu trúc 
câu không thay đổi). 

Câu luận chứa hệ từ /2 (trường hợp /à bát buộc tồn tại 
trong cấu trúc câu). 

Ví dụ: 

1. Hiền là em gái của Độ. 

2. Của hiếm là của quý. 
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3N cưới phí bàn thắng cho đội quân đội là Nguyễn 
Cao Cường. 

4. Người mà anh vừa gặp là một nhà thơ. 

Sơ đồ : Danh s - /2 - danh 2 (danh s: danh từ sự vật) 

5. Ưu điểm của nó là trung thực. 

6. Lệnh của giám đốc là phải chữa máy kịp thời. 

7. Ngồi ở bàn đầu là một học sinh trắng trẻo, đeo kính 
cận (câu hệ từ hóa). 

Sơ đồ : Danh s - /à - vị. 

S. Bên cạnh là một lũ chum mẻ, vại hàn. 

Sơ đồ: Danh k - ià - danh 2. (danh k: danh từ không 
gian). 

9. Hôm nay là ngày Quốc khánh. 

10. Lần gặp nhau đó cũng là lần vĩnh biệt. 

Sơ đồ: Danh t - /à - danh 2. (danh t: danh từ thời gian). 

11. Bà ghét nhất là thói điêu toa. 

Sơ đồ : Cú - /à - danh. 

12. Khóc là nhục. 

Sơ đồ : VỊ - /à - vị. 

13. Anh im lặng là đúng. 

Sơ đồ : Cú - là - vị. 


14. Xây ra tai nạn là vì (do) anh. 
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15. Món tiền thưởng (đó) là của anh. 

Sơ đồ : danh - Là - ø + danh. (ø = giới từ). 

Câu tả có trợ từ /à (trường hợp /à không bắt buộc có 
trong cấu trúc câu). Ví dụ: 

16. Anh là (thì) tệ lắm. 

17. Hội là (thì) yêu nó nhất. 

18. Cái lõi này là bằng thép không rỉ. 

Ở ba ví dụ trên trợ từ fd có vị trí trùng với ranh giới 
giữa Đề và Thuyết. Trợ từ /2 còn dùng để phân cách các 
thành phần phụ trong câu, chẳng hạn phân cách vị từ với 
phần phụ làm trạng ngữ mục đích của vị từ. Khi đó sự phân 
chia cấu trúc của thông tin thành hai phần nêu - báo không 
trùng với ranh giới giữa hai thành phần chính của cấu tạo 
ngữ pháp. Phần báo nằm ở trạng ngữ - thành phần phụ thuộc 
vào vị từ, bổ sung ý nghĩa cho vị từ tức là trung tâm của 
Thuyết ngữ. 

Ví dụ: 

19. Anh ấy đến đây là để gặp chỉ. 

ÐD - l Trm (Trạng ngữ mục đích) 
Nêu Báo 
20. Ho gặp nhau là ở chiến dịch Mậu Thân năm sáu 
Đ T Trk 


tám chứ không phải sau ngày giải phóng miền Nam. 
(Tr k: Trạng ngữ không gian) 

Trong hai ví dụ này hoàn toàn có thể lược bỏ 1à. Tuy 
nhiên vẫn có trường hợp không thể lược bỏ trợ từ /à. Đó là 
các trường hợp các từ ngữ tham gia vào hai thành phân Đề 
và Thuyết không cân xứng về khối lượng, Đề quá dài và 
phức tạp, còn Thuyết quá ngắn và đơn giản, hoặc Đề là đại 
từ thay thế cho sự Kiện đã biết (đại từ: /hế, váy) và Thuyết do 
vị từ đơn tiết đảm nhiệm. Ví dụ: 

21. Cô nấu ba bơ gạo cho năm người ăn là (thì) ít. 

22. Thế là (thì) được. 

Song nếu thêm các từ phụ đi kèm vị từ thì có thể lược 
bỏ trợ từ. 

Ví dụ: Cô nấu ba bơ gạo cho năm người ăn cũng (hơi) 
ít đấy. (+) 

Thế cũng được. ( + ) 

Thao tác thay thế các từ có chức năng tương đương cho 
thấy rõ chức năng trợ từ của /à. Sau đây chúng tôi dẫn thêm 
ví dụ về câu tả có liên từ /v để chúng ta phân biệt với các 
trường, hợp trên. Ở câu một bậc Đề - Thuyết, liên từ /à được 
đùng để nối động từ cảm nghĩ, nói năng với bổ tố là cú. 

Ví dụ : Tôi hy vong là anh sẽ tiến bô nhanh. 

Đ T (Bổtố) 


139 


Ở đây là có thể thay bằng liên từ rằng. Câu trên cũng 
có thể không cần dùng liên từ. 

Ví dụ: Tôi hy vọng anh sẽ tiến bộ nhanh. 

Sự có mặt của liên từ giúp ta nhận rõ cấu tạo dạng cú 
của bổ tố phụ cho động từ để phân biệt với bổ tố dạng ngữ. 
Đồng thời nó cũng có tác dụng nhấn mạnh nội dung của bổ 
tố khi nội dung này là trọng tâm thông báo. Khi không cần 
nhấn mạnh bổ tố thì liên từ /à hoặc rđzp không cần có mặt. 

Các ví dụ: Bút sa là gà chết. 

Cứ giặt là sạch hết. 
là các câu ghép có từ /d làm liên từ, có thể thay thế bằng liên 
từ rhì, hoặc thay bằng liên từ đẳng lập rồi: 

Bút sa thì (rồi) gà chết. 

Sơ đồ Ð - T từ nối Ð - T. 

Cứ giặt thì (rồi) sạch hết. (Mỗi vế câu có dạng nòng cốt 
đơn phần). 

Ở trên, chúng tôi đã trình bày các dạng cấu tạo của câu 
đơn thuần túy theo sự biểu hiện của từ loại chính ở Đề và 
Thuyết. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành mô tả các dạng cấu 
tạo của câu đơn thuần túy bằng sơ đồ hình cây. Sơ đồ này có 
tác dụng miêu tả rõ từng bậc các mối quan hệ cú pháp trong 
câu đến tận thành tố nhỏ nhất. Câu đơn thuần túy gồm các 


đạng sơ đồ sau: 
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` 


ÐĐ.ngữ Tngữ Đngữ Tngữ 


Dn Vn Dn Là Dn 


Xe này chay khoẻ. Cô gáiấy là người thẳng thắn. 


bi. C a3. C 
đau „7 
xế" bà KT ` 
Đ.ngữ T.ngữ Đ.ngữ T.ngữ 
| HƯƠNG 
Dn | 


uc 
chính tố Định tố 


| 


D Cú 
| đc. l 
| | 

| | 


Cô gái tôi mới quen rất đẹp. 


Thânem như tấm lua đào. 


Cô gái tôi mới quen như đoá hồng buổi sớm. 


Cô gái tôi mới quen - là diễn viên điện ảnh. 


141 


b2. 
xa. 
. «. ` 
ÐĐ.ngữ T.ngữ 
Dn Vn 
bổ tố 


chính tố 


| 


cú 
KH. 
đ z Ì 


V 


Tiếng đông làm Tâm giât mình. 
lò C 
ˆ  sœố. 
= sử cN, 
Ð.ngữ T.ngữ 
| 
Dn Vn 
2 NG 
tá ÀNG, X. 
chínhtố định tố chính tố bổ tố 
| Ị 
D cú V cú 
| sử” | ⁄ 
ị s4 | | sá 
đ 


B. Cấu tạo nòng cốt của câu đơn phát triển 


Câu đơn phát triển là loại câu đơn mà cấu tạo của một 
trong hai thành phần chính, hoặc phần Đề hoặc phần Thuyết, 
được phát triển từ ngữ thành cú. Như vậy, ta có câu đơn phát 
triển hai bậc Đề - Thuyết. Nếu ở bậc Đề - Thuyết thứ hai mà 
lại có một thành phần chính được phát triển thành cú thì ta 
có câu ba bậc Đề - Thuyết... 

Mặc dù về cấu tạo, ở câu đơn phát triển, một thành 
phần chính có cấu tạo là cú (đ - t) nhưng về ý nghĩa, nó vẫn 
biểu thị ý nghĩa thực thể như một danh ngữ. Đó là đặc điểm 
của cú. Vì vậy các cấu tạo của cú đều có thể cải biến chuyển 
về dang danh ngữ. Phương pháp cải biến chuyển cú về dạng 
danh ngữ là một thao tác hình thức để nhận diện câu đơn 
phát triển là một biến thể cấu trúc của câu đơn thuần túy. 

So sánh: Anh ghét nhất là tính xu n¡nh. 


với: Cái tính mà anh ghét nhất là tính xu nịnh. 

1. Cấu tạo của câu đơn phát triển hai bậc Đề - 
thuyết 

a. Câu đơn phát triển phân Thuyết (kiểu 1) 

al. Câu hai bậc kiểu I có Thuyết đơn 


Sơ đồ cấu trúc: 


Sơ đồ từ. đC +1 
loại: | _—— Vídụ: 


l Thùng này, đáy bị thủng. 


—. 
—ĐØ 
—< 


Cô Nga, chồng là tiến sĩ. 


t9) 
g 
NHÀ >: 
° 


3, V V V. Nấu nướng, học cũng dễ thôi. 
| Ị 
| | 
4.D V V. Nghề ấy, làm cũng như chơi. 
| 
| 
Ằ.Đ V D_ Nhà ôi thì bé nhất là cái Thu. 
6. V VD Nghiên cứu thì cần nhất là tư liệu. 
7..D D g+D Xenày, phụ tùng đều của ngoại. 
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a2. Câu hai bậc kiểu I có Thuyết ghép 
Sơ đồ cấu trúc: 


C 


' 


lÀ 


Sơ đồ 
từ loại: mm Ví dụ: 
ID DV D V Mớcá này, con thì chết, con 
| | | thì ươn. 


2..D.DDD D Nhànày, tường bằng gạch, 
|] mái bằng tôn. 

V .V Ì Sách lược của Bá Kiến là mềm 
| 


(thì) nắn, rắn (thì) buông. 


V V  V Làm thuê là đi sớm về trưa. 
| | 
| 


V Làm thuê (thì) cơm kể ngày, 
| 
| 


ta 
.- 
Đ 
< 
¬.- 


cày kể buổi. 


6V .D VD V Hạnh phúc là cơm no, rượu say. 
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b. Câu dơn phát triển phân Đề (kiểu 2) 
b1. Câu hai bậc kiểu 2 có Đề đơn 


Sơ đồ cấu trúc: 


C 
/Á 
Đ ÉN 
đ | 
Ví dụ: 
1. D V g+D_ Chúng tôi làm là vì anh. 
2.5 D V D_ Thịt gà đem rán là một mỹ VỊ. 
3. D V V Cá này hấp với cà chua (thì) ngon lắm. 
4. D D V_ Ông ta là công an thì lạ thật. 
| 


Ằ. Ý D V Làm được như tôi là giỏi. 
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b2. Câu hai bậc kiểu 2 có Đề ghép 
Sơ đồ cấu trúc: 


vu 


⁄A 


LIề 


lÀ l 


D_ D D DV Trai ti, gái sắc mới xứng đôi. 
| 
| 


°. DbPD DD KẻNam người Bắc là chuyện 
bị 
ị Ị 


ị | thường. 

V VỀ V V V Ännhai, nói nghĩ mới là khôn 

| | | | | ngoan. 

V V V ý D Khôn sống, mống chết là lẽ đời. 


D V V VD Tiền th quý, quỳ thì tiến là quy luật 
của xã hội. 
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2. Cấu tạo của câu dơn phát triển ba bác Đề - Thuyết 


a. Sơ đồ cấu trúc của câu đơn phát triển phân Đề 


C 
7 TU 
lồ) T 
đ2 (2 
đ3 t3 


Anh sống ởđây mà buồn thì rất la. 


Câu ba bậc dạng này có thể cải biến chuyển về dạng 
câu một bậc bằng cách danh ngữ hóa phần Đề ở bậc một. 
Việc anh sống ở đây mà buồn là rất la. 
lôi T 
b. Sơ đồ cấu trúc dạng câu phát triển phần Thuyết 
bì. €C 


Đ 
| 


| đ3 t3 
Concô Hoa đứanào mất cũng giống mẹ. 
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b2. C 


liểT XIN 
Đ T 
| KG, 
| Ta Tb 
| đ2 2 đ2 Ả 
| | l§ Q 


Đống khoai này củ thì hà củ thì chuột gặm. 
3. Cấu tạo của câu đơn phát triển bốn bác Đề - 
Thuyết 


Sơ đồ cấu trúc: € 


đ3 t3 


| 


Gao này mỗi yến giá chỉ mười bảy ngàn đồng là cùng. 
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4. Cấu tạo của cáu đơn phát triển năm bậc Đề - 


Thuyết 


Sơ đồ cấu trúc: 


Fản 
 ă "` t3 
l đ4 ` 
. 
ị | 


Gao này mỗi yến giá chỉ mười bảy ngàn đồng là cùng thì rẻ 
thật. 

Nếu so sánh với sự miêu tả các kiểu câu một bậc và 
nhiều bậc Đề - Thuyết của Cao Xuân Hạo thì số lượng các 
kiểu loại câu của chúng tôi ít hơn. Bởi vì, chúng tôi quan 
niệm Đề là những từ ngữ biểu hiện ý nghĩa thực thể, làm chủ 
đề nhận định trong câu chứ không có khung để biểu hiện ý 
nghĩa chu cảnh như Cao Xuân Hạo, cho nên sơ đồ miêu tả 
của chúng tôi chỉ có loại câu đơn phát triển năm bậc Đề - 


Thuyết là cao nhất. 
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Trong khi đó Cao Xuân Hạo lại cho rằng có câu phát 
triển gồm bảy bậc Để - Thuyết. Ví dụ mà ông đã dẫn để 
phân tích "Sang năm mà ở Vinh gạo mỗi tạ giá 5000 là tối 
đa thì ở đây hàng tuần tụi tôi chủ nhật nào cũng mỗi người 
một xe tải làm mấy chuyến”, được chúng tôi xếp vào loại 
câu ghép điều kiện và có một số yếu tố mang ý nghĩa chu 
cảnh chỉ thời gian là thành phần phụ cho cấu trúc Đề - 
Thuyết ở từng vế câu như “sang năm, ở Vinh; ở đây, hàng 


tuần”. (Xem /19/, tr. 171). 
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Chương IV 
CHU NGỮ 


I. ĐỊNH NGHĨA VỀ CHU NGỮ 
1. Nhận xét khái quát 


Mọi sự kiện (sự tình) đều diễn ra trong một không gian, 
thời gian, cảnh huống nhất định. Vì vậy một câu, ngoài nòng 
cốt Đề - Thuyết nhằm diễn tả sự kiện còn có thêm thành 
phần phụ cho nòng cốt để bổ sung ý nghĩa phụ về chu cảnh, 
làm cho sự kiện được nhận định có tính xác định về không 
gian, thời gian, cảnh huống. Chúng tôi gọi thành phần phụ 
bổ sung ý nghĩa chu cảnh cho cấu trúc Đề - Thuyết là chu 
ngữ (ký hiệu là: Ch). Chu ngữ đứng ở đầu câu, trước cấu trúc 
Đề - Thuyết, nêu ra chu cảnh là điều kiện, phạm vi để có sự 
tình được biểu đạt bằng cấu trúc Đề - Thuyết. 

Ví dụ: 

1. Ngày ấy, cuộc sống bình dị và rất khác bây giờ. 
Ch (MLRTV- MVK, tr. 95) 
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2. Trên các thân cây, lớp vỏ mốc khô dần. 
Ch (BKBAV - DĨH, tr. 186) 
3. Về nhân loại thì gia đình đã trải qua các hình thái: 
Ch (MLERTV - MVK, tr. 49) 


tạp hôn cực kỳ lang chạ, huyết tộc, punaluan, đối ngẫu, một 


vợ một chồng. 


Chúng tôi dùng thuật ngữ chu ngữ mà không dùng 
thuật ngữ trang ngữ như ngữ pháp tiếng Việt vẫn dùng bởi 
lẽ: bản thân thuật ngữ trạng ngữ cũng không được hiểu như 
nhau ở các tác giả khác nhau. Thông thường, trạng ngữ được 
hiểu là thành phần phụ biểu thị ý nghĩa thời gian, không 
gian, cách thức, tình hình, trạng thái, mục đích, nguyên nhân 
cho câu. Nó có vị trí tương đối tự do: có thể đứng ở đầu câu, 
Ở giữa câu ( ở sau chủ ngữ và trước vị ngữ ) hoặc ở cuối câu. 
Nó là thành phần tùy ý, không bắt buộc đối với cấu trúc câu. 
( Xem Bứtxtrốp, Nguyễn Tài Cẩn và Xtankêvích /66/; Hoàng 
Trọng Phiến /39/ Nguyễn Văn Hiệp /20/ ). Có tác giả quan 
niệm vừa có trạng ngữ cho từ vừa có trạng ngữ cho câu 
(trang ngữ phụ cho vị từ nằm trong phần Thuyết, nằm trong 
phần nòng cốt và trạng ngữ phụ cho cả nòng cốt chủ - vị, 
nằm ngoài nòng cốt câu ). Chẳng hạn, Nguyễn Tài Cẩn gọi 
yếu tố chu cảnh phụ cho vị từ, đứng sau vị từ ở cấu trúc của 


đoản ngữ động từ là trạng tố, khi đi vào câu gọi là trang ngữ 
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(xem /5/). Diệp Quang Ban gọi nó là bổ ngữ hoàn cảnh, gồm 
bổ ngữ cho từ và bổ ngữ cho câu (xem /1/). Sách Ngữ pháp 
tiếng Việt của Ủy ban Khoa học Xã hội in năm 1983 - Hà 
Nội, lại gọi nó là thành phần phụ tình huống của câu. 

Chúng tôi dùng thuật ngữ trạng ngữ để gọi tên thành 
phần phụ thuộc biểu thị ý nghĩa chu cảnh cho vị từ, nó 
thường nằm trong tổ chức cấu tạo của vị ngữ. Về chức năng, 
trạng ngữ tham gia vào phần Thuyết để nói rõ hoàn cảnh của 
hành động, trạng thái, tính chất được diễn đạt bằng vị từ 
nhằm cung cấp thêm chất liệu cho nội dung miêu tả của câu. 

Ví dụ: 


a) Chị Hoài tham dự mọi hoạt động như môt thành viên 


chính thức của gia đình. 
Tr (MLRTV - MVK, tr. 80) 
b) Tôi quý nhất gia đình ta ở cái nghĩa, cái tình. 
(MLRTV - MVK, tr. S6) 

Do đó, chúng tôi phải đặt ra thuật ngữ chu ngữ để gọi 
tên thành phần phụ có quan hệ ngữ pháp với toàn câu (với 
cấu trúc nòng cốt Đề - Thuyết) và chỉ ra phạm vi mà sự nhận 
định của câu có hiệu lực nhằm phân biệt với trạng ngữ - yếu 
tố phụ cho vị từ, tham gia vào câu với tư cách là thành phần 
phụ thuộc. Tức là dùng các thuật ngữ khác nhau để gọi tên 


các phạm trù khác nhau. 
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Cao Xuân Hạo cũng thấy rõ sự khác nhau giữa thành 
phần biểu thị ý nghĩa chu cảnh mở đầu câu với trang ngữ 
thường đứng cuối câu về chức năng ngữ nghĩa. Song, ông lại 
đập nhập thành phần này vào phần Đề và gọi là khung đề. 
Bởi định nghĩa về Đề của Cao Xuân Hạo dẫn theo Chafe có 
tính chất thuần túy chức năng "Đề là thành tố trực tiếp của 
câu nêu rõ cái phạm ví ứng dụng của diều được nói bằng 
thành tố thứ hai: phần Thuyết" và được hiểu quá rộng (xem 
/19/ tr. 79 - 82). Do đó khung đề và chủ đề khác nhau rất 
nhiều về ý nghĩa biểu thị, về tư cách cú pháp (Chủ đề có khả 
năng làm thành tố nòng cốt trong cấu trúc tối giản của câu 
còn khung đề thì không). Các phương diện này chưa được 
ông chú ý thích đáng. Ông dựa vào vị trí và dấu hiệu tách 
biệt bằng từ /h¿ hoặc /v để xử lí khung đề và chủ đề như 
nhau khi phân tích câu và biểu diễn cấu trúc theo sơ đồ hình 
cây. Điều này dẫn đến sơ đồ cấu trúc câu có quá nhiều bậc 
Đề - Thuyết mà không phản ánh đúng thực tế quan hệ cú 
pháp của các thành phần trong câu. Ỏ chương II, chúng tôi 
đã phân tích và chỉ ra mối quan hệ giữa chu ngữ với cấu trúc 
nòng cốt Đề - Thuyết trong câu trên các phương diện chức 
năng, ngữ nghĩa, cấu trúc theo năm tiêu chí, từ đó rút ra 
nhận định chu ngữ là thành phần phụ cho toàn bộ nòng cốt 
câu. Trong chương này, dựa vào các thủ pháp ngôn ngữ, 


chúng tôi sẽ miêu tả, phân tích, so sánh các ví dụ cụ thể để 
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chứng minh nhận định trên và phân biệt chu ngữ với trạng 
ngữ, đề ngữ cùng một vài thành phần khác có một biểu hiện 
nào đó dễ nhầm lãn với chu ngữ. 

Trước hết, từ những nhận xét về chu ngữ ở trang 50, 5Ï 


của chương II, có thể nêu định nghĩa về nó như sau: 
2. Định nghĩa về chu ngữ 


Chu ngữ là những từ, ngữ biểu thị ý nghĩa chu cảnh 
(thời gian, không gian, cảnh huống...) đứng trước nòng cốt 
Đề - Thuyết, làm thành phần phụ cho nòng cốt và nêu ra 
phạm vi mà sự nhận định ở nòng cốt có hiệu lực. Chu ngữ có 
tác dụng mở rộng và cụ thể hóa tính hiện thực của phát ngôn 
do đó mà làm tăng hiệu quả giao tiếp cho câu. 

Định nghĩa này chỈra: 

a. Chủ ngữ có quan hệ ý nghĩa và ngữ pháp với cả nòng 
cốt Đề - Thuyết chứ không phải với riêng Đề hoặc Thuyết. 

Về ý nghĩa, mối quan hệ tương hợp ý nghĩa giữa Đề và 
Thuyết mới làm nên sự nhận định của câu; chu ngữ nêu ra 
phạm vi của sự nhận định ấy tức là nó-có quan hệ ý nghĩa 
với cả bộ phận Đề - Thuyết làm nòng cốt trong câu. 

Ví dụ: câu "Hôm qua, Nam ốm" chỉ ra thời điểm "Hôm 
qua" mà sự nhận định "Nam ốm” chứ không phải "Minh 
ốm” hay “Nam bận", "Nam đá bóng” có hiệu lực. Quan hệ 


ngữ pháp của kiểu câu này là: 
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phụ n/c (n/c: ghi tắt từ nòng cốt) 


Z 
Chó ĐT 
D D V 
Hôm qua Nam ốm. 


Kiểu câu này được người nói lựa chọn để dùng khi đã 
có sản nhận định rồi mới chọn chu cảnh thích hợp để hiện 
thực hóa nó ra. Tức là xét về quá trình tạo câu, lấy nòng cốt 
tối giản của câu làm cơ sở (hạt nhân) thì chu ngữ là thành 
phụ ở bên ngoài nòng cốt Đề - Thuyết (đối lập với trạng ngữ, 
bố ngữ, phụ cho vị từ và định ngữ, minh xác ngữ, phụ cho 
danh từ là các thành phần phụ ở bên trong nòng cốt Đề - 
Thuyết). 

So sánh với câu có thành phần phụ cho từ (phụ ở bên 


trong nòng cốt, cho phần Thuyết) chẳng hạn: 
Nam ốm hôm qua. (hoặc: Nam hôm qua ốm.) 


thì từ "Hôm qua” biểu thị ý nghĩa chu cảnh thời gian phụ 


cho vị từ, làm rõ nghĩa cho vị từ "ốm": ốm hôm qua. Giữa 
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danh từ sự vật “Nam” và danh từ thời gian "Hôm qua” không 


lập thành mối quan hệ trực tiếp nào được. Sơ đồ cấu tạo: 


C 
Z“ Na 
Đ N =.« 
| chính tố phụ tố phụ tố chính tố 
| 
| | | | | 
D V D D D V 
| h 
" 
Nam ốm hôm qua. Nam hôm qua ốm. 


Từ "hôm qua” ở hai sơ đồ trên là trạng ngữ. Thông 
thường trạng ngữ đứng sau vị từ, khi cần tạo sự cân đối về 
ngữ âm hoặc do sự phối hợp ý nghĩa của các từ cụ thể thì 
trạng ngữ có thể chuyển lên phía trước vị từ theo sơ đồ bên 
phải. 

b. Vai trò phụ trợ cho nòng cốt Đề - Thuyết của Chu 
ngữ được thể hiện ở chỗ: trong cấu trúc câu, nó là thành 
phần tùy ý (không bắt buộc), có thể lược bỏ mà không ảnh 
hưởng đến cấu trúc cơ bản của câu. Mặt khác, nếu lược bỏ 
cấu trúc Đề - Thuyết thì chu ngữ không thể làm nên cấu trúc 
câu (không xét trong ngữ cảnh đặc biệt). 

Câu "Hôm qua, Nam ốm." có thể lược bỏ "Hôm qua" 
mà không thể lược bỏ “Nam ốm". Thậm chí, nếu chỉ lược bỏ 
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".v 


một phần Đề hoặc Thuyết thì thành phần chính còn lại cũng 


không thể cùng với chu ngữ làm thành quan hệ cú pháp. 


So sánh : Nam ốm (b2 
Hôm qua 7 
Hôm qua Nam 2 ta) 
Hôm qua ? ốm (=3 


Ví dụ cuối chỉ có thể dùng trong ngữ cảnh đối thoại và 
vẫn là đạng không đầy đủ. Trong điều kiện bình thường, câu 
này thiếu chủ đề biểu thị chủ thể của trạng thái "ốm". 

c. Về ý nghĩa cụ thể, chu ngữ mang ý nghĩa chu cảnh 
tức là nêu ra thời gian, không gian, cảnh huống (tình huống, 
cách thức), nguyên nhân, mục đích cho sự nhận định ở nòng 
cốt Đề - Thuyết. 

Ví dụ: 

1. Dao này cậu uống khá hơn trước. 
Ch thời gian (BKBAYV - DTH, tr. 199) 
2. Trong phòng khách, mọi người đã bầy xong cỗ cúng. 
Ch không gian (địa điểm) 
3.Theo thói quen, bà tìm hai chùm chìa khóa cùng 
Ch cảnh huống (BKBAV - DTH, tr. 88) 


chiếc bật lửa ga để dưới gối phòng sự bất trắc. 
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4. Vì chồng, chị phải tần tảo suốt mười mấy năm trời. 
Ch nguyên nhân 


5. Để mở rông việc tuyên truyền (... ) ông Nguyễn và 
Ch mục đích 
những đồng chí của ông ra tờ báo "Người cùng khổ". (Trần 
Dân Tiên) 

Ý nghĩa chu cảnh của chu ngữ có thể được tách biệt 
bằng trợ từ 7 hay mà. 

Chúng ta so sánh câu Ï với câu Ï'. 

1. Dạo này cậu uống khá hơn trước. 

L. Dạo này thì cậu uống khá hơn trước. 

Sự có mặt của trợ từ 7 có tác dụng nhấn mạnh thành 
phần phía trước nó, gây hiệu quả làm cho người đọc, người 
nghe phải chú ý đến thành phần được nhấn mạnh trong sự 
liên tưởng với các từ ngữ đối lập trên trục lựa chọn cùng hệ 
hình: Dạo này/ dạo trước, từ đó tạo ra sự so sánh, đối lập 
hiển ngôn với tiền giả định của câu. Tiền giả định của câu I 
với câu I' là: "Dạo trước cậu uống không khá bằng bây giờ". 
Ở đây nếu như câu 1 biểu thị ý nghĩa tường minh bằng cách 
miêu tả trần thuật thì câu I' nhấn mạnh ý nghĩa tường minh 
bằng trợ từ /h‡ có tác dụng tạo ra thế đối lập giữa chu cảnh 


tường minh và chu cảnh hàm ẩn nhằm biểu đạt chu cảnh 
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tường minh trong sự so sánh ngầm với chu cảnh hàm ẩn. Do 
đó mà câu I' mang tính khẳng định tuyệt đối hơn câu I. Với 
dụng ý thông báo như thế thì chu cảnh trong câu có /hì mang 
tính quan yếu (liên quan đến ý định truyền báo thông tin), nó 
trở thành điều kiện cần yếu, có tính bổ sung cho nhận định ở 
nòng cốt câu. 

So sánh thêm các ví dụ sau: 

a. Lúc ấy, chợ đã vãn. 

a'. Lúc ấy thì chợ đã vãn. 

b. Lúc ông đã ra mồ hôi gáy thì bọn thanh niên khó mà 
theo KỊp. 


c. Trước những ý kiến táo bạo như thế này, chưa ai dám 
vội vàng, hấp tấp phản đối. (BB2 - CV, tr. 59) 


d. Ngay trước mắt thì thứ cây trồng được vừa có lợi, 
vừa hợp đất là cói. (BB2 - CV, tr. 59) 


e. Về kỹ thuật, huyện có nhờ các cán bộ chuyên môn 


của ty thuỷ lợi giúp sức. (BB2 - CV, tr. 71) 


ø. Theo mình thì chủ trương của cậu hay nhưng hơi chủ 


quan về nhân xét và chưa có kế hoạch cụ thể. 
(BB2 - CV, tr. 62) 
h. Đối với thằng địch thì lại mở cửa rước vào nhà. 


(BB2 - CV, tr. 71) 


lóI 


Khi không có từ /h?, câu có dụng ý mô tả sự kiện. Chu 
ngữ nêu ra chu cảnh nhằm miêu tả rõ phạm vi hoàn cảnh mà 
nhận định của nòng cốt câu có hiệu lực. Đây là chu cảnh 
không quan yếu về mặt thông báo. Trong các ví dụ có từ 0h 
câu có dụng ý đánh giá sự khẳng định thông qua việc miêu 
tả sự kiện. Dụng ý này được thể hiện bằng trợ từ rÙ có tác 
dụng nhấn mạnh và tách biệt khiến bô phân phía trước // trở 
thành môt tiêu điểm của phát ngôn. Nếu so sánh với câu hỏi 
về thời gian không có từ ¡h‡ và có từ rh¿ ta sẽ rõ hơn tính 
năng dụng học của từ /Ö. Ví dụ: 

Bao giờ anh che xong phên cót chống rét cho lợn ? 
và: Bao giờ thì anh che xong phên cót chống rét cho lợn? 

(BS - NTNT, tr. 485) 

Từ /h¿ có chức năng nhấn mạnh bộ phận phía trước nó 
làm cho người nghe dễ xác định tiêu điểm cần hỏi của phát 
ngôn nghi vấn. Nếu như ở câu không có từ /Ö ta chỉ có một 
tiêu chí để xác định tiêu điểm hỏi là từ hỏi "Bao giờ”, thì ở 
câu có /h ta có đến hai tiêu chí để xác định tiêu điểm hỏi. 
Đó là: a) - Từ hỏi và b) - từ Thì đứng ngay phía sau từ hỏi để 
tách từ hỏi ra và nhấn mạnh vào từ hỏi. 

Do đó trong câu có từ /?, chu ngữ có tính quan yếu đối 
với thông báo của câu. Nếu như ở câu không có íh chúng ta 


còn thấy sự gần gũi về nội dung biểu hiện giữa chu ngữ và 
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trạng ngữ như các ví dụ ở phần a (trang 79 và 80) thì ở đây 
sự khác biệt đó rất rõ và không thể chuyển đổi chu ngữ quan 
yếu từ đầu câu xuống giữa câu hoặc cuối câu được. Tức là 
người nói không thể chuyển đổi chu ngữ quan yếu thành 
trang ngữ. 

Như vậy, trợ từ /¿ với chức năng dụng học trở thành 
một yếu tố hình thức cơ động nằm trên trục kết hợp, góp 
phần thể hiện thế đối lập ngay trong bản thân trục liên tưởng 
(một trục thể hiện thao tác lựa chọn có định hướng gắn với 
thao tác so sánh ngầm trong hoạt động tư duy của người 
nói). Hay nói cách khác, thì tính năng dụng học khiến từ /h¿ 
trở thành một yếu tố hình thức cơ động tham gia vào các mô 
hình cú pháp để hiện thực hóa cấu trúc thông báo và dụng ý 
thông báo của người nói. 

Đối với chu ngữ được biểu thị bằng giới ngữ có giới từ 
"nhờ, do, vì, tại" đứng đầu mang ý nghĩa nguyên nhân thì 
tính quan yếu của nó lại được biểu hiện bằng trợ từ mà. Ta 
hãy so sánh các ví dụ sau: 

A. - Nhờ cái mũi hếch và gãy, anh nhớ ra cô Ngọc 
Minh và tất cả mọi chuyện. 

Với: A; - Nhờ cái túi tiền căng phồng gài kim băng của bà 
mà cậu bé Phương được hưởng mọi niềm vui thú. 


(BKBAYV - DĨH, tr. 57) 
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B. - Vì chồng, chị phải tần tảo suốt mười mấy năm trời. 
B, - Vì chồng mà chị phải tần tảo suốt mười mấy năm 
trỜI. 

Cũng như từ /Ö, từ mà tạo nên sự đối lập giữa tính quan 
yếu ở bình diện thông tin của chu ngữ trong cấu trúc câu có 
mà với tính không quan yếu ở bình diện thông tin của chu 
ngữ trong cấu trúc không có mà. Sự có mặt của mà làm cho 
chu ngữ trở thành quan yếu trên bình diện thông tin khiến 
chúng ta không thể lược bỏ chu ngữ cũng như không tùy ý 
chuyển đổi vị trí của nó được. Chẳng hạn, ở các ví dụ không 
có mà đã dẫn ở trên, chúng ta có thể chuyển các giới ngữ từ 
đầu câu xuống cuối câu, tức là chuyển chu ngữ cho câu 
thành trạng ngữ cho vị từ trong thành phần Thuyết : 

Từ ví dụ A thành A' : 

- Anh nhớ ra cô Ngọc Minh và tất cả mọi chuyện nhờ 
cái mũi hếch và gẫy. (+) 

Từ ví dụ B thành Bỉ: 

- Chị phải tần tảo suốt mười mấy năm trời vì chồng. 

(+) 
Song không thể chuyển AI thành AI': 

- Cậu bé Phương được hưởng mọi niềm vui thú nhờ cái 
túi tiền căng phồng của bà mà. (-) 

Cũng không thể chuyển BI thành BI': 
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- Chị phải tần tảo suốt mười mấy năm trời vì chồng mà. 
2 
Bởi vì, từ mà đứng cuối câu AT và BỊ đã trở thành trợ từ 
nhấn mạnh sự khẳng định của toàn câu chứ không nhấn 
mạnh nghĩa nguyên nhân của chu ngữ. 

Tóm lại chu ngữ biểu thị ý nghĩa chu cảnh cho câu. Khi 
không có trợ từ tách biệt 0h hoặc mà đứng sau chu ngữ thì 
đó là chu cảnh không quan yếu. Khi có trợ từ tách biệt :hì 
hoặc mà đứng sau chu ngữ thì chu cảnh trở thành quan yếu 
đối với thông báo của câu. 

d. Về yị trí 


Chu ngữ đứng ở đầu câu trước Đề và Thuyết. Ở tiếng 
Việt phương thức trật tự từ góp phần quan trọng trong việc 
thể hiện chức năng khác nhau của các thành phần câu. Vị trí 
đầu câu, trước cả Đề và Thuyết làm cho người Việt dễ thấy 
mối quan hệ giữa chu ngữ và nòng cốt Đề - Thuyết, chúng 
như tách hẳn ra thành hai khối: khối thành phần phụ và khối 
nòng cốt. Đồng thời vị trí giúp ta phân biệt các từ ngữ giống 
nhau về nghĩa biểu thị nhưng lại khác nhau về nghĩa quan hệ 
tạo nên sự khác biệt về phạm vi bổ sung ý nghĩa của chúng. 
Cháng hạn: Đối với các từ ngữ biểu thị ý nghĩa thời gian, ở 
mục a) chúng tôi đã so sánh ba dạng câu: 


Hôm qua, Nam ốm. 
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với: Nam hôm qua ốm. 
và : Nam ốm hôm qua. 


Nội dung ngữ nghĩa của ngữ "Hôm qua” trong ba câu 
trên hầu như không khác nhau, song nó khác nhau về quan 
hệ ngữ pháp và phạm vi của nội dung ý nghĩa: "Hôm qua” 
đứng đầu câu bổ sung cho cả nòng cốt Đề - Thuyết, "hôm 
qua" đứng cuối hay giữa câu chỉ bổ sung ý nghĩa cho vị từ 
trong thành phần Thuyết rồi mới thông qua đó mà bổ sung ý 
nghĩa cho cả câu. Tuy sự khác nhau về nội dung ngữ nghĩa 
không lớn lắm song việc các từ biểu thị thời gian có mặt 
được ở vị trí nào còn do quy luật ngữ âm chi phối. Đối với 
các từ song tiết thì khả năng có mặt ở các vị trí khác nhau đễ 
dàng hơn. Còn đối với từ đơn tiết thì khả năng này rất hạn 
chế. Chúng ta chỉ có thể nói: Mai tôi đến. 
mà không nói được: Tôi mai đến. 
hay: Tôi đến mai. 

Đối với các từ ngữ biểu thị ý nghĩa không gian thì việc 
chuyển đổi đến các vị trí khác lại càng hạn chế hơn. So sánh 
câu 2 : 

Trong phòng khách, mọi người đã bày xong cỗ cúng. 

Ch 

với 2b: 

Mọi người trong phòng khách đã bày xong cỗ cúng. 
Đi ( định ngữ ) 
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và 2c : Mọi người đã bày xong cỗ cúng trong phòng khách. 
Tr 


Ổ câu 2 giới ngữ "trong phòng khách” nêu ra chu cảnh 
về địa điểm cho nhận định của nòng cốt. Nó có quan hệ ý 
nghĩa với cả nòng cốt Đề - Thuyết, phụ cho Đề - Thuyết. Nó 


là chu ngữ. 


Ở câu 2b giới ngữ "trong phòng khách” đứng sau Danh 
ngữ "mọi người" để hạn định ngoại diên khái niệm của Danh 
ngữ, phân biệt "mọi người trong phòng khách" với "mọi 
người ở ngoài phòng khách” nó làm định ngữ cho danh từ 


"người" và thuộc về phần Đề. 


Ở câu 2c giới ngữ "trong phòng khách” có quan hệ ngữ 
pháp và ý nghĩa với vị từ "bày". Nó làm phụ tố của "bày" trả 
lời cho câu hỏi "bày ở đâu". Nó là trạng ngữ cho vị từ và 
thuộc về phần Thuyết. 

Từ sự phân tích trên, rõ ràng vị trí là một phương thức 
quan trọng để biểu hiện sự khác biệt về ý nghĩa ngữ pháp 
của các thành phần câu thuộc các phạm trù khác nhau. Vì 
vậy theo chúng tôi, không nên nhận xét: các từ làm trạng 
ngữ có vị trí tự do (ba vị trí: đầu câu, giữa câu và cuối câu) 
như /20/ mà nên nhận xét về khả năng có thể tham gia vào 
những chức năng khác nhau của các từ biểu thị ý nghĩa chu 


cảnh. Chúng tôi nhận thấy: 
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Các từ biểu thị chu cảnh thời gian có khả năng làm chu 
ngữ (đứng đầu câu) và làm trạng ngữ với vị trí cuối câu hoặc 
giữa câu (ví dụ: Hôm qua, Nam ốm.). 

Các từ biểu thị chu cảnh về không gian, cảnh huống, 
nguyên nhân, mục đích có khả năng làm chu ngữ (đứng đầu 
câu) và làm trạng ngữ với vị trí cuối câu và hầu như không 
có vị trí giữa câu thực hiện chức năng trạng ngữ. Nếu nó có 
xuất hiện ở giữa câu thì cũng là để thực hiện chức năng khác 
(định ngữ). Chúng ta hãy so sánh các ví dụ từ 2 đến 5 đã dẫn 
ở trên với các ví dụ từ 2' đến 5' theo từng cặp tương ứng: 

2 với 2': Mọi người đã bày xong cỗ cúng trong phòng khách. 

Tr 
3 với 3': Bà tìm hai chùm chìa khóa cùng chiếc bật lửa ga để 
dưới gối phòng sự bất trắc theo thói quen. 

Tr 

4 với 4: Chị tần tảo suốt mười mấy năm trời vì chồng. 

Tr 
5 với 5': Ông Nguyễn và những đồng chí của ông ra tờ báo 
"Người cùng khổ" để mở rông việc tuyên truyền. 

Tr 
Mặt khác, cũng chỉ ở trong phạm vi câu miêu tả có VỊ 


trí làm hạt nhân cho phần Thuyết thì mới có trạng ngữ với vị 
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trí cuối câu. Còn ở câu luận giải (có hệ từ /à) và câu so sánh 
(có từ „#u) thì các từ chỉ chủ cảnh thường đứng đầu câu (làm 
chu ngữ). Đôi khi chúng có thể đứng giữa câu tức là đứng 
đầu phần Thuyết. Khi đó nó làm trạng ngữ bổ sung ý nghĩa 
cho phần Thuyết. Và không có trạng ngữ với vị trí cuối câu. 
Điểm khác biệt này giữa câu tả với câu luận và câu so sánh 
chính là do sự khác biệt về đặc trưng ngữ nghĩa của vị từ 
(vốn là thực từ) với hư từ (là, như) quy định. 
Ví dụ: chỉ nói: - Trước kia, bà là người to béo. 

- Ở nhà, bà là người lắm điều. 

- Về kinh tế, bà là người chỉ đạo. 

- Năm ngoái, cô còn như cây sậy. 

- Ở lớp, cô như người mất hồn. 
hoặc có thể nói: - Bà trước kia là người to béo. 

- Cô năm ngoái còn như cây sậy. 
chứ không thể nói: 

- Bà là người to béo trước kia.  (-) 

- Cô còn như cây sậy năm ngoái. ( - ) 

Vị trí giữa câu làm trạng ngữ cũng chỉ có từ ngữ biểu thị 
thời gian mới có khả năng thực hiện, còn các từ ngữ về 
không gian, cảnh huống không thể làm trạng ngữ. Tức là ở 
câu đơn thuần túy người ta không nói: 
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- Bà, ở nhà là người lắm điều. 
- Cô, ở lớp như người mất hồn. 
Vị trí như trên chỉ tồn tại ở câu đơn phát triển kiểu: 
- Bà, ở nhà là người lắm điều nhưng ở cơ quan lại 
không hay nói. 
- Bà, về kinh tế là người chí đạo nhưng về học vấn lại 
chưa qua đại học. 
- Cô, ở lớp như người mất hồn nhưng ở nhà lại rất hoạt 
bát. 


Trong trường hợp này, các từ ngữ về không gian, cảnh 
huống lại có vị trí trước nòng cốt của cú (cấu trúc đ - t bậc 
hai) để làm chu ngữ cho cú, chứ không phải trạng ngữ của 


câu. Sơ đồ phân tích sẽ là: 
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à ở nhà là người lắm điều nhưng ở cơ quan lại không hay nói. 


170 


Ở đây, phần đề của cú (đ) được rút øọn trên diện hiển 
ngón vì trùng với biểu vật của Đề trong câu (Ð), do đó ở sơ 
đồ phân tích trên, chúng tôi ghi ký hiệu đặt trong dấu ngoặc 
đơn tức là phần đề hàm ẩn. 

e. Về biển hiện từ loại, chu ngữ do danh từ thời gian (ví 
dụ ]), khóng gian (ví dụ 2) hoặc giới ngữ gồm giới từ (qua, 
về, với, ở, nhờ, theo...) và đanh từ sự vật biểu thị (ví dụ 3, 
4). Chúng ta nhận diện tổ chức cấu tạo của chu ngữ nhờ vào 
tính xác định của danh ngữ hoặc tổ hợp giới từ và danh ngữ 
(gọi là giới ngữ) theo cách xác định tổ chức của đoản ngữ 
danh từ, và nhờ vào tổ chức của đoản ngữ vị từ mà xác định 
cấu tạo của chu ngữ được biểu hiện bằng rổ hợp giới rừ và vị 
tiể (ví dụ Š). Ngoài ra, tiếng Việt còn dùng phương pháp khác 
nữa để thể hiện sự tách biệt giữa chu ngữ và nòng cốt Đề - 
Thuyết khi cần thiết. Ở lời nói, đó là chỏ ngừng ngữ điệu 
ngắn sau chu ngữ ; ở văn bản viết là đấu phẩy. Đông thời frợ 
trừ ¡hì cũng là một phương tiện tách biệt chu ngữ với nòng cốt 
ở cả lời nói lẫn cả văn bản viết. Khi dùng trợ từ r, sự tách 
biệt rất rõ và được nhấn mạnh hơn khi ngắt hơi. Với chức 
năng tách biệt và nhấn mạnh, từ /¿ là một trợ từ điển hình 
dùng ở bình diện dụng học của câu để đồng nhất sự phân 
chia cấu trúc thông tin thành hai thành phần nêu - báo với sự 
phân chia các thành phần theo ngữ pháp. (Thông thường khi 
không dược đánh dấu bằng ¡#ì (hoặc trợ từ /à nằm ngoài cấu 
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trúc luận giải Danh 1 - Là - Danh 2) sự phân chia nêu - báo 
sẽ tương ứng với sự phân chia Đề - Thuyết ở bình diện ngữ 
pháp. Khi có /? đánh dấu, sự phân chia nêu - báo được biểu 
hiện bằng 7). Ranh giới giữa nêu và báo có thể trùng với 


ranh giới giữa chu ngữ và nòng cốt. Ví dụ: 


Lần này thì Phương hoàn toàn bất ngờ. 


Ch Đ T (MLRTV - MVK, tr. 103) 
Nêu Báo 
Ranh giới giữa nêu và báo có thể trùng với ranh giới 
giữa Đề và Thuyết. Có mặt từ z/ì, sự phân chia này là hiển 
minh, không có mặt từ /Ù, sự phân chia này là hàm ẩn. Ví 
dụ: 
Những người biết rõ bà thì lai khen cách khác. 
Nêu (Ð) Báo (T) (TNC(L - NCH, tr. 176) 
Hai ví dụ này cũng thể hiện sự khác biệt giữa trợ từ // 
với hệ từ là. Cao Xuân Hạo hầu như không phân biệt //ì với 
là về bản chất của chúng mà chỉ miêu tả những trường hợp 
dùng giống nhau (có thể thay thế cho nhau) hoặc khác nhau 
qua các ví dụ cụ thể và nhận định chúng đều là tác tử phân 
giới Đề - Thuyết. Nhân đây, một lần nữa chúng tôi lại nhấn 
mạnh sự khác nhau giữa chúng. Cần phân biệt sự khác nhau 
giữa hệ từ và trợ từ. Có hệ từ /è và trợ từ à. Trợ từ /à có chức 
năng giống trợ từ z? dùng để tách biệt và nhấn mạnh các 


172 


thành phần câu do yêu cầu về ngữ âm (tạo sự cân đối), về 
ngữ nghĩa (phân cách các từ ngữ dễ gây hiểu lầm về nghĩa) 
hoặc về dụng học (nhấn mạnh thông báo qua việc chỉ ra ranh 
giới giữa phần nêu với phần báo). Nó là yếu tố được thêm 
vào trong cấu trúc câu cho nên có thể lược bỏ hoặc thay thế 
bằng yếu tố tương đương về chức năng mà không ảnh hưởng 
đến cấu trúc và ý nghĩa cơ bản của câu. Chẳng hạn ta có thể 
lược bỏ rh ở ví dụ thứ nhất: 

Lần này Phượng hoàn toàn bất ngờ. (+) 
và lược bỏ chu ngữ (bộ phận ở trước //): 

Phượng hoàn toàn bất ngờ. (+) 

Đối với ví dụ thứ hai, có thể lược bỏ r? song không thể 
lược bỏ phần ở trước (li: 

Những người biết rõ bà thì lại khen cách khác. ( + ) 

Lại khen cách khác. (-) 

Bộ phận ở trước /¿ có thể lược bỏ được chứng tỏ nó là 
thành phần phụ trong cấu trúc câu. Bộ phận ở trước rhì 
không lược bỏ được chứng tỏ nó là thành tố làm nên cấu 
trúc. Từ /¿ có thể tham gia vào những vị trí khác nhau ở các 
thành phần câu khác nhau chứng tỏ nó không phải là từ 
chuyên biệt đánh dấu biên giới Đề - Thuyết. Đối với từ /Ù¿, 
nên nhận định là: trong khi thực hiện chức năng dụng học từ 
thì có thể đồng thời làm dấu hiệu phân cách Đề - Thuyết khi 
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cần tách biệt Đề với Thuyết. Nhận định này cũng đúng cho 
trợ từ /à ở câu miêu tả để tách biệt và nhấn mạnh bộ phận 
phía sau nó (nhấn mạnh phần báo) trong khi từ /h¿ có xu 
hướng nhấn mạnh bộ phận phía trước nó (nhấn mạnh phần 
nêu). 
So sánh: Lần này tôi không tha đâu. 
với : Lần này /Ù¡ tôi không tha đâu. 
và : Lần này /¿ tôi không tha đâu. 
Ch lồi T 

Cả ba câu đều giống nhau về cấu trúc theo trật tự: Ch, 
Ð -T và giống nhau về nghĩa biểu thị cơ bản (nghĩa phản 
ánh thực tại) nhưng khác nhau về sắc thái thông báo. Với 
câu đầu, ranh giới nêu / báo sẽ là: 

Lần này. tôi không tha đâu. 
Nêu Báo 
Với hai câu sau, ranh giới nêu / báo sẽ là: 
Lần này ¡Ù? (12) tôi không tha đâu. 
Nêu Báo 

Ở câu đầu, người nghe, người đọc sẽ chú ý đến phần 
báo (trọng tâm thông tin) tương ứng với Thuyết ngữ. Ở câu 
thứ hai, do có từ /h¿ tách phần phía trước nó ra và có xu 
hướng gắn với phía trước hơn nên phần nêu là chu ngữ sẽ 


được chú ý hơn mức bình thường, nghĩa là nó được chú ý 
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hơn phần nêu ở câu thứ nhất. C) câu thứ ba, trợ từ /à tuy khác 
hệ từ /à về phạm vi hoạt động, về chức năng và vai trò trong 
cấu trúc nhưng vẫn có nét tương đồng làih:un ý giải thích 
cho nên nó có tác dụng nhấn mạnh phần phía sau, có nghĩa 
là: phần phía sau trợ từ /à - phần báo sẽ được chú ý hơn mức 
bình thường, tức là được chú ý hơn phần báo ở câu thứ nhất 
(phần báo ở hai câu sau - câu thứ hai và câu thứ ba, tương 
ứng với nòng cốt Đề - Thuyết. Như vậy, nội dung của phần 
báo trong hai câu sau cũng khác với câu đầu). Kết quả phân 
tích trên đã chứng minh chức năng chính của trợ từ /? và trợ 


từ /2 là chức nang dụng học. 


Ngược lại, là một yếu tố cấu thành nên cấu trúc Đề - 
Thuyết đo các danh từ biểu thị cho nên hệ từ / là yếu tố bắt 
buộc của cấu trúc câu, không lược bỏ được. Nó là chiếc cầu 
nối làm nên quan hệ Đề - Thuyết của cấu trúc luận giải, nếu 
lược bỏ nó thì cấu trúc này sẽ bị phá vỡ. 

So sánh: Bà trưởng phòng /à một người to béo. ( + ) 

với: Bà trưởng phòng một người to béo. (-) 

Do đó hệ từ là chính là tác tử phân giới Đề - Thuyết của 
cấu trúc luận giải (nòng cốt của câu luận). 

Trên đây, định nghĩa về chu ngữ đã được phân tích theo 
năm tiêu chí: 

a. Nghĩa tạo lập phát ngôn. 

b. Vai trò - quan hệ cú pháp. 
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c. Nghĩa biểu thị thực tại khách quan. 


d. Hình thức biểu hiện bằng vị trí. 


e. Hình thức biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ. 


Chúng tôi đã dùng năm tiêu chí này để phân biệt Đề 
ngữ với Thuyết ngữ, phân biệt thành phần nòng cốt (cấu trúc 
Đề - Thuyết) với thành phần phụ (chu ngữ). Sau đây, chúng 
tôi tiếp tục dùng năm tiêu chí này để phân biệt chu ngữ với 
đề ngữ, trạng ngữ, minh xác ngữ, định ngữ là những thành 


phần có nét giống nhau nào đó với chu ngữ. 


II. TIỂU CHÍ NHẬN DIỆN VÀ PHÂN BIỆT CHU NGỮ 


VỚI CÁC THÀNH PHẦN KHÁC 
1. Phân biệt chu ngữ với Đề ngữ 


Chu ngữ và Đề ngữ trong nhiều trường hợp có hình 
thức biểu hiện từ loại giống nhau: đều được biểu hiện bằng 
danh từ và có vị trí mở đầu câu như nhau (đối với những câu 
không có chu ngữ thì Đề ngữ mở đầu câu). Trước hết, chúng 
ta hãy so sánh câu đơn thuần túy (một bậc Đề - Thuyết) 


không có chu ngữ và có chu ngữ. 


Ví dụ I : Cô gái này rất đẹp. 


là) T 
Và 2 : Năm ngoái, cô gái này rất đẹp. 
Ch Đ T 
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cù» 


Ø câu 1, danh ngữ "cô gái này" biểu thị ý nghĩa sự vật 
là chủ đề cho phần Thuyết phía sau. Nó có quan hệ cú pháp 
trực tiếp với phần Thuyết, làm thành sự nhận định của tư 


duy. 


Ở câu 2, danh ngữ "Năm ngoái" biểu thị ý nghĩa thời 

c Đ . © 
gian là chu cảnh cho sự nhận định ở nòng cốt Đề - Thuyết có 
nội dung như câu I. Nó là chu ngữ có quan hệ trực tiếp với 


toàn bộ nòng cốt Đề - Thuyết. 


Xét về nghĩa biểu thị của câu trong mối quan hệ với 
thực tại thì câu 1 có hai phạm trù nghĩa: chủ thể - "cô gái 
này”, tính chất - "rất đẹp” đồng thời cũng là hai cú nghĩa tố 
(yếu tố tạo nghĩa cho câu) của câu. Câu 2 có ba phạm trù 
nghĩa: chu cảnh - "năm ngoái", chủ thể - "cô gái này", tính 
chất - "rất đẹp” đồng thời cũng là ba cú nghĩa tố của câu. 
Câu I (không có chu ngữ) khác câu 2 ở chỗ: số lượng cú 
nghĩa tố ít hơn. 

Bây giờ, chúng ta so sánh câu đơn phát triển (hai bậc 


Đề - Thuyết) không có chu ngữ với câu 2 ở trên. 


Ví dụ 3: Xe cúp, máy êm lắm. (ĐÐ - T ) 


Câu 3 giống câu 2 ở chỗ đều có hai danh ngữ chiếm vị 
trí thứ nhất và thứ hai trong câu, cách nhau bởi chỗ ngừng 


ngữ điệu ngắn (hay dấu phẩy) để gây ấn tượng danh ngữ thứ 
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nhất là Chu ngữ. Song danh ngữ thứ nhất ở câu 3 - "Xe cúp" 
biểu thị ý nghĩa sự vật làm đối tượng, chủ đề cho một nhận 
định. Nhận định này nói rằng "Xe cúp" có tính chất "máy 
êm”. Như vậy, "Xe cúp" là Đề ngữ, "máy êm" là Thuyết làm 
nên nội dung của sự nhận định được thực hiện trong khi nói 
(viết) ra câu 3. Phần Thuyết của câu 3 cũng là sự liên hệ giữa 
đối tượng "máy" và tính chất "êm" để trở thành một nhận 
định nhưng nhận định này không được thực hiện trong khi 
nói câu 3 mà nó là nhận định có sắn từ trước, bây giờ được 
dùng trong câu như một tên gọi. Đó là đặc điểm của cú. Do 
đó quan hệ Đề - Thuyết (Ð - T) của "máy êm" là quan hệ ở 
bậc cú, nó thuộc về tổ chức cấu tạo bên trong của phần 


Thuyết của câu 3. 


Xét về ý nghĩa biểu thị thực tại của câu thì mặc dù 
trong câu 3 có ba phạm trù nghĩa: chủ thể - "xe cúp", chủ thể 
bộ phận - "máy", tính chất - "êm” nhưng chỉ có hai cú nghĩa 
tố: một cú nghĩa tố làm Đề - "xe cúp” và một cú nghĩa tố 
làm Thuyết - "máy êm” giống như số lượng cú nghĩa tố của 
câu 1 (câu một bậc Ð - T) và khác với số lượng cú nghĩa tố 
của câu 2 (câu có chu ngữ). 

Xét về khả năng lược bỏ thì ở câu 2, nếu lược bỏ danh 
ngữ đứng đầu câu, ý nghĩa cơ bản của câu tức là nội dung 
của nhận định trong câu vẫn tồn tại. Câu chỉ mất đi sắc thái 


nghĩa chu cảnh bổ sung cho nhận định của câu. Ở câu 3, nếu 
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lược bỏ danh ngữ đứng đầu câu thì ý nghĩa cơ bản của câu 
tức là nội dung nhận định của câu không còn nữa. Ngược lại, 
nếu lược bỏ đanh ngữ đứng thứ hai trong câu thì nội dung 
nhận định của câu hai bị phá vỡ, trong khi đó nội dung nhận 
định của câu 3 vẫn tồn tại. So sánh: 

2. Năm ngoái ? rất đẹp. (-) 

3. Xe cúp ? êm lắm. (+) 

Sự khác nhau ở khả năng kết hợp của các danh ngữ với 
vị ngữ có tính từ làm hạt nhân (chính tố) trên trục ngang 
(trong ví dụ 2 thì Không được mà ở ví dụ 3 lại được) chứng 
tò các danh ngữ đó không cùng nằm trong một hệ liên tưởng 
theo trục dọc. Chúng thuộc về những phạm trù ý nghĩa ngữ 
pháp khác nhau: phạm trù ý nghĩa chu cảnh và phạm trù ý 
nghĩa thực thể. 

Kết quả phân tích trên cho thấy chu ngữ khác Đề ngữ 
trước hết là ở ý nghĩa. Chu ngữ biểu thị ý nghĩa chu cảnh, Đề 
ngữ biểu thị ý nghĩa thực thể (sự vật). Chính đặc điểm ý 
nghĩa chỉ phối khả năng kết hợp giữa các từ ngữ theo cách 
khác nhau và chỉ phối hình thức biểu hiện cụ thể của nó ở từ 
loại, ở kiểu loại cấu trúc. Chẳng hạn Đề ngữ cũng có thể do 
danh từ thời gian, không gian biểu thị. Nhưng các danh từ 
này chỉ xuất hiện trong cấu trúc luận giải Danh, - Là - 
Danh;. 

Ví dụ : - Hôm qua là một ngày đẹp trời. 
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- Phía trước là dòng sông. 
- Bên canh nhà Nam là nhà ông bác sĩ. 
(Phần gạch dưới ở ví dụ đầu là danh ngữ thời gian, 
phần gạch dưới ở ví dụ sau là danh ngữ không gian). 
Các câu trên cùng nằm trên trục liên tưởng với các câu 
cụ thể được biểu hiện theo sơ đồ: 
Danh sự vật I - Danh sự vật 2. 
Ví dụ: Nhà quét ve màu vàng là nhà ông bác sĩ. 
Ý nghĩa khái quát của cấu trúc này là : 
Danh I - Là - Danh 2 
Đ T 


Ba ví dụ trên đều có phần Thuyết được biểu hiện bằng 
danh ngữ sự vật nêu thực thể làm đặc trưng thông báo, giải 
thích cho chủ đề ở phần Đề. Như vậy, danh ngữ thời gian 
trong cấu trúc này không biểu hiện ý nghĩa chu cảnh mà 
biểu hiện khái niệm về thực thể thời gian được xác định bởi 
danh ngữ sự vật ở phần Thuyết (ngày...). Các danh ngữ chỉ 
không gian (địa điểm) ở phần Đề trong hai ví dụ sau thì đại 
diện cho sự vật đang tồn tại ở địa điểm được nói đến. Sự vật 
đó cũng được làm rõ bởi danh ngữ nêu sự vật của phần 
Thuyết ở phía sau. Từ đây, chúng tôi có thể đi đến nhận xét: 

Ý nghĩa' khái quát và hình thức thể hiện của cấu trúc 
luận giải Danh I - Là - Danh 2 cho phép nhận diện danh ngữ 
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thời gian, không gian mở đầu cấu trúc này biểu thị ý nghĩa 
thực thể như danh ngữ sự vật. 

Câu luận giải (câu có cấu trúc luận giải làm nòng cốt) 
có thể có chu ngữ. Ví dụ: 


- Trước kia. mụ là người đàn bà to béo. 


- Trước kia, bên cạnh nhà Nam là nhà ông bác sỹ. 


Song chu ngữ là một danh ngữ không gian, thời gian 
làm cú nghĩa tố thứ ba biểu thị ý nghĩa chu cảnh, đứng đầu 
câu, không có quan hệ trực tiếp với từ /à và danh ngữ sau /à. 

Nếu chu ngữ được biểu hiện bằng danh ngữ sự vật thì 
trước danh từ luôn luôn có giới từ chỉ địa điểm, phương 
hướng như: rước, sau, trên, dưới, về, ở, qua, thông qu4,.... 
để tạo thành giới ngữ mang ý nghĩa chu cảnh. Ví dụ: 

Ch Ð T (MLRTV-MVK,tr. 130) 

- Sau Tết, tự dưng hai người xa lánh nhau. 

(MLRTV - MVK, tr. II6) 

- Nhờ cái mũi hếch và gãy, anh nhớ ra cô Ngọc Minh 
và tất cả mọi chuyện. (BKBAV - DTH, tr. 193) 

Vì thế, khi mở đầu câu là danh ngữ mang ý nghĩa sự 
vật thì nó được phân tích là Đề ngữ. 


Ví dụ: Xã bên, lúa tốt. 
Sơ đồ cấu trúc : an G 
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Nếu trước danh từ sự vật có giới từ thì nó mang ý nghĩa 
chu cảnh và được phân tích là chu ngữ. Hai câu có đối tượng 
nhận định ở câu (chủ đề thông báo) khác nhau: đối tượng 
nhận định ở câu a là "xã bên" còn ở câu b là "lúa". Ý nghĩa 
thực thể của ngữ "xã bên" trong câu a và ý nghĩa chu cảnh 
của giới ngữ "ở xã bên" trong câu b càng thể hiện rõ nếu 
cùng thay phần Thuyết bằng một vị từ như "đẹp" chẳng hạn. 

Ở a)ta có: Xã bên đẹp. (+) 

Ở b) ta có: Ở xã bên đẹp. (-) 

b') chưa thành câu vì người nghe sẽ hỏi "cái gì ở xã bên 
đẹp ?". Thao tác cải biến đưa các câu về dạng tối giản giúp 
ta dễ nhận ra ý nghĩa biểu thị của danh ngữ sự vật khác với 
giới ngữ tương ứng. Tương tự, câu: 

Nhân vật chị Sứ đã phản ánh tinh thần anh dũng, bất 
khuất của phụ nữ miền Nam. 
được phân tích là: Ð - T 

Nếu viết: 
ua nhân vât chi Sứ đã phản ánh tỉnh thần anh đdũn 
khuất của phu nữ miền Nam. 
thì được phân tích là: Ch, T; bởi vì giới từ "qua” kết hợp với 


danh ngữ "nhân vật chị Sứ" biểu thị ý nghĩa chu cảnh. Do 
vậy, câu trên thiếu Đề ngữ. Muốn chữa nó thành câu đúng có 


thể chọn một trong hai cách sau: 
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a. Bỏ giới từ "qua" để danh ngữ có ý nghĩa sự vật và 
làm Đề ngữ được. Câu mới sẽ có sơ đồ: Ð - T. 

b. Giữ nguyên câu cũ thì phải có thêm một danh ngữ 
khác có nghĩa sự vật phù hợp với Thuyết và phần chu ngữ để 
làm Đề ngữ cho câu. Câu mới sẽ có sơ đồ: Ch, Ð - T, chẳng 
hạn: 

“Qua nhân vật chị Sứ, tác giả (nhà văn Anh Đức) đã 
phản ánh tĩnh thần anh dũng, bất khuất của phụ nữ miền 


s 


Nam”. 
Trong cách diễn đạt, nhiều khi người nói, người viết 
chưa thật chú trọng đến sự phân biệt về hình thức biểu hiện 
này của chu ngữ và Đề ngữ. Các danh ngữ có từ chỉ thời 
gian, không gian phía trước nó thường mang ý nghĩa chu 
cảnh, vì vậy khi cần làm rõ ý nghĩa chu cảnh để phân biệt 
với ý nghĩa thực thể của phần Đề phía sau nó, nên thêm giới 
từ thích hợp vào trước danh từ làm chu ngữ. Chẳng hạn, với 
câu: | 
“Chiến dịch này, những người anh em của tôi sẽ làm 
cho bọn “phạch xanh” hết tay. " 
(TNVN 45 - 75 tr. I29) 
Thoạt nhìn, thoạt nghe nó có dạng giống câu có sơ đồ: 


DI - cú tức là: DI- (D2 - V - D3) được phân tích thành: 


183 


Song phân tích kỹ chúng ta thấy danh ngữ "chiến dịch 
này" thể hiện ý nghĩa chu cảnh của nòng cốt Đề - Thuyết 
phía sau. Do vậy, nếu thêm giới từ thích hợp vào phía trước 
danh ngữ đầu câu như "trong, với” thành “trong chiến dịch 
này” hoặc “với chiến dịch này" thì ý nghĩa chu cảnh nổi rõ, 
tránh được tình trạng gây hiểu lầm cho người đọc, người 
nghe. 

Về mặt hình thức thể hiện, chu ngữ và Đề ngữ còn 
giống nhau ở chỗ có trợ từ rh phân cách nó với phần phía 
sau khi cần thiết. Song như chúng tôi đã phân tích ở mục I, 
chương IV về chức năng của rh¿, điểm giống nhau trên chỉ 
thể hiện nét giống nhau giữa chu ngữ và Đề ngữ ở bình diện 
thông báo, đều là phần nêu trong thông báo. Mặt khác, khi 
chu ngữ do từ đơn tiết đảm nhiệm thì sự có mặt của trợ từ //: 
ngoài tác dụng phân cách các ngữ đoạn có chức năng khác 
nhau còn có tác dụng tạo sự cân đối cho âm điệu của câu. 

Ví dụ: 

Giờ Thì cuộc sống triển khai trên hai hướng: phong phú 
và phức tạp hơn. 

(MLRTTV - MVK, tr. 96) 

Đặc biệt, kiểu câu mà chu ngữ do danh ngữ thời gian 
gồm danh từ "khi" kết hợp với cú hạn định cho "khi" luôn 


luôn có từ rh¿ sau nó để phân cách nó với cấu trúc Đề - 
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Thuyết phía sau nhằm phân biệt cú phụ cho từ với cú làm 
nòng cốt của câu trong lời nói. 
Ví dụ: 


- Khi tôi mới được hưởng cái gia tài năm ngàn đồng 
của cha tôi để lại, thì tôi li dị ngay cái ghế lớp năm thứ nhất 
của một trường tư tại Hà thành.  (NTCLI - NCH, tr. 241) 

Dơ từ "khi" là danh từ thời gian trống nghĩa, nghĩa biểu 
thị tập trung ở cú phụ hạn định cho nó nên trước đây đã có 
quan niệm cho "khi" là hư từ và coi kiểu câu này là câu ghép 
(câu có sơ đồ: Khi + cú thì + cú, hay Khi đi - tI thì đ2 - t2. 
(xem /55/, tr. 45, /57/, tr. 23). Chúng tôi coi đây là câu có sơ 
đồ: Ch, Ð - T. Bằng chứng "khi" là danh từ chỉ thời gian sẽ 
thể hiện rõ nếu ta thay thế cú phụ hạn định cho nó bằng từ 
chỉ định "ấy" thành: "khi ấy". Mặt khác, ta có thể thay thế từ 
"khi" bằng danh từ thời gian tương ứng "lúc", thay "khi ấy" 
bằng "lúc ấy” mà ý nghĩa vẫn như nhau. 

Trong khi phân tích, chúng tôi đã chứng minh tính chất 
thành phần phụ của chu ngữ qua thao tác lược bỏ nó trong 
câu đơn hai phần. Ở câu đơn một phần mặc dù chu ngữ 
thường quan trọng hơn trong câu hai phần nhưng vẫn có thể 
lược bỏ nó mà câu vẫn tồn tại. 

Ví dụ: 

Đối với câu hai phần: Hôm qua, mưa to quá ! 

Có thể nói: Mưa to quá! (+) 
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Chứ không thể nói: Hôm qua. (-) 

Đối với câu một phần: Hôm qua, mưa ! 

Có thể nói: Mưa ! (+) 

Chứ không thể nói: Hôm qua. (-) 
mà làm nên nhận định của câu trong điều kiện không có ngữ 
cảnh trợ g1úp. 

Chu ngữ có quan hệ phụ cho nòng cốt, là thành phần 
phụ cho câu càng rõ trong trường hợp nòng cốt câu là nòng 
cốt ghép gồm hai cú đ - t có quan hệ liên tưởng qua lại với 
nhau. Ví dụ: 

a. Về đời riêng, bà đã bốn sáu bốn bảy tuổi nhưng vẫn 

Ch đi t t2 
sống độc thân. 

Trong câu này, chủ để của hai cú như nhau nên ở cú 
thứ hai không cần nhắc lại nữa 

b. Trên những chùm lá cao tít, hồng bấy lá non, hoa 


Ch đi tÍ đ2 


ngoi lên, ngầu ngầu môt sắc nắng nhẹ như phấn thông vàng. 
(2 (MLRTV - MVK, tr. 140) 
Tóm lại, về nguyên tắc lí thuyết, tất cả các kiểu cấu trúc 
nòng cốt Ð - T đều có thể thêm thành phần phụ chu ngữ 


đứng đầu câu để nêu ý nghĩa chu cảnh mà nhận định ở nòng 
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cốt Ð - T có hiệu lực. Chúng tôi bước đầu lập danh sách 
miêu tả sự phân biệt chủ ngữ và Đề ngữ ở các dạng cấu trúc 


câu cơ bản giúp cho việc phân tích câu được rạch ròi. 


Dạng câu chỉ có Dạng câu có 
nòng cốt Chu ngữ và nòng cốt 
Đề - Thuyết Đề - Thuyết 
A. Cấu trúc luận giải 
Sơ đồ : š¡l 
). 
Là - D 


Loại này có 5 dạng cụ thể sau: 
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I. D(t,k,g) - Là - D 

-- Hôm qua là ngày đẹp 
trời. 

- Sau đôi mắt ấy là một 
tâm hồn thơ trẻ. 


1. Ơn, D(t,k) - Là - D 

- Ở Việt Nam, tháng giêng là 
tháng ăn chơi. 

-_ Đối với ông, trước 40 tuổi là 
thời trai trẻ. 


2.D(sv) 1 - Là : D2 


Món mọc là 
Cao cấp. 


3. VI - Là - V2 
- Sống là đấu tranh. 


4. V-Là-D 


-- Tìm được chỗ làm tốt 
là điều rất khó. 


2. Gn 'D6Gv)1-Tà-D,. 
DứŒk) 

-- Đối với nhà ông Bang, món 

mọc là món ăn cao cấp. 

3. Gn, VỊ - Là - V2 

-- Với tôi, sống là đấu tranh. 

4. Gn | V-Là-D 
Di 


-- (Trong) thời buổi hiện nay, 
tìm được chỗ làm tốt là điều rất 
khó. 


5. Cú - Là - D 


- Con đánh em là một 
sai lầm. 


B. Cấu trúc miêu tả 


Sơ đồ : T 


5. DI | Cú - Là - D 
Gn 


-_ Hôm trước, con đánh em là 
một sai lầm. 


Dạng câu chỉ có nòng cốt: Đề - Thuyết 


Dạng câu có chu ngữ và có nòng cốt: Đề - Thuyết 


Loại B có 6 dạng cụ thể sau: 
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6.D-V 
- Khí hậu ôn hòa. 
-_ Trời đẹp. 


6.Ơn 
Hi 


-_ Õ vùng biển, khí hậu ôn hòa. 


» 


~ Dạo này, trời đẹp. 


7.D1-V:D2 
- Tâm rửa xe. 


———D 


7. DI LINg) I-V-D2 
Ơn 
- Buổi chiều, Tâm rửa xe. 


8.DI-V-D2-D3 
- Ông tặng cuốn sách quý 
cho bạn. 


S.DI II -V-D2-D3 
Gn ' 

Ngày đầu năm, ông tặng 
cuốn sách quý cho bạn. 


9.D- cú 

a. DI -(D2- V) 

-_ Cây cổ thụ ấy, cành to 
đáo để. 

b. DI -(D2-V- D3) 

- Con chó Nhật, anh đem 
biếu ông giám đốc. 


9.DI | D- cú 
Ơn 

a.DL ÐD-cú 
Gn 


- Bây giờ, cây cổ thụ ấy cành 
to đáo để. 

b.Gn |D- cú 

Dị | D2 - Là - D3 

Theo ý anh, con chó Nhật 
anh đem biếu ông giám đốc. 


D2 - Là - D3 
-- Gạo nếp, một cân là ba 
ngàn đồng. 


D3 - Là - D4 
Thứ lụa này, giá mỗi 
thước là mười ngàn đồng. 


D2 - Là - D3 


-_Ở quê tôi, gạo nếp, một cân 
là ba ngàn đồng. 


KG: D- cú _- 
Di D2- cú 
D3 - Là - D4 


- Ở Hà Nội, thứ lụa này một 
thước giá là mười ngàn đồng. 
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Œ. Cấu trúc so sánh 


Sơ đồ: T 
TS: sEsEbtoớ 
Như —D 
12. DI-Như-D2 l12. DỊ DI-Như-D2 
Ị 
- Cô như người mất hồn. Gn 
- Trời đẹp. -_ Khi nãy, cô như người mất 


hồn. 


Ghi chú ký hiệu viết tắt: 

D: Danh từ, danh ngữ. Dị: Danh từ thời gian. 

V: VỊ từ, vị ngữ. DKk: Danh từ không gian. 

Ơn (hoặc øn): giới ngữ. Ds: Danh từ sự vật. 

Một vài cấu trúc nòng cốt Đề - Thuyết ít sử dụng chu 
ngữ như dạng: V - Như_- Ð thì chúng tôi không nêu ra trong 
bảng so sánh trên. 

2. Phân biệt chu ngữ với trạng ngữ 

Xét về ý nghĩa biểu thị, chu ngữ và trạng ngữ giống 
nhau ở chỗ đều biểu thị nghĩa chu cảnh: thời gian, không 
gian, cảnh huống. Về quan hệ cú pháp, chúng giống nhau ở 
chỗ là thành phần phụ bổ sung cho chính tố. Song chính tố 
của chu ngữ khác với chính tố của trạng ngữ về ý nghĩa, 
chức năng và cấu trúc. Chính tố của chu ngữ là cả cấu trúc 
Đề - Thuyết làm nên nhận định của tư duy, làm nên cốt lõi 
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của thông báo (Ở câu đơn một phần, dù chính tố của chu 
ngữ do một từ, ngữ đảm nhiệm nhưng nó có chức năng nêu 
nhận định của tư duy đang được hiện thực hóa trong khi nói 
hay viết nên có giá trị thông báo). Còn chính tố của trạng 
ngữ là vị từ nêu hành động, trạng thái, tính chất của sự vật. 
Hành động, trạng thái, tính chất này xảy ra trong một chu 
cảnh nhất định được ngữ hóa bằng phụ tố trạng ngữ đứng 
sau vị từ. Trong câu, trang ngữ có thể có vị trí đứng trước vị 
từ, đứng đầu phần Thuyết nhưng ở sau phần Đề. VỊ trí này 
được dùng rất hạn chế và chịu sự chi phối mạnh mẽ của các 
từ ngữ cụ thể tham gia cấu tạo thành phần câu. Như vậy, 
trong câu trạng ngữ thường có hai vị trí: cuối câu hoặc giữa 
câu. Vị trí đứng gần vị từ như thế sẽ cho phép người nghe 
xác định nó bổ sung ý nghĩa chu cảnh cho vị từ. Trong khi 
đó, chu ngữ lại đứng đầu câu, cách biệt với phần Thuyết bởi 
phần Đề. Vị trí đứng trước cấu trúc Đề - Thuyết và xa vị từ 
cho phép người nghe nhận diện chu ngữ bổ sung ý nghĩa 
chu cảnh cho nòng cốt Đề - Thuyết. Chính vì thế mà phạm vi 
bổ sung ý nghĩa của chu ngữ rộng hơn trạng ngữ. Ý nghĩa 
chu cảnh của chu ngữ miêu tả toàn bộ sự kiện được diễn đạt 
bằng cấu trúc Đề - Thuyết. Ý nghĩa chu cảnh của trạng ngữ 
chỉ miêu tả cho riêng vị từ; nó giúp cho người đọc, người 
nghe hình dung rõ hành động, trạng thái, tính chất mà vị từ 


“ 


biểu thị diễn ra ở đâu, lúc nào, trong cảnh huống nào. Y 
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nghĩa của nó gắn với ý nghĩa của vị từ, có phần tách rời với ý 
nghĩa của phần Đề. Phần Đề có quan hệ ý nghĩa với cả phần 


Thuyết chứ không có quan hệ trực tiếp với trạng ngữ. 
Về mặt thông tin, chu ngữ thường là phần nêu, trạng 
ngữ thuộc về Thuyết ngữ thường tham gia vào phần báo. 
So sánh các ví dụ sau: 
Câu có Chu ngữ: 
1. Năm năm trời, Cần cao vọt lên hơn cả Luận. 
(MLRTTV - MVK, tr. 227) 


2. Dưới tác đông của môi bất hanh ngẫu nhiên rất nhỏ 


thôi, đời một con người cũng có thể xoáy lật ngược chiều tức 
khác. (MLRTTV - MVK, tr. 242) 

Ở đây, bộ phận có gạch dưới là chu ngữ thời gian, cảnh 
huống bổ sung ý nghĩa cho cả nòng cốt Đề - Thuyết, nó nêu 
ra phạm vi hoàn cảnh mà sự nhận định ở nòng cốt Đề - 


Thuyết có hiệu lực. Câu có trạng ngữ: 
3. Nó sùng sục tìm tổ chim trong các chùm lá rông. 
(MLRTV - MVK, tr. 141) 


4. Lí đứng ở cái sân hoa nhãn hoa vải rắc đầy mặt đất, 
lắng nghe những âm thanh dặt dìu của gió hút trong các 
= = Le) ` © 


chùm lá biếc. 
(MLRTV - MVK, tr. 144) 
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Bộ phận có gạch dưới trong các ví dụ 3, 4 là trạng ngữ. 
Nó bố sung ý nghĩa vị trí cho vị từ "tìm, đứng, hút" góp phần 
miều tả, làm rõ ý nghĩa cho vị từ. Ngay cả khi đứng trước vị 
từ, trạng ngữ vẫn bổ sung ý nghĩa cho vị từ. 

Ví dụ: 

5. Cái thăng bé Lưu ấy giờ đây trở thành thư kí của vị 
lãnh đạo vốn là bạn đồng nghiệp với ông. 

(BKBAYV - DĨH, tr 83) 

Trạng ngữ thời gian "giờ đây” bố sung ý nghĩa cho vị từ 
"trở thành”. 

Tóm lại, có thể nhận diện và phân biệt chu ngữ với 
trạng ngữ nhờ vào v/ 7í của chúng trong câu. Chu ngữ đứng 
đâm cân, trước cả Đề và Thuyết; Trạng ngữ đứng cuối hoặc 
giữa câu. Bởi vì sự khác nhau về vị trí chính là dấu hiệu hình 
thức để thể hiện sự khác nhau về nghĩa khái quát (nghra chức 
năng), về phạm vi đối tượng mà chúng có quan hệ. 

Ở tiếng Việt, với đặc trưng từ không biến đổi hình thái 
thì vị trí là một phương thức ngữ pháp quan trọng để diên đạt 
quan hệ ý nghĩa giữa các từ. VỊ trí của từ hỏi cũng là cơ sở 
để lí giải sự khác biệt về thời của sự kiện diễn ra trong câu. 
Chẳng hạn có các câu hỏi: 

a. Bao giờ (/hì) anh về ? 


b. Anh /h bao giờ về 2 
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c. Anh về bao giờ ? 


Câu a nêu ra thời gian cần hỏi để có được cái sự kiện 
diễn ra trong câu. Thời gian là chu cảnh cho sự kiện diễn ra. 
So với lời hỏi, thời gian trong lời đáp phải thuộc về thời 
tương lai. Bởi vì người nghe khi được hỏi thì mới đặt ra dự 
định về thời gian để trả lời rồi mới nêu sự kiện sẽ xẩy ra ở 
thời gian dự định đó. Lời đáp lại xảy ra sau khi có lời hỏi 
cho nên cả thời gian cần hỏi lẫn sự kiện sẽ xẩy ra trong thời 
gian đó đều mới là dự định chưa phải là hiện thực. Vì vậy, 
câu a với từ hỏi thời gian mở đầu câu là kiểu câu dành cho 
việc hỏi về những sự kiện mang tính chất dự kiến thuộc về 
tương lai. Thời gian trong câu trả lời cho câu a là chu ngữ. 


Ta có: 


a'. Ngày mai anh về. 
Ch DĐ T 


Câu b nêu ra thời gian cần hỏi để có được hành động 
trong câu của chủ thể mà người hỏi đã biết, chủ thể đó là 
"Anh". Bộ phận biểu hiện cái đã biết đứng trước từ hỏi tức là 
không cần phải hỏi nữa. Hành động "về" đứng sau từ hỏi 
thời gian "bao giờ” là hành động dự kiến thuộc về tương lai. 
Câu b khác với câu a ở chỗ: nếu câu a hỏi về thời gian để có 
sự tình (sự kiện) được diễn đạt bằng nòng cốt Đề - Thuyết 
thì câu b hỏi về thời gian để có hành động được diễn đạt 


bằng vị từ. Thời gian trong câu trả lời cho câu b là trạng ngữ. 


194 


Ta có: 


b'. Anh thì ngày mai về. 


Tương tự, vị trí sắp xếp các từ trong câu c cho biết câu 
c hỏi về thời gian và hành động diễn ra trước khi hỏi. Vị từ 
đứng trước từ hỏi thời gian biểu thị hành động đã diễn ra rồi, 
là điều đã biết không cần hỏi. Vì vậy hành động đó thuộc vẻ 
quá khứ. Tất nhiên, hành động, trạng thái hay tính chất 
thường gắn liền với chủ thể song ở câu c từ hỏi sẽ được trả 
lời bằng từ chỉ thời gian đứng sau vị từ làm trạng ngữ bổ 
sung ý nghĩa thời gian cho vị từ. Ta có: 

c. Anh ve hôm qua. 


Bằng chứng từ hỏi trong câu c phụ cho vị từ chứ không 
phụ cho cả nòng cốt Đề - Thuyết thể hiện ở chỗ: nếu người 
hỏi bằng vai phải lứa với người nghe hoặc ở bậc trên có quan 
hệ thân mật thì có thể hỏi không cần từ chỉ chủ thể (hỏi 
trống không). Ví dụ: 

- Về bao giờ thế ? 

Người nghe cũng có thể đáp: 

-_ Về (từ) hôm qua. 

Như vậy, câu b và câu c giống nhau ở chỗ từ hỏi đều là 
phụ tố của vị từ nhưng khác nhau ở chỗ, câu b hỏi về thời 
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gian của hành động dự kiến trong tương lai, câu c hỏi về thời 


gian của hành động đã xảy ra trong quá khứ. 
3. Phân biệt chu ngữ với định ngữ 


Định ngữ là yếu tố phụ cho danh từ để bổ sung các ý 
nghĩa phụ nhằm cụ thể hóa và xác định rõ phạm vi ý nghĩa 
của danh từ. Nó là thành phần phụ thuộc. Với chức năng hạn 
định cho danh từ, định ngữ thường đứng sau danh từ. Định 
ngữ có thể được biểu hiện bằng các thực từ (danh từ, vị từ) 
hay ngữ hoặc là các giới ngữ, phổ biến nhất là các giới ngữ 
có giới từ "của" chỉ quan hệ sở hữu. Ví dụ: 

1. Mùa thu mới của chúng ta rất xôn xao. 

Đi Đi (PBGTT - XD, tr. 203) 


2. Gương mặt anh là gương mặt của môt người triển 
miên sống trong suy tư. 
Đi (BKBAYV - DTH, tr. 307) 
Ở ví dụ 1, danh từ "Mùa thu" có hai yếu tố hạn định là 
"mới" và "của chúng ta". Định tố thứ hai là giới ngữ sở hữu 
có giới từ "của”. Ở ví dụ 2, danh từ "gương mặt” có giới ngữ 
"của một người triền miên sống trong suy tư” hạn định 
(Chúng tôi ghi ký hiệu Đi để chỉ định ngữ trong sơ đồ cấu 
trúc câu). 
Tuy nhiên, trong thực tế, định ngữ của danh từ có thể là 
một giới ngữ có giới từ chỉ vị trí “trong” mở đầu. Dạng thức 
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này giống như dạng thức của chu ngữ hoặc của trang ngữ có 
giới từ “trong”. Ví dụ: 
Bà Tòng là nhân vật quan trọng số một trong khu nhà 
này. Đi 
(BKBAV - DĨH, tr. 86) 


Ở dây, giới từ "trong" có thể thay bằng giới từ chỉ vị trí 
khác có ý nghĩa tương đương là "ở". Ví dụ : 
Bà Tòng là nhân vật quan trọng số một ở khu nhà này. 


Áp dụng các tiêu chí nhận diện chu ngữ, ta thấy các 
giới ngữ này không phải là các yếu tố phụ của vị từ, không 
bổ sung ý nghĩa chu cảnh cho vị từ cho nên chúng không 
phải là trang ngữ. 

Trong hai ví dụ trên, các giới ngữ đều là phụ tố của 
danh ngữ “nhân vật quan trọng số một" có danh từ "nhân 
vật” làm trung tâm (chính tố). Mặt khác, ta hoàn toàn có thể 
thay thế các giới từ không gian "trong, ở" bằng giới từ sở 
hữu "của". Ví dụ: 

Bà Tòng là nhân vật quan trọng số một của khu nhà 

Ngữ nghĩa cơ bản của câu vẫn không đổi. Vậy các giới 
ngữ trên chính là định ngữ của danh từ miêu tả về không 
gian bao chứa sự vật được biểu hiện ở danh từ chính. Không 
gian đó là phạm vi sở hữu. 
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Tương tự, định ngữ của danh từ cũng có thể được biểu 


trừ ầ" 


hiện bằng giới ngữ có giới từ chỉ phương diện nào đó 
của danh từ như "chính sách về kinh tế”; bằng giới ngữ có 
giới từ "bằng" chỉ chất liệu như "đữa bằng tre dễ gắp hơn 
đũa bằng nhựa"; bằng giới ngữ có giới từ "do" chỉ nguyên 
nhân như “anh thích mặc chiếc áo do chị đan". Các định ngữ 
này có hình thức giống với các giới ngữ mở đầu bằng "về, 
bằng, do” làm chu ngữ hoặc trạng ngữ. Song điểm khác biệt 
căn bản giữa chúng là định ngữ chỉ phụ cho danh từ trong 
khi trạng ngữ chỉ phụ cho vị từ và chu ngữ thì phụ cho cả 
nòng cốt Đề - Thuyết. Ý nghĩa của các giới ngữ làm định 
ngữ là hạn định cho danh từ. So sánh ví dụ có định ngữ ở 
trên với ví dụ có chu ngữ sau đây: 

Trong (ở) khu nhà này, bà Tòng là nhân vật quan trọng 
số một. Ch 

Hoặc so sánh: 

- Về kinh tế, chúng ta đã có những biện pháp nhất định 

Ch 

để ổn định giá cả của thị trường. 
VỚI : 

- Chúng ta đã có những biên pháp nhất định về kinh 

II 


tế để ổn định giá cả của thị trường. 
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Tóm lại, chủ ngữ được phân biệt với định ngữ ở chỗ: chu 
ngữ là thành phần phụ của câu có vị trí đứng trước nòng cốt 
Đề - Thuyết, có khi được phân cách với nòng cốt bởi từ 


.t 


"thì". Ý nghĩa của chu ngữ chỉ ra chu cảnh mà nhận định ở 
nòng cốt câu có hiệu lực. Định ngữ là thành phần phụ thuộc 
vào danh từ, đứng sau danh từ để hạn định ý nghĩa cho danh 
từ, tức là thu hẹp ngoại diên bằng cách mở rộng nội hàm của 
khái niệm mà danh từ trung tâm biểu thị. Chu ngữ khác định 
ngữ về ý nghĩa biểu thị, quan hệ cú pháp, chức năng và vị trí 
trong câu. 


4. Phân biệt chu ngữ với minh xác ngữ 


Minh xác ngữ cũng là thành phần phụ cho từ: phụ cho 
danh từ làm Đề ngữ trong câu. Nó giống chu ngữ ở vị trí mở 
đầu câu, trước nòng cốt Đề - Thuyết, song nó khác chu ngữ 
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ở ý nghĩa quan hệ và biểu hiện từ loại của nó. Ví dụ: 


l. Đi lần mãi mấy làng, bác mới đến nhà ông nghị 
Trình. MXN (TNCL - NCH, tr. 35 ) 


2. Nói xong, ông quay lưng vào và đóng cổng lại. 


MXN (TNCL - NCH, tr. 37) 
3. Nghĩ bao nhiêu, nó lại càng thất vọng bấy nhiêu. 
MXN (TNCL - NCH. tr. 232) 
4. Ứng dung, nó đứng nhìn người bị nạn. 


MXN ŒNCL - NCH, tr. 218) 
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Về biểu hiện từ loại, minh xác ngữ do các vị từ (vị ngữ) 
đảm nhiệm để biểu thị hành động (ví dụ 1, 2, 3), trạng thái 
(ví dụ 4) của chủ thể là danh từ làm Đề ngữ trong câu thể 
hiện. Nhưng các hành động, trạng thái đó thường diễn ra 
trước hoặc đồng thời với hành động, trạng thái chính cần 
thông báo ở phần Thuyết được thể hiện ở các vị từ trong 
Thuyết ngữ. Nói cách khác, các hành động, trạng thái ở 
minh xác ngữ là hành động, trạng thái phụ miêu tả rõ thêm 
cho chủ thể làm Đề ngữ. Còn hành động, trạng thái ở Thuyết 
ngữ là hành động, trạng thái chính cùng với Đề ngữ làm nên 
nhận định của tư duy. Các tác giả Bưxtrôp, Nguyên Tài Cẩn, 
Xtankêvich coi thành phần này là vị ngữ thứ yếu - thành 
phần phụ của câu (xem /67/). Xét về quan hệ ý nghĩa thì 
minh xác ngữ chỉ có quan hệ ý nghĩa với Đề ngữ, nó bổ sung 
ý nghĩa cho danh từ làm chủ thể ở Đề ngữ. Về điểm này 
mình xác ngữ giống với định ngữ song nó khác định ngữ ở 
chỗ nó không hạn chế, thu hẹp ngoại diên của danh từ như 
định ngữ mà nó chỉ miêu tả thêm cho danh từ. Chúng tôi coi 
nó là một thứ phụ ngữ của danh từ làm Đề ngữ chuyên biểu 
thị đặc trưng về hoạt động, trạng thái phụ của danh từ chủ 
thể, vì vậy nó phải được tách ra và đứng trước danh từ chính 
để phân biệt với hoạt động, trạng thái chính vốn là đặc trưng 
cần thông báo ở Thuyết ngữ, thường đứng sau Đề ngữ. Do 
đó trong câu (lời nói) giữa minh xác ngữ và Đề ngữ không 
có trợ từ /h? phân cách như giữa chu ngữ và Đề ngữ. 
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Sau đây chúng tôi sẽ nêu một số sơ đồ phân tích câu để 
mình họa cho việc phân biệt chu ngữ với các thành phần 
khác: 


[. Câu có : Chu ngữ, Đề ngữ - Thuyết ngữ 
| | 
a9 


phụ nòng cốt 


Ví dụ : 


Mùa hè, hoa phượng nở. 


Phân tích theo sơ đồ hình cây: 


C 
- xế XS 
Z4: NN, 
P N 
Ị 2“ 
„ 
7N 
Ch Đ T 
Mùa hè, hoa phượng nỠ. 
2. Câu có: Đề ngữ — Thuyết ngữ 
Minh xác ngữ - Danh ngữ Vị từ - Bổ ngữ 


Ví dụ : Ủng dung, nó đứng nhìn người bị nạn. 
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cá “ 
c. rr 5 
lồ) T 


M Ð V B 
| | 
| 


Ung dung, nó đứng nhìn người bị nạn. 


3. Câu có : a. Đề ngữ - Thuyết ngữ 
Danh từ - Định ngữ VỊ từ - Trạng ngữ 
cá VU h n S Á 


Ví dụ : Lá cây này sẽ rụng hết vào mùa đông. 


C 
ZNG 
So 
sÊU :. 
SN, % 
v” ⁄ N 
D Đi V Tr 
| | 
| | | | 
Lá cây này sẽ rụng hết vào mùa đông. 
b. Đềngữ ¬ Thuyết ngữ 
Trạng ngữ - Vị từ 


mm... ... 


Ví dụ: Thằng bé Lưu ấy giờ đây thành thư ký của vị 
lãnh đạo. 
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Tháng bé Lưu ấy giờ đây trở thành thư ký cửấ vị lãnh đạo. 


4. Câu có : a. Đêngữ - Thuyết cú 


äÄẲ'.< 


{ 
V - Tr 
Ậ 


Ví dụ : Cây này, lá rụng hết vào mùa đông. 


C 
Z Y 
Đf sĩ 
¬f SIẾi L 
| KG 
† F4 b 
D D V Tr 
| | 
| | | 
Cây này, lá lì 


ung hết vào mùa đông. 


——————>-' 
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5.Câaucó: Chungữ Đếcú -  Thuyếtngữ 


đ-t V-B 


IS. 


Ví dụ: Khi nấy, gió thổi mạnh làm lung lay cành lá. 


MÐ 


| 


Khi nãy, gió thổi manh làm lung lay cành lá. 


II. CÁC LOẠI CHU NGỮ 

Chu ngữ có thể được phân loại theo hai phương diện: 

a. Theo nội dung biểu hiện ngữ nghĩa. 

b. Theo đặc điểm cấu tạo hình thức. 

Chúng tôi kết hợp cả hai phương diện này để miêu tả chu 
ngữ. Chẳng hạn, theo nội dung thì sẽ có các kiểu loại: chu 
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ngữ thời gian, chu ngữ không gian (địa điểm), chu ngữ cảnh 
huống, chu ngữ nguyên nhân, chu ngữ mục đích. Trong khi 
miêu tả chu ngữ thời gian chúng tôi sẽ nêu các ví dụ có 
những đặc điểm cấu tạo hình thức khác nhau như: chu ngữ 
biểu hiện bằng danh từ thời gian, chu ngữ biểu hiện bằng 
giới ngữ mang ý nghĩa thời gian,.... Câu có một chu ngữ, câu 
có từ hai thành phần chu ngữ trở lên. Đối với các loại chu 
ngữ còn lại chúng tôi cũng miêu tả theo trình tự như vậy. 


1. Chu ngữ thời gian 
Chu ngữ thời gian chỉ ra chu cảnh là thời gian mà nhận 

định ở nòng cốt Đề - Thuyết có hiệu lực. Nó được biểu hiện 
bằng các hình thức sau: 

A. Biểu hiện bằng danh từ hoặc danh ngữ thời gian 
có định tố là từ, ngữ. 

Ví dụ: 

1. Giờ, mời ông lại khấn cho lễ cúng gia tiên bắt đầu a. 


(MLRTV - MVK, tr. 68) 


li 


- Hai tháng nay, tôi không thấy anh ta đến chơi nữa. 
(TCL - CH, tr. 164) 
3. Lúc ấy, đường phố đã vắng. 
(BKBAV - DTH, tr. 133) 
4. Lát sau, bà trưởng phòng cầm cái chổi cùn bước vào. 


(MLRTV - MVK, tr. III) 
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5. Hai mươi phút sau, bà bước khỏi căn phòng trong bộ 
xống áo đẹp nhất, sang trọng nhất. (BKBAV - DTH, tr. 192) 
B. Biểu hiện bằng danh ngữ thời gian có định tố là cú 
Ví dụ: 
6. Khi anh trở về, mẹ con Linh đã ôm nhau ngủ. 
(BKBAV - DTH, tr. 46) 
7. Khi ông Bằng vừa buông tay chắp, rút khăn mùi xoa 
lau mắt, lui ra, chị liền thế chân ông cụ, hai tay nâng lên 
trước ngực. (MLRTV - MVK, tr. 69) 
Có thể có hai chu ngữ cùng chỉ thời gian trong một câu. 
Khi đó, ý nghĩa thời gian của chu ngữ thứ hai giải thích rõ 
thêm cho chu ngữ thứ nhất. Ví dụ: 
6. Ngày ho mới cưới nhau, khi Nguyên còn là môi 
phóng viên quèn, cả hai vợ chồng chỉ có ba chiếc áo. 
(BKBAV - DĨTH, tr. 21) 
9. Năm 1947, khi bài thơ này xuất hiện trên tạp chí văn 
nghệ số môt, "Bóng tre chùm mát rượi" không những lưng 
đèo Nhe mà chùm mát rượi cả bài thơ. (PBGTT-XD, tr. I14) 
C. Biêu hiện bằng giới ngữ có ý nghĩa thời gian 
Ví dụ : 
10. Sau khi từ hôn, Linh đã thức thâu đêm hàng năm 
ròng máy quần áo thuê kiếm tiền cho bà dì giả lễ. 
(BKBAYV - DTH, tr. 8) 
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11. Trước đai hôi nông dân lần thứ hai vach kế hoach 


đấu tranh, xã có tổ chức một cuộc triển lãm ở trường học 
chòm Văn lương. (PBGTT - XD, tr. 108) 

12. Ngay từ hôm đầu tiên đến làm việc, Phượng đã nhận 
ra điều hết sức quí báu ở cái tập thể lao động nữ nhỏ nhoi 
này: đó là sự tận tuy và nề nếp qui củ của nó. 

(MLRTTV - MVK, tr. 104) 

2. Chu ngữ không gian (địa điểm) 

Chu ngữ không gian chỉ ra chu cảnh là không gian (địa 
điểm) mà nhận định ở nòng cốt Đề - Thuyết có hiệu lực. Nó 


được biểu hiện bằng các hình thức sau : 


A. Biểu hiện bằng danh ngữ có danh từ chỉ không 
gian làm chính tố 

Ví dụ: 

1.Chỗ tránh tàu, ô tô kẹp phải cái xe bò chở toàn mứt. 

(MLRTTV - MVK, tr. 7) 

2. Nơi đây, chị đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. 

B. Biểu hiện bằng giới ngữ có ý nghĩa vị trí gồm giới 
từ chỉ vị trí và danh từ chỉ sự vát 

Ví dụ: 


3. Trong gương, bây giờ là một cô gái mình trần, đẹp 
mỡ màng. (MLRTV - MVK, tr. 91) 
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4. Trên chiếc ghế thứ tư, con chó nhảy tót lên ngồi 
chồm chỗm. (TCL-CH, tr. 19) 
5. Dưới chế đô phong kiến, người phụ nữ lại còn khổ 
hơn đàn ông. (PBGTT - XD, tr. 228) 
6. Ở cơ quan tôi, người ta đã phát lương mới từ lâu rồi. 
7. Giữa các ghế lở sơn, khấp khểnh, cậu ngồi thui lủi 
nhìn bầu đoàn thê tử gánh hát rong. 
(BKBAYV - DFTH, tr. 57) 
3. Chu ngữ cảnh huống 
Chu ngữ cảnh huống chỉ ra chu cảnh là cảnh huống mà 
nhận định ở nòng cốt Đề - Thuyết có hiệu lực. Nó được biểu 
hiện bằng giới ngữ chỉ cảnh huống gồm giới từ như: về, với, 
bằng, qua... và danh từ. 
Ví dụ : 
1. Về_ tổ chức thì Phượng đã gặp ông trưởng phòng rồi. 
(MLRTV - MVK, tr. I06) 
2. Với dáng vẻ ấy, người ta có thể ngờ rằng bà là một 
triết gia, một thi sỹ hay một kịch sĩ chìm đắm trong suy tư. 
(BKBAV - DTH, tr. 186) 


3. Đối với môt thể thơ gon nhe như tứ tuyêt, nhạc điệu 


là một yếu tố hỗ trợ quan trọng. 


(TTCMVSTTC-HMĐ, tr. 30) 
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4. Qua thơ Bác, phong cảnh tươi đẹp của thiên nhiên 
luôn gợi tình cảm yêu thương quê hương đất nước và tỉnh 


thần lo lắng, trách nhiệm. (TTCMVSTTC - HMĐ, tr. 32) 


5. Qua tấm lòng tư hào dân tộc và luôn "mang tâm hồn 


giầu đất me quê cha”, Xuân Thuỷ phát hiện được nhiều vẻ 
đẹp của dân tộc. (TTCMVSTTC - HMĐ, tr. 167) 


4. Chu ngữ nguyên nhân 
Chu ngữ nguyên nhân chỉ ra chu cảnh là nguyên nhân 
đề nhận định ở nòng cốt Đề - Thuyết có hiệu lực. Nó thường 
được biểu hiện bằng các giới ngữ có các giới từ như "vì, do 
nhờ, tại” mang ý nghĩa chỉ nguyên nhân. Ví dụ: 
1. Vì chồng, chị phải tần tảo suốt mười mấy năm trời. 
2. Vì một phút yếu hèn, anh đã đào ngũ. 


- Nhờ cái mũi hếch và gẫy, anh nhớ ra cô Ngọc Minh 
và tất cả mọi chuyện. (BKBAV - DĨĩh, tr. 193) 
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5. Chu ngữ mục đích 


Chu ngữ mục đích chỉ ra chu cảnh là mục đích để nhận 
định ở nòng cốt Đề - Thuyết có hiệu lực. Nó thường được 
biểu hiện bằng giới ngữ có giới từ chỉ mục đích "để". Ví dụ: 


¬ 


1. Để nói lên nỗi tức giân về chuyên áp giải qua các nhà 


lao theo một hành trình quanh quấn, Bác thêm vào bài thơ 
“Giải đi Vũ Minh" hai chữ để biểu thị một thái độ: 
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Đã giải đến Nam Ninh 
Lại giải về Vũ Minh 
Giải đi quanh quẹo mãi 
Kéo dài cả hành trình. 
Bất bình! 
(TTCMVSTTC- HMDĐ, tr. 29) 
2. Để đẩy manh sáng tác và biểu diễn nâng cao giá trị tư 
tưởng và nghê thuật của tác phẩm, đồng chí Tố Hữu xác định 
văn nghệ sĩ phải đi sâu vào thực tế công nông binh, phải hết 
sức cải tạo tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập 
chính sách, chủ trương của Đảng và Chính phủ, phải ra sức 
phát huy vốn văn nghệ của dân tộc, tiếp thu vốn văn nghệ 
tiến bộ của thế giới, nhất là văn nghệ của các nước anh em. 
(TTCMVSTTC - HMĐ, tr. 251) 
Khi chu ngữ nêu mục đích đồng thời cũng là nguyên 
nhân của nhận định ở nòng cốt Đề - Thuyết thì nó thường 
được biểu hiện bằng giới ngữ có từ "vì ". Ví dụ : 
Vì tiền, y đã giết người. 
Vì tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hôi, thanh niên anh dũng 
tiến lên! 
6. Nhân xét 
Chúng tôi lập bảng thống kê sự xuất hiện của các kiểu 
loại chu ngữ trong 100 trang sách ở một số thể loại văn: 
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Tên Ẵ Ch cảnh Ch 
sách huống | nguyên 
và tác nhân 
gia 

TNCL, 
NCH 
Truyện 100% 
ngắn 
MLRTV[ 232 
-MVK 


Tiểu. 100 % | 181% 
thuyết 


BKBAV 284 


100 % 


114 


100 %, 35,9% 


103 


32,5% 


181 


Tểuluận | 100% 


Kết quả thống kê cho thấy: trong các loại chu ngữ thì 
œu ngữ nêu thời gian, không gian và cảnh huống xuất hiện 


rniều, có tính phổ biến. Chu ngữ nguyên nhân và mục đích 
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xuất hiện rất ít, không phổ biến. Trong ba loại chu ngữ phổ 
biến thì chu ngữ thời gian thường xuất hiện nhiều nhất, sau 
đó đến chu ngữ không gian rồi chu ngữ cảnh huống. Ở thể 
loại phê bình - tiểu luận, do đối tượng của nó là một hay 
nhiều tác phẩm nên chu ngữ không gian có thể được dùng 
thường xuyên hơn chu ngữ thời gian (xem số liệu thống kê ở 
hai cuốn sách cuối trong bảng trên). Tất nhiên, điều này 
cũng một phần phụ thuộc vào phong cách tác giả. 

Trong một câu có thể có hai hoặc ba chu ngữ. Hiện tượng 
này không nhiều lắm. Khi câu có hai chu ngữ, chúng có thể 
đều là chu ngữ thời gian (ví dụ 8, 9 ở mục hai) hoặc đều là 
chu ngữ không gian. Khi đó chu ngữ thứ nhất nêu thời gian 
hoặc không gian bao quát, chu ngữ thứ hai nêu thời gian 
hoặc không gian cụ thể để làm rõ nghĩa chu cảnh cần nêu. 


Ví dụ về câu có hai chu ngữ không gian: 


1. Ngoài đường. dưới trời mưa tầm tã, một người đang hối 
hả đạp xe. 

2. Trong bài thơ "Cô gái Bạch long vĩ", ở phần thứ hai, 
tác giả đã miêu tả sự hy sinh của cô rất đẹp: hy sinh trong tư 
thế "tay súng còn xiết chặt”. 

Câu có từ hai chu ngữ trở lên, có thể bao gồm cả chu ngữ 
thời gian và chu ngữ không gian, hoặc chu ngữ thời gian và 


chu ngữ cảnh huống... 
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Ví dụ: 
3. Nơi đây, sau những giờ làm việc mệt mỏi, ông Bằng 
Ch, Ch, 
có thói quen hay đi lại để thư giãn. 
(MLRTV - MVK, tr. 82) 
4. Buổi tối ấy, trong bóng tối của rạp chiếu bóng, anh 
Ch, Chụ 


vuốt ve những ngón tay CÔ. 
(BKBAV - DTH, tr. 9) 
5. Năm 1959. trên đường đi thăm nước ban Trung Quốc, 
Ch. t 


Người cảm xúc với cảnh đẹp Thiên San và viết bài thơ 


từ trên máy bay. Ch.k 
6. Với Nguyên Đình Thị, trong thời gian qua, người 
Ch.c Ch.t 


đọc đã dần quên đi một Nguyễn Đình Thi nhà thơ, để nghĩ 
nhiều hơn đến Nguyễn Đình Thi trong tiểu thuyết. 

.TGVTS - HMĐ, tr. 95) 

7. Do điều kiên chiến tranh và môt số nguyên nhân 

khác, trong gần 25 năm, chúng ta không thể tiến hành tặng 


giải thưởng văn học. 


Ch.n Ch.t (TGVTS - HMĐ, tr. 34) 
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Ví dụ về câu có ba chu ngữ: 


8. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, môt lần 
đi thuyền trên sông Đáy, trước cảnh sông nước mênh mông 


của đêm thanh vắng, nỗi lo lắng về đất nước lại dội lên khắc 
khoải... 
Ch.t Ch.k (TIRCMVSTEC - HMĐ, tr. 33) 


9. Từ sau cách mang. trên cương vi Chủ tịch nước, hàng 


năm Bác làm thơ chúc Tết đồng bào, chúc mừng xuân mới. 


Cht  Ch.k Ch. t (TTCMVSTTTC - HMĐ, tr. 54) 


Ghi chú: Ch.t= Ch. thời gian, Ch.k = Ch. không gian 
Ch.c = Ch. cảnh huống, Ch.n = Ch. nguyên nhân 
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Chương V 


MINH XÁC NGỮ 


I. ĐỊNH NGHĨA 

1. Nhận xét khái quát 

Minh xác ngữ là tên gọi một thành phần phụ thuộc của 
câu do giáo sư Lưu Vân Lăng (xem /30/ ) để xuất trong thế 
đốt lập với định ngữ cho danh từ nhằm xác định kiểu thành 


phần sau: 


Ví dụ: Mỗi mệt, con trâu dừng bước. 


Mx ÐĐ T 


Ở đây, mới mệt là vị từ trạng thái có tác dụng minh xác 
(miêu tả rõ thêm) cho thực thể “con trâu” về đặc điểm trạng 
thái của nó trong khi thực hiện hành động được thông báo là 
“dừng bước”. 

Thành phần này ngoài tên gọi trên, trước đây còn được 


các nhà Việt ngữ xếp vào hai loại thành phần khác. 
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Thứ nhất, nó được coi là một tiểu loại của trạng ngữ. 

Hoàng Trọng Phiến ( xem /40/ ) coi nó là trạng ngữ bố 
nghĩa về trạng thái. 

Ví dụ: Lễ phép, mẹ con chị Dậu cùng cúi chào. 

(Tát đèn - Ngô Tất Tối. 

Diệp Quang Ban ( xem/1/ ) gọi nó là bổ ngữ phương 
tiện, cách thức (tương đương trạng ngữ). 

Ví dụ: Sấp ngửa, chị chạy vào cổng, quăng cả rổ, mẹt, 
mê nón xuống sân rồi vội vàng, chị vào nhà. 

(Tắt đèn - Ngô Tất Tố). 

Uỷ ban khoa học xã hội ( xem /58/ ) gọi nó là “thành 
phần tình huống” (tương đương trạng ngữ) chỉ cách thức, 
trạng thái. 

Ví dụ: - Sôi nổi, đồng chí Xuân đứng dây nói. 

- Nhìn ánh đèn ở phía chân trời, các chiến sĩ du 
kích bồn chồn nghĩ đến thành phố thân yêu. 

Theo hướng thứ nhất, thành phần phụ trạng ngữ của câu 
tiếng Việt có phạm vi quá rộng. Về ý nghĩa, nó gồm cả tiểu 
loại biểu thị chu cảnh lẫn tiểu loại biểu thị đặc trưng về cách 
thức, trạng thái. Về quan hệ ngữ pháp, nó gồm cả tiểu loại 
phụ nghĩa cho nòng cốt câu lẫn tiểu loại chỉ phụ nghĩa cho 


Đề hoặc cho Thuyết. Do đó, việc tách các tiểu loại ra và đặt 
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tên riêng cho chúng theo cách làm của chúng tôi là hoàn 
toàn cần thiết. 
Thứ hai, nó được coi là vị ngữ phụ (vị ngữ thứ yếu) của 
câu (Hoàng Tuệ /xem 57/); Bưxtrôp, Nguyên Tài Cẩn và N. 
Xtankêvich /xem 69/; Nguyên Minh Thuyết và Nguyên Văn 
Hiệp / xem 55/ ). 
Ví dụ: - Về đến nhà, tôi ngồi vào bàn làm việc ngay. 
- Đùm đùm, bom nề đăng xa. 
(Ví dụ của Nguyễn Tài Cẩn) 
- Là một nhà văn, Hoài Thanh cũng là một nhà 
phê bình, một giáo sư, một nhà nghiên cứu văn học. 
(Ví dụ của Nguyễn Minh Thuyết / 5Š.tr 269/) 
Nó có các đặc điểm sau: 
+ Có thể cùng với chủ ngữ tạo nên một câu độc lập. 


+ Có thể cải biến vị trí: đứng trước hay đứng sau chủ 


+ Biểu thị tính chất nào đó của chủ thể đóng vai chủ 
ngữ, hoặc một hành động xảy ra đồng thời hay xảy ra trước 
hành động được biểu thị bằng vị ngữ (hai hành động này 
cùng chủ thể) (xem 55, tr. 270). 

Chúng tôi cho rằng: hai đặc điểm đầu là sự biểu hiện 


của đặc trưng từ loại vị từ trong khả năng kết hợp với danh 
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từ, cho thấy thành phần này chủ yếu do vị từ hoặc kết cấu 
tương đương vị từ (kết cấu /à + danh rừ) đảm nhiệm nhưng 
không thể từ đó mà có kết luận về vai trò của thành phần câu 
như sau: 

“Vị ngữ thứ yếu có quan hệ đẳng lập với vị ngữ câu, nó 
có khả năng tiểm tầng cùng với chủ ngữ tạo nên một câu 


trọn vẹn” (55, tr. 270). 

Đặc điểm “có khả năng tiểm tàng cùng với danh từ tạo 
nên một câu trọn vẹn” là đặc điểm của từ loại vị từ ở 
phương diện ý nghĩa biểu thị đặc trưng của nó. Còn chức 
năng của thành phần câu là giá trị về vai trò mà nó có được 
trong mối quan hệ với các thành phần khác. Vì vậy, vị ngữ 
thứ yếu không thể có quan hệ đẳng lập với vị ngữ chính khi 
mà nó là thành phần phụ, có thể lược bỏ được, còn vị ngữ 
chính thì không thể lược bỏ được nếu không muốn phá bỏ 
câu đi. 

Theo hệ thống thành phần câu của ngữ pháp chức năng, 
tên gọi minh xác ngữ là phù hợp“hơn cả. Bởi vì: 

-- Tên gọi được đặt theo ý nghĩa tạo lập phát ngôn (ý 
nghĩa chức năng của thành phần câu) cho phép ta biết được 
vai trò về ý nghĩa chức năng của nó. 

-_ Tên gọi đặt trong thế đối lập với thành phần định ngữ 


giúp cho ta biết được vai trò là thành phần phụ cho danh từ 
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làm Đề ở phạm vi câu trong sự phân biệt với Thuyết ngữ. 
Định ngữ phụ cho danh từ tạo thành tổ hợp chính - phụ 


(đoán ngữ danh từ). 


Vì thế, chúng tôi dùng thuật ngữ minh xác ngữ như 
cách hiểu của giáo sư Lưu Vân Lăng và khảo sát nó theo 
năm tiêu chí nhằm miêu tả thành phần này đầy đủ hơn so với 


những nét chấm phá trước đây về nó. 
2. Định nghĩa 


Minh xác ngữ là một thành phần phụ thuộc thường 
đứng trước nòng cốt câu để mỉnh xác cho danh từ làm Đề 
ngữ trong nòng cốt câu về hành động, trạng thái, đặc trưng 
bố sung bằng vị từ, ngữ vị từ, hoặc các kết cấu có tính chất 
như một vị từ nhằm chú giải cho hành động, trạng thái, đặc 
trưng chính được nêu ở Thuyết ngữ. 

Phân tích minh xác ngữ theo 5Š tiêu chí: 

a) Về nghĩa tạo lập phát ngôn 

Minh xác ngữ là thành phần xác định ý nghĩa cho danh 
từ làm Đề ngữ trong nòng cốt câu bằng cách minh xác (miêu 
tả rõ thêm) cho danh từ chủ thể về đặc trưng nổi bật nào đó 
giúp người nghe, người đọc hiểu được thông tin nêu ra ở 
Thuyết ngữ một cách đầy đủ hơn. 

Ví dụ I: Thấy tôi ngẩn ngơ nghi hoặc, em gái tôi vội 
nÓI. (TNCL. 1975 - 1990) 
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Cụm từ “thấy tôi ngẩn ngơ, nghỉ hoặc” có nhiệm vụ 
miêu tả để minh xác thêm về nghĩa hành động cho danh từ 
“em gái tôi”, thông qua đó, người đọc hiểu thêm là tại sao 


A3? 


“em gái tôi” thực hiện hành động “vội nói”. 


Ví dụ 2: Như chết đuối vớ được cọc, hắn hấp tấp đứng 
vào chỗ ấy. (TNH - TT. 1994) 


Cụm từ “Như chết đuối vớ được cọc” cũng giữ vai trò 
làm minh xác ngữ cho “hắn” ở nòng cốt câu bằng cách so 
sánh trạng thái của “hắn” lúc ấy như trạng thái của “kẻ chết 
duối vớ được cọc”. Nhờ vậy, người đọc hiểu rõ hơn hành 
động “hấp tấp đứng vào chỗ ấy” của hắn. 

Khi nói “Minh xác ngữ là thành phần xác định, bổ sung 
ý nghĩa cho danh từ làm Đề ngữ”, ta cần phải phân biệt với 
một thành phần phụ thuộc khác của danh từ cũng có chức 
năng tương tự, đó là định ngữ. 

So sánh ví dụ 1, 2 với ví dụ về định ngữ sau đây: 

- Bước chân bà me giờ đây đi như chạy trên cát giồng 
TH... nn l 
hầm hập. Đi (TNCL. 1975 - 1990) 

Ta thấy: 

+ Minh xác ngữ chỉ xác định cho danh từ làm Đề ngữ 
(chứ không phải cho danh từ bất kì) bằng cách miêu tả rõ 
thêm chứ không thu hẹp ngoại diên khái niệm của danh từ 


lại. Vì thế nó luôn luôn đứng trước danh từ. 
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+ Minh xác ngữ chỉ xuất hiện trong câu, nêu thông tin 
bổ sung cho danh từ. 

Đề ngữ trong mối tương quan với thông tin chính ở 
Thuyết ngữ. Định ngữ hạn định ý nghĩa cho danh từ bất kì 
không phụ thuộc vào chức năng trong câu của danh từ. Cho 
nên, nếu đứng ngoài câu, danh từ vẫn có định ngữ tạo thành 
đoản ngữ danh từ (định ngữ ở đoản ngữ danh từ được hiểu là 
ngữ (tổ hợp từ) có chức năng hạn định cho danh từ, được gọi 
bằng thuật ngữ định tố /xem 5/). 


b) Về nghĩa biểu thị thực tại khách quan 


Minh xác ngữ là thành phần phụ thuộc biểu thị đặc 
trưng về hành động, trạng thái, tính chất cho danh từ làm Đề. 
- Minh xác ngữ biểu thị đặc trưng về hành động: ví dụ 
l và 3. 
Ví dụ 3: Bò dưới làn đan, tôi vẫn quan sát hỏa điểm. 
(TNCL.1975 - 1999) 
- Minh xác ngữ biểu thị đặc trưng về trạng thái: 
Ví dụ 4: Hồi hộp quá, anh chưa dám mở mất ra nhìn. 
(TNCL.1975 - 1990) 
- Minh xác ngữ biểu thị đặc trưng về tính chất: ví dụ 2 
và 5, 6,7. 
Ví dụ 5: Giàu tưởng tương, cô bé thả sức miêu tả những 


ngày nghỉ hè sắp tới của mình. 
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Ví dụ 6: Như kẻ mông du, cô rũ bỏ những thứ ràng 


buộc trên người. 


Ví dụ 7: Là người đàn bà trong nhà, chị cảm thấy mình 
có lỗi khi để người đàn ông thân yêu kia phải lẩn mẩn tính 
từng các, từng hào. 

c) Về vai trò quan hệ cú pháp 

Minh xác ngữ là thành phần phụ thuộc, phụ nghĩa trực 
tiếp cho danh từ làm Đề ngữ trong nòng cốt câu. Nó không 
phải là thành phần bắt buộc trong cấu trúc câu; có thể lược 
bỏ nó mà cấu trúc thông báo chính của câu vẫn không thay 
đổi. 

Ví dụ: a. Đầu óc mu mẫm, y thiếp đi lúc nào không biết 

(TNCL.1995) 

Có thể lược bỏ minh xác ngữ, còn lại Đề và Thuyết: 

b. Y thiếp đi lúc nào không biết. ( + ) 

Nếu lược bỏ Đề hoặc Thuyết thành: 

c. Đầu óc mụ mẫm,y (-) 

d. Đầu óc mụ mẫm, thiếp đi lúc nào không biết ( - ) 
thì hai biến thể c, d không phải là câu vì mối quan hệ Đề - 
Thuyết làm nên nhận định của tư duy bị phá vỡ. 


Vì là thành phần phụ nên khi thay đổi nội dung nghĩa 


từ vựng của minh xác ngữ thì ý nghĩa thông báo chính của 
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câu không đổi; câu chỉ thay đổi sắc thái nghĩa thông báo bổ 
sung giải thích cho thông báo cơ bản. So sánh: 

Ví dụ: Chập chờn trong giấc mơ, Thiêm thấy bao năm 
đã trôi qua. ( HPNN - TT.1995) 
với: - Ngà ngà say, Thiêm thấy bao năm đã trôi qua. 
và: - Năm tưởng tượng, Thiêm thấy bao năm đã trôi qua. 

d) Về hình thức biểu hiện bằng vị trí 

Minh xác ngữ thường đứng đầu câu, bổ sung ý nghĩa 
cho danh từ làm Đề ngữ trong nòng cốt câu. 

Ví dụ: Được sự an ủi của chồng, người phu nữ yên da. 

Mx lồi T 


Khi cụm từ được sự an ủi của chồng đứng ở cuối câu, 
câu sẽ không tồn tại. Tuy nhiên, nếu đứng giữa câu (sau Đề 
ngữ và trước Thuyết ngữ), nó sẽ giữ vai trò làm một Thuyết 
ngữ của câu, khi đó câu sẽ có hai Thuyết ngữ. Ví dụ: 

Người phu nữ được sư an ủi của chồng thì yên da. 

lôi TÌ T2 

Như vậy, trong tiếng Việt, vị trí là một phương tiện ngữ 
pháp thể hiện ý nghĩa chức năng của các thành phần câu. 
Nếu vị trí thay đối, tức là chức năng thay đổi. 

e) Về hình thức biểu hiện bằng vát liệu ngôn ngữ 

Phương tiện biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ của minh 
xác ngữ tương đối đa dạng. Minh xác ngữ có thể được biểu 
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hiện bằng vị từ, ngữ vị từ, cú, bằng kết cấu luận giải là + 


danh từ, kết cấu so sánh Như + danh từ. 
Ví dụ: - Nô nghịch chán, người còn ướt ròng và ướt 
Vị từ cú (TNCL. 1975 - 1990) 
đẫm ánh trăng, họ lên bờ giã dó chày đôi. 


- Là môt người sành mỹ thuật, Mari mải mê sung sướng 
như phát hiện ra kho báu. 


là + danh từ (TNCL. 1975 - 1990) 

- Như người mông du, tôi tiến tới phía ba chú khi. 

như + danh từ (TNCLVTY. 1995) 

Tất cả các phương tiện biểu hiện bằng vật liệu ngôn 
ngữ của minh xác ngữ đều có chung một tính chất đó là tính 
chất của vị từ. Do đó, vật liệu để cấu tạo minh xác ngữ hoàn 
toàn giống như vật liệu để cấu tạo Thuyết ngữ. Minh xác ngữ 
khác với Thuyết ngữ ở tiêu chí 1, 3 và 4. 

Từ sự phân tích minh xác ngữ theo 5 tiêu chí ta thấy 
minh xác ngữ còn có đặc điểm là: 

Nó chỉ xuất hiện trong loại câu mà Đề ngữ là danh từ 
chỉ chủ thể của hành động, trạng thái, chủ thể của điều luận 
xét. Tức là minh xác ngữ xuất hiện trong câu miêu tả có Đề 
ngữ là chủ thể của hành động, trạng thái ở Thuyết ngữ hoặc 


trong câu luận xét, giới thiệu sự vật. Những câu mà Đề ngữ 
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chỉ đối thể, tiếp thể của hành động, trạng thái ở Thuyết ngữ 


và câu so sánh thì không có minh xác ngữ. 


II. PHÂN BIỆT MINH XÁC NGỮ VỚI CÁC THÀNH 
PHẦN KHÁC CỦA CÂU 
1. Phân biệt minh xác ngữ với chu ngữ 
Ở phần chu ngữ, chuyên luận đã trình bày sự phân biệt 
giữa hai thành phần này từ góc độ chu ngữ, ở đây, chuyên 
luận đi vào phân biệt hai thành phần này từ góc độ minh xác 
ngữ để bổ sung thêm tư liệu cho phần trước một cách chi 
tiết. 
1.1. Sự giống nhau 
Minh xác ngữ và chu ngữ cùng có vị trí chủ yếu là 
đứng trước nòng cốt câu. 
Ví dụ: 


1. Đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc, Phúc rít lên, giọng 
lạc hăn đi. 


Mx (TNCL.1995) 


2. Thấy ông lăng thính, không nói gì nữa, mình vội 
chào rồi đi. 


Mx (TNCL.1995) 


3. Nhiều lần, chị giục làm đám cưới nhưng anh không 
chịu. 


Ch (TNCL.1975 - 1990) 
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4. Ngoài sân, cô bé tên Thía đang bê mâm cơm đi qua. 
Ch (TNCL.1995) 
Nếu cả minh xác ngữ và chu ngữ cùng xuất hiện trong 
câu thì không có một vị trí cố định để quy định cho minh 
xác ngữ hay chu ngữ, tức là có thể có trường hợp minh xác 
ngữ đứng trước chu ngữ, có trường hợp chu ngữ lại đứng 
trước minh xác ngữ. 
Ví dụ: 
S. ÍÄXsau, không nhìn vào anh, chị khẽ nói. 
mà ` Mx 
6. Phát cáu vì địch thủ luôn gỡ được thế bí, môt hôm, 
Mx Ch 
anh Phản dùng dùng ứng tác ngay một bài hát giặm Quảng 
Bình (NH. 1994) 
Tuy nhiên, khi đổi chỗ minh xác ngữ cho chu ngữ (hay 
ngược lại) thì mục đích thông báo của cậu có thay đổi. 
So sánh câu 6 với 6` sau: 
6°. Một hôm, phái cáu vì địch thủ luôn luôn gỡ được 
thế bí, anh Phàn đùng đùng ứng tác ngay một bài hát giặm 
Quảng Bình. 
Ở câu 6, trạng thái "phát cáu” của anh Phàn không nằm 


trong sự chi phối của chu ngữ "một hôm”, trạng thái ấy xuất 
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hiện trong khoảng thời gian khác rồi vì cái trạng thái ấy rnà 
"một hôm” anh Phàn đã "ứng tác ngay ...". Nó khác với câu 
6: Chu ngữ "một hôm” quy định khoảng thời gian xác định 


để trạng thái " phát cáu” và việc "anh Phàn dùng đùng..." có 


hiệu lực. 

Về vai trò quan hệ cú pháp đối với nòng cốt câu: cả 
mình xác ngữ và chu ngữ đều là thành phần phụ, tức là 
chúng đều có thể lược bỏ mà không ảnh hưởng gì đến cấu 
trúc cơ bản của câu. Ví dụ Ï: 

Ngày giải phóng, o tôi trở về quê. 

Ch ÐĐ T (TNCL. 1975 - 1990) 

Nếu lược bỏ thành phần chu ngữ thì câu vẫn đúng, cấu 
trúc thông báo chính vẫn nguyên vẹn. 

Ví dụ I': O tôi trở về quê. 

lồi T 


Ví dụ 2: Kín bưng như môt chiếc boong ke, Hanh ngày. 
Mx KT. TT, 
mmỘI tàn Lạ và suy sup (TNH. 1994) 
Cũng như câu trên, ở câu này ta có thể lược bỏ thành 
phần phụ mà cấu trúc thông báo chính vẫn không bị ảnh 
hưởng gì. 


Ví dụ 2: Hạnh ngày một tàn tạ và suy sụp. 


727/88 


1.2. Sự khác nhau giữa mình xác ngữ và chu ngữ 

Về nghĩa tạo lập phát ngôn: minh xác ngữ mang chức 
năng minh xác cho danh từ làm Đề ngữ còn chu ngữ nêu ra 
phạm vi chu cảnh mà sự nhận định của câu có hiệu lực. 

Ví dụ 3: Gắng nuốt nỗi cay đắng vào lòng, anh lần mở 
hai bàn tay Quyên. Mx Ð T 

(TNCL.1995) 

Ngữ vị từ "gắng nuốt nỗi cay đắng vào lòng" trong ví 
dụ này có nhiệm vụ minh xác, làm rõ thêm cho trạng thái 
của chủ thể "anh" khi anh thực hiện hành động "lần mở" 
trong nòng cốt câu. 

Ví dụ 4: Sáng hôm sau, ho đi săn vịt sớm. 
Ch =>, T (TNCL.1995) 

Danh ngữ "sáng hôm sau” có nhiệm vụ nêu ra phạm vị 
thời gian để nhận định "họ đi săn vịt sớm" có hiệu lực. 

Về ý nghĩa biểu thị thực tại: Minh xác ngữ biểu thị ý 
nghĩa hành động, trạng thái, đặc điểm cho danh từ hạt nhân 
làm Để ngữ trong câu, còn chu ngữ biểu thị ý nghĩa thời 
gian, không gian, cảnh huống, nguyên nhân, mục đích. 

Ví dụ 5: Mặt nhơt vì mất máu, anh lái xe mấp máy đôi 
môi nhỏ. Mx lồ) 1 


(TNCL.1975 - 1990) 
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Cú "mặt nhợt vì mất máu” biểu thị ý nghĩa trạng thái 
cho "anh lái xe" khi anh thực hiện hành động "mấp máy đôi 
môi”. 

Ví dụ 6: Trở về phòng, tôi đãt ngay túi cam lên mặt 

Ch Đ T (TNCL.1975 - 1990) 
chiếc bàn con bên phía giường Vĩnh. 

Ngữ vị từ "trở về phòng" có nhiệm vụ bổ sung ý nghĩa 
hành động cho "tôi" ở nòng cốt câu. 

Ví dụ 6: Vào dip rằm tháng Tám, ông Quyền dùng xe 

Ch lồ) T 


máy đưa cháu Quỳnh đi Hà Nôi sắm đồ chơi Trung thu cho 


các em nhỏ : (TNCL.1995) 


Cụm từ "vào dịp rằm tháng Tám” giữ vai trò làm chu 

ngữ cho câu, bổ sung ý nghĩa thời gian cho nòng cốt câu. 
Ví dụ 7: Ngoài sân, mấy chục Thợ lính đang quay 
Ch Đ T 

tròn bên bố đứa bé mới sinh (TNCL.1975-1990) 

Cụm từ "ngoài sân” cũng giữ vai trò làm chu ngữ cho 
câu, nêu địa điểm là phạm vi mà nhận định của nòng cốt câu 
có hiệu lực. 

Về vai trò quan hệ cú pháp: mặc dù cùng là thành phần 
phụ của câu nhưng đối tượng quan hệ trực tiếp của chu ngũ 
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và minh xác ngữ lại không giống nhau. Minh xác ngữ thì xác 
định, bổ sung ý nghĩa trực tiếp cho chủ thể trong nòng cốt 
câu còn chu ngữ bổ sung ý nghĩa trực tiếp cho cả nòng cốt 
câu. 
Ví dụ 8: Mặt nhơt vì mất máu, anh lái xe mấp máy đôi 
môi nhỏ. Mx Đ T 
(TNCL.I975 - 1990) 
Nếu biểu diễn sơ đồ hình cây cú pháp, nó sẽ có dạng: 


C 


P 


C 
MXN Đ T B 
| | | 


Mặt nhợt vì mất máu Anh láixe mấp máy đôi môi nhỏ 


C P 


Ví dụ 9: Ngoài sân, bon trẻ khi sáng lai kéo đến 


Ch Đ T 
ŒNCL. 1995) 
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Sơ đồ cây cú pháp: 
Ô 


` an. 


NC 
(Ch) Đ AT 
| 


Ngoài sân bọn trẻ khi sáng lại kéo đến. 


Nhìn vào sơ đồ cú pháp, ta có thể nhận thấy rõ ràng mối 
quan hệ của minh xác ngữ và chu ngữ với nòng cốt câu: 

Ở ví dụ 8, thành phần phụ là minh xác ngữ, nó có quan 
hệ trực tiếp với Đề ngữ, bổ sung ý nghĩa trạng thái cho Đề 
ngữ. Ở ví dụ 9, thành phần phụ là chu ngữ, có quan hệ trực 
tiếp với toàn bộ nòng cốt câu, bổ sung ý nghĩa địa điểm cho 
cả nòng cốt. 

Hình thức biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ của minh 
xác ngữ hoàn toàn khác với chu ngữ. 

Minh xác ngữ được biểu hiện bằng vị từ, ngữ vị từ hành 
động, trạng thái; bằng kết cấu giải thích Là + Danh từ, bằng 
kết cấu so sánh Whư + Danh từ hoặc bằng cú (kết cấu Đề - 
Thuyết). 


Ví dụ 10: Tuyệt vong, ông tựa vào bờ thành thở hổn hển. 
(TNH. 1994) 
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Ở đây, minh xác ngữ được biểu hiện bằng vị từ trạng 
thái. 
Ví dụ I1: Đứng trước gương, tôi quan sát cái hình ảnh 
đáng sợ phản chiếu trong đó. 
(TNCLVTY. 1995) 
Ở đây, minh xác ngữ được biểu hiện bằng ngữ vị từ 
hành động. 
Ví dụ 12: Là người sành mỹ thuât, Mary mải mê sung 
sướng như người phát hiện ra kho báu. 
(TNCL.1975 - 1990) 
Ở đây, minh xác ngữ được biểu hiện bằng kết cấu giải 
thích là + Danh từ. 
Ví dụ 13: Như người mông du, anh rón rén đi ra chỗ 
Quyên tắm. (TNCL.1995) 
Ở đây, minh xác ngữ được biểu hiện bằng kết cấu so 
sánh Như + Danh rừ. Chu ngữ thì được biểu hiện bằng danh 
từ thời gian, không gian hoặc giới từ + danh từ sự vật. 
Ví dụ 14: Ngày hôm sau cháu Quỳnh lên đổi sim với con 
MI. (ŒNCL. 1995) 
Ở đây, chu ngữ được biểu hiện bằng danh từ thời gian. 


Ví dụ 15: Ngoài sân, mấy chục người lính đang quay 
tròn bên bố đứa bé mới sinh. (TNCL.1975 - 1990) 
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Ở dây, chu ngữ được biểu hiện bằng giới từ + danh từ, 
chỉ địa điểm. 
Ví dụ 16: Trong trang thái kích đông mãnh liệt, em đi 


thẳng ra đường, hai tay không cầm một thứ gì tùy thân. 
(TNCLVTY. 1995) 


Ở dây, chu ngữ được biểu hiện bằng giới từ + danh từ, 
chỉ cảnh huống. 

Nếu so sánh tần số xuất hiện của minh xác ngữ và chu 
ngữ trong các tác phẩm văn học thuộc thể loại truyện ngắn 
qua số liệu thống kê thì: có 504 câu chứa minh xác ngữ 
trong tổng số 30698 câu, chiếm 1,6%; và có 257 câu chứa 
chu ngữ trong tổng số 3000 câu, chiếm I1%. Như vậy, tần 
số xuất hiện của chu ngữ nhiều gấp 6 lần tần số xuất hiện 
của minh xác ngữ. Các cứ liệu cụ thể cũng cho thấy: chu ngữ 
xuất hiện cả trong loại câu kể và câu hội thọai còn minh xác 
ngữ chỉ trạng thái và đặc điểm hầu như chỉ xuất hiện trong 
câu kể, điều đó cũng có nghĩa là minh xác ngữ không xuất 
hiện nhiều trong giao tiếp. 

Sau đây là bảng tóm tất các đặc điểm của thành phần 


mình xác ngữ và chu ngữ: 
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Tiêu chí 


nhận diện 


Minh xác ngữ 


1. Nghĩa tạo lập 


phát ngôn. 


Minh xác ý nghĩa 
cho danh từ làm 


Đề ngữ trong câu. 


Chu ngữ 


“Nhân x1 


cảnh mà sự nhận 
định của câu có hiệu 


lực. 


2. Nghĩa biểu thị 


thực tại. 


Nêu đặc trưng 
hành động, trạng 


thát, tính chất. 


Nêu thời gian, không 
gian, cảnh huống, 
nguyên nhân, mục 


đích 


_ 


Khác 


nhau. 


3. Vai trò - quan 


hệ cú pháp. 


Là thành phần phụ 
thuộc, minh xác 
cho chủ thể làm 

Đề trong nòng cốt 


câu. 


Là thành phần phụ, 
bố nghĩa cho cả 


nòng cốt câu. 


Khác 


nhau. 


4. Hình thức biểu 


hiện bằng vị trí. 


Đứng trước nòng 


cốt câu. 


Đứng trước nòng cốt 


cầu. 


5. Hình thức biểu 


hiện bằng vật liệu 


ngôn ngữ. 


Vị từ, ngữ vị từ, 
cú, kết cấu: Là + 
Danh, Như + 
Danh. 


Danh từ thời gian, 
không gian, Giới từ 


+ Danh từ sự vật. 


Tóm lại, mình xác ngữ và chu ngữ khác nhau ở bốn tiêu 


chí, đó là nghĩa tạo lập phát ngôn, nghĩa biểu thị thực tại, 


quan hệ cú pháp, hình thức biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ. 
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Chúng chỉ giống nhau ở một tiêu chí về hình thức biểu hiện 
bằng vị trí mà thôi. 

2. Phân biệt minh xác ngữ với Thuyết ngữ 

2.1. Giống nhau 

Minh xác ngữ và Thuyết ngữ giống nhau ở hình thức 
biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ (tiêu chí 5), tức là chúng 
đều do vị từ, ngữ vị từ, kết cấu là + danh, như + danh hoặc 
cú biểu hiện. 

Như vậy, chúng cũng giống nhau ở ý nghĩa biểu thị 
thực tại Khách quan (tiêu chí 2): nêu đặc trưng về hành động, 
trạng thái, tính chất. Đây là ý nghĩa bản thể của từ loại vị từ 
và các kết cấu tương đương vị từ. 


So sánh ví dụ la: - Ngồi bó gối trên giường, cô nhìn ra 


biển. Mx Đ. T 
với ví dụ Ib: - Cô ngồi bó gối trên giường, nhìn ra biển. 
Đ TÌ 1T 


Ví dụ 2a: - Bực mình, ông lão cời túi đết tiền, lắng môt 
Mx lồi T1 Tã 
nhát lên tân rìa đường. 
Ví dụ 2b: - Ông lão bực mình, cởi túi dết tiền, lắng một 


lồi TÌ Đệ: T3 


phát lên tân rìa đường. 
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2.2. Khác nhau 


Minh xác ngữ khác Thuyết ngữ ở 3 tiêu chí: nghĩa tạo 
lập phát ngôn (tiêu chí 1), vai trò - quan hệ cú pháp (tiêu chí 


3), hình thức biểu hiện bằng vị trí (tiêu chí 4). 

- Về tiêu chí 1: nghĩa tạo lập phát ngôn. 

Đây là tiêu chí quyết định tính chất khác biệt giữa 
thành phần minh xác ngữ và Thuyết ngữ, đồng thời là điều 
kiện dẫn đến sự khác biệt ở tiêu chí 2 (vai trò - quan hệ cú 
pháp) và tiêu chí 4 vị trí). 

Xét về nghĩa tạo lập phát ngôn, mình xác ngữ có nhiệm 
vụ minh xác (miêu tả rõ thêm) cho danh từ chủ thể làm Đề 
ngữ về hành động, trạng thái, tính chất bổ sung cho hành 
động chính ở Thuyết ngữ. Còn Thuyết ngữ có nhiệm vụ nêu 
đặc trưng cho danh từ làm Đề ngữ. 

Vì thế, xét về vai trò - quan hệ cú pháp, Thuyết ngữ 
cùng với Đề ngữ lập thành cấu trúc nòng cốt. Còn minh xác 
ngữ là thành phần phụ cho Đề ngữ, không cùng với Đề ngữ 
làm thành cấu trúc nòng cốt. 

Vai trò phụ trợ, minh xác cho Đề ngữ của minh xác 
ngữ được nhận diện qua vị trí minh xác ngữ luôn đứng trước 
Đề ngữ. Còn Thuyết ngữ thường đứng sau Đề ngữ. Đặc biệt, 
ở những câu cùng có mặt cả minh xác ngữ và Thuyết ngữ thì 


Thuyết ngữ luôn đứng sau Đề ngữ. Ví dụ 3: 
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Vừa thấy chỉ bước vào quán, chủ quán đã chào mời ngay. 
Mx ( ở trước Đề) lồ) T (ở sau Đề) 
Nếu biểu diễn quan hệ giữa các thành phần câu ở các ví 


dụ la, Ib bằng sơ đồ hình cây cú pháp, ta có: 


Câu la: C 
VẾt cu 
' v ÊG 
Z ` 
Đ ⁄ bi 
3  Aạg 
Mx D 
| | 
| Ỉ 
Ngồi bó gối trên giường cô nhìn ra biển. 
Câu lb: C 
lƒ.. se” CƯ NGUI 
_ —“=... 
. 
T†Ỳ] T2 


Cô ngồi bó gối trên giường nhìn ra biển. 


Tóm lại, có thể so sánh đặc điểm của minh xác ngữ và 


Thuyết ngữ qua bảng sau: 
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Tiêu chí nhận 


diện 


"Minh xác ngữ. 


1. Nghĩa tạo lập 


phát ngôn 


Minh xác ý nghĩa | 
cho danh từ làm 
Đề ngữ trong 


câu. 


_ Thu vết ngữ 


Nêu đặc trưng 


thông báo để 


thuyết minh cho 
danh từ làm Đề 


ngữ. 


| Nhận xét. 


Khác nhau | 


2. Nghĩa biểu thị 


thực tại 


Biểu thị ý nghĩa 
hành động, trạng 


thái, tính chất. 


Biểu thị ý nghĩa 


| 
hành động, trạng | 


thái, tính chất. 


Giống. 


nhau 


3. Vai trò - quan | 


hệ cú pháp 


Là thành phần _ 
phụ thuộc vào 
danh từ chủ thể 


làm Đề ngữ. 


| 
chính trong nòng ¡| 


| Là thành phần _ 


cốt câu. 


Khác nhau 


4. Hình thức biểu 


hiện bằng vị trí 


Đứng trước nòng 
cốt câu (trước Đề 


ngữ). 


Đứng sau Đề _ 


ngữ. 


Khác nhau 


| 
ị 
] 
| 


5. Hình thức biểu 
hiện bằng Vật 


liệu ngôn ngữ 


Vị từ, ngữ vị từ, 
cú, kết cấu: Là + 
Danh, Như 
+ Danh. 


VỊ từ, ngữ vị từ, 
cú, kết cấu: Là + 
Danh, Như + 
Danh. 


3.Phân biệt minh xác ngữ với định ngữ 


3.1. Sự giống nhau 


Minh xác ngữ và định ngữ đều liên quan với danh từ 


theo quan hệ chính - phụ: danh từ là yếu tố chính, mình xác 
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ngữ và định ngữ là những thành phần phụ bổ sung ý nghĩa 


cho danh từ. 
Ví dụ về minh xác ngữ: 


Thân thờ, anh liêng chiếc mát nạ lên bàn. 


Mx Đ T 


Sơ đồ cây cú pháp: —€ 


là) ⁄ ⁄ sã s 1 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 

Thân thờ, anh - liệng chiếc mặt nạ lên bàn. 


Ví dụ về định ngữ: 


Lời đề nghi của cô con gái thật nhẹ nhàng, lễ phép. 


Đ Đì T 
Sơ đồ cây cú pháp: C 


3.2. Sự khác nhau 


a. Tuy cùng có quan hệ phụ thuộc vào danh từ nhưng 
minh xác ngữ chỉ làm thành phần phụ cho danh từ là chủ thể 
của hành động, trạng thái, tính chất có chức năng làm Đề 
ngữ trong câu, còn định ngữ là thành phần phụ cho danh từ 
bất kì để tạo thành ngữ danh từ (danh ngữ). Như thế có nghĩa 
là minh xác ngữ chỉ tồn tại trong câu cùng với Đề ngữ và 
Thuyết ngữ. Còn định ngữ là thành phần phụ cho danh từ bất 
kì không liên quan đến cấu trúc Đề - Thuyết. Do vậy, tách 
ngữ danh từ ra khỏi câu thì danh từ vẫn có định ngữ (ngữ hạn 
định cho danh từ) mà giáo sư Nguyễn Tài Cẩn (xem /5/) gọi 
là định tố (yếu tố hạn định cho danh từ; định tố phân biệt với 
định ngữ ở chỗ: định tố là yếu tố phụ nằm trong tổ chức của 
ngữ danh từ (cấu trúc chính - phụ có một trung tâm ngữ 
pháp), định ngữ là yếu tố phụ cho danh từ nằm trong tổ chức 
của câu (cấu trúc Đề - Thuyết có hai trung tâm ngữ pháp). 

b. Về nghĩa tạo lập phát ngôn, minh xác ngữ thông qua 
quan hệ với danh từ làm Đề mà có tác dụng minh xác nhằm 
miêu tả rõ thêm hoạt động, trạng thái, tính chất của chủ đề 
trong khi có đặc trưng chính được miêu tả ở Thuyết ngữ. Từ 
đó, minh xác ngữ có tác dụng bổ sung ý nghĩa cho cả cấu 
trúc Đề - Thuyết một cách gián tiếp. Điều này giải thích lí 
do minh xác ngữ chỉ xuất hiện trong tổ chức câu, không xuất 


hiện trong tổ chức của ngữ danh từ như định ngữ. 
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Định ngữ có chức năng xác định ý nghĩa cụ thể cho 
danh từ bằng cách hạn chế ngoại diên của khái niệm do danh 
từ biểu thị (thu hẹp phạm vi nghĩa của danh từ). Do vậy, định 
ngữ là thành phần phụ trong tổ chức của ngữ danh từ, cùng 
với danh từ tham gia vào tổ chức câu với tư cách là một đoản 
ngữ trong câu. 

c. Những đặc trưng khác nhau trên của minh xác ngữ 
và định ngữ được thể hiện bằng sự khác nhau về vị trí của 
chúng trong câu. Định ngữ luôn đứng sau danh từ chính, còn 
mình xác ngữ luôn đứng trước danh từ làm Đề và thường 


được ngăn cách với danh từ bằng dấu phẩy. 


d. Về hình thức thể hiện bằng vật liệu ngôn ngữ thì 
minh xác ngữ thường được biểu hiện bằng vị từ, ngữ vị từ, cú 
hoặc kết cấu: !v + danh từ, nu + danh từ. Trong khi đó, định 
ngữ được biểu hiện bằng tất cả các thực từ (danh từ, vị từ), 
ngữ danh từ, ngữ vị từ, giới ngữ (ngữ mở đầu bằng giới từ 
theo sơ đồ: giới từ + ngữ danh từ) hoặc cú. Như vậy, hình 
thức biểu hiện bằng vật liệu ngôn ngữ của định ngữ đa dạng, 
phong phú hơn minh xác ngữ. 

Bảng so sánh mình xác ngữ và định ngữ theo 5 tiêu chí 


được thể hiện như sau: 
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Tiêu chí nhận | Minh xác ngữ Định ngữ Nhận xét 


diện 

L1. Nghĩa tạo lập | minh xác ý hạn định ý nghĩa | khác 
phát ngôn nghĩa cho danh | cho danh từ bằng | nhau. 

từ làm Đề ngữ | cách thu hẹp 

trong câu. phạm vi ý nghĩa 

của danh từ. 

2. Nghĩa biểu thị biểu thị ý nêu đặc trưng. | khác một ` 
thực tại ! nghĩa hành ít. | 


động, trạng 
thái, tính chất. 


|3. Vai trò -quan | là thành phần | phụ cho danh từ | khác một ' 
hệ cú pháp phụ thuộc vào | bất kì. ít. Ị 
danh từ chủ thể 


làm Đề ngữ. 


4. Hình thức biểu | đứng trước Đề | đứng sau danh từ | khác 


hiện bằng vị trí | ngữ. chính nhau 


5. Hình thức biểu | vị từ, ngữ vị từ, |danh từ, vị từ, | khác 
hiện bằng vật | cú, kết cấu: là | ngữ danh từ, ngữ | nhau: 
liệu ngôn ngữ | + danh từ, như | vị từ, cú, kết cấu: | Định ngữ 


+ danh từ là + danh từ, như | > Minh 


+ danh từ. xác ngữ. 


II. CÁC KIỂU LOẠI MINH XÁC NGỮ 
Căn cứ vào ý nghĩa biểu thị cụ thể của Minh xác ngữ, 
chúng tôi chia minh xác ngữ ra thành các loại sau: minh xác 
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ngữ hành động, minh xác ngữ trạng thái, minh xác ngữ đặc 
điểm. 
1. Minh xác ngữ hành động 


1.1. Minh xác ngữ hành động là loại minh xác ngữ do 
vị từ, ngữ vị từ có ý nghĩa hành động đảm nhiệm. Nó dùng 
để nêu ra hành động phụ xảy ra trước khi hoặc trong khi chủ 
thể thực hiện hành động chính cần thông báo ở nòng cốt câu. 

Ví dụ I: Trông thấy con, lão Hứa vôi kêu lên. 

Mx ĐÐĐ th 


1.2. Minh xác ngữ hành động có tần số xuất hiện chiếm 
số lượng lớn nhất trong các loại minh xác ngữ: có 387 câu 
trên tổng số 504 câu chứa minh xác ngữ, chiếm 77%. 

1.3. Minh xác ngữ hành động có thể xuất hiện dưới 
dạng đơn (câu có một minh xác ngữ như ví dụ 1) hoặc có thể 
xuất hiện dưới dạng kép (câu có hai minh xác ngữ đi liền 
nhau như ví dụ 2). 

Ví dụ 2: Thoát khỏi căn phòng chât hẹp, lao vào cuôc 

MxI Mx2 
sống thương trường, chị tái xuân thực sư. 
là) T (TNH - 1994) 


Trong đó, loại minh xác ngữ hành động đơn có tần số 
xuất hiện nhiều nhất trong các loại minh xác ngữ, có 290 


trên 504 câu, chiếm 58%. 
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1.4. Có loại minh xác ngữ chỉ hành động xuất hiện 
cùng chu ngữ: 


Ví dụ 3: Nhân lời ông Xen xong, đêm đó, cô Trang 


Mx Ch lô) 
không ngủ được. 
T (TNCL. 1975-1990) 


Trong trường hợp này, nếu minh xác ngữ đứng trước 
chu ngữ thì hành động ở minh xác ngữ không phụ thuộc vào 
chu cảnh ở chu ngữ. Nếu minh xác ngữ đứng sau chu ngữ thì 
nó phải chịu sự chi phối của chu ngữ về ý nghĩa. 

So sánh ví dụ 3 với ví dụ 3' sau: 

Ví dụ 3: Đêm đó, nhận lời ông Xen xong, cô Trang 
không ngủ được. 

Ở ví dụ 3, do minh xác ngữ đứng trước chu ngữ “đêm 
đó" nên hành động "nhận lời ông Xen"” không được xác định 
về thời gian. Còn ở ví dụ 3', minh xác ngữ đứng sau chu ngữ 
nên hành động "nhận lời ông Xen”" phải xảy ra trong thời 
gian "đêm đó”. 

1.5. Minh xác ngữ có thể cùng minh xác cho các chủ 
-thể trong các vế câu của câu ghép đẳng lập. 

Ví dụ 4: Ăn cơm xong, ông ngồi hút thuốc, bà ngồi 


Mx ĐI TI Đ2 T12 
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sát canh đặt bàn tay gầy guộc lên dùi chồng. 
(TNCL.1975 - 1990) 


1.6. Minh xác ngữ hành động chỉ xuất hiện trong các 
câu mà Đề ngữ là chủ thể của hành động ở Thuyết ngữ (các 
ví dụ l, 2, 3). Những câu mà Đề ngữ là đối thể của hành 
động ở Thuyết ngữ thì không có minh xác ngữ. 


Ví dụ 5: Ruông này, ông Năm đã cày rồi. 


Ð ngữ T cú (đ - t) 
2. Minh xác ngữ trạng thái 
2.1. Minh xác ngữ trạng thái biểu thị ý nghĩa trạng thái 
cho đanh từ hạt nhân làm Đề ngữ trong câu. Nó thường đo vị 
từ trang thái hoặc cú mang ý nghĩa trạng thái đảm nhiệm. 
Ví dụ 1: Bàng hoàng, anh bước qua bâu cửa. 
Mx ĐÐĐ 7T (TNCL, 1975 - 1990) 


2: Mắt đỏ ngầu, long sòng soc, phúc rít lên, giong lạc 
Mx ĐI TI Đ2 T2 
hắn đi. ŒNCL. 1995) 
2.2. Minh xác ngữ trạng thái có tần số xuất hiện ít hơn 
mình xác ngữ hành động, có 83/ 504 câu, chiếm 16%. 
2.3. Có loại minh xác ngữ trạng thái kép (do nhiều vị từ 
đồng thời biểu hiện). 
Ví dụ: Buồn rầu, tức tưởi, chàng ném chiếc kep vô 
MxI Mx2 Đ T 
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duyên ấy xuống bến sông. 
( TNCL.1975 - 1990) 
2.4. Minh xác ngữ do cú biểu hiện có đặc điểm: phần 
Đề ở minh xác (tiểu đề) có mối quan hệ về ngữ nghĩa với Đề 
ngữ của nòng cốt câu. Đó là quan hệ giữa bộ phận và chỉnh 
thể của sự vật. Chính đặc điểm này phân biệt câu đơn có 
minh xác ngữ trạng thái là cú với câu ghép đẳng lập. 
Ví dụ: Đầu óc mu mẫm, y thiếp đi lúc nào không biết. 
Mx cú (đ-t) Ð T (HPNN- 1995) 
Ở câu ghép đẳng lập: các yếu tố làm Đề trong các cú 
phải đồng loại với nhau và các cú là những kết cấu độc lập, 
có thể tách ra thành những câu đơn. 
Ví dụ: Chim kêu, vươn hót, thác đồ ầm ầm. 
Ji 1Ì Đ12 Ðy Tỉ 
Minh xác ngữ trạng thái có thể xuất hiện cùng chu ngữ. 
Ví dụ: Cổ hong nghen đắng, một lát sau, ông gầm lên. 
Mx Ch DĐ T 
-£ŒNC(L - 1995) 
3. Minh xác ngữ đặc điểm 
3.1. Minh xác ngữ đặc điểm là loại minh xác ngữ nêu ý 
nghĩa cho danh từ hạt nhân làm Đề ngữ trong câu. 
3.2. Chúng có tần số xuất hiện thấp, có 31/ 504 câu, 
chiếm khoảng 6%. 
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3.3. Minh xác ngữ đặc điểm thường được biểu hiện 
bằng vị từ, bằng kết cấu giải thích là + danh từ, kết cấu so 
sánh + danh từ. 

3.3.1. Minh xác ngữ được biểu hiện bằng vị từ: 

Ví dụ I: Học giỏi, ít nói, Long vốn được ban bè yêu 
mến. MxI Mx2 ĐÐ T 

(TNCL. 1975 - 1990) 


Ví dụ 2: Thức thời, khéo ứng xử, Phúc luôn là người 
MxI Mx2 lô) XU 
được tin cậy dưới bất kì thời thủ trưởng nào. 
(TNCL,.1975 - 1990) 
Ví dụ 3: Khoảng 32, 33 tuổi, cô có khuôn mặt đẹp với 
Ma Đ T 


những đường nét kiêu kì, hấp dẫn. (TNCLVTY. 1995) 
3.3.2. Minh xác ngữ được biểu hiện băng kết cấu giải 
thích: Là + danh từ. 
Ví dụ 4: Là phó bí thư huyên uỷ chịu trách nhiêm khối 
Mx 
tuyên huấn xã, Sáu Hanh cần có sư hỗ trơ của anh. 


Đ T (TNCL.. 1975 - 1990) 


Ví dụ 5: Là môt đứa bé thông mình và giàu tình cảm, 
Mx 


sau cái buổi tối ấy, thằng Quân bắt đầu có những dấu hiệu 
Ch là) T 
thay đổi. (HPNN.L995) 
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3.3.3. Minh xác ngữ đặc điểm được biểu hiện bằng kết 
cấu so sánh: Njur + danh từ. 
Ví dụ 6: Như kẻ mông du, cô rũ bỏ những thứ ràng 
buộc trên người. 
Mx  ĐÐ T(TNCLVTY. 1995) 


Ví dụ 7: Như một súc thịt năng nề, lão nhích dần từng 


Mx ĐI TI 
bước, lưng oản xuống. 
Đ2 T2 (TNCL 1975 - 1990) 


Minh xác ngữ đặc điểm do kết cấu so sánh biểu hiện có 
thể đặt ở vị trí cuối câu làm chức năng trạng ngữ của câu: 

Ví dụ 6': Cô rũ bỏ những thứ ràng buôc trên người như 

lồ) T Tr 

kẻ mông du. 

4. Nhận xét 

Thành phần minh xác ngữ chỉ có mặt trong câu trần 
thuật của thể loại truyện, tiểu thuyết để miêu tả hành động, 
tâm lí, đặc điểm nhân vật. 

Kiểu loại văn chính luận, khoa học, hành chính - công 
vụ không có thành phần này. 

Xét về tính phổ biến thì minh xác ngữ không phổ biến 


bằng chu ngữ vì phạm vi hoạt động của minh xác ngữ rất 
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hẹp, tần số xuất hiện của nó rất thấp. Sau đây là bảng thống 
kê về sự xuất hiện của thành phần minh xác ngữ trong một 
số truyện ngắn: 

Tổng số truyện: 93. 

Tổng số câu: 30698. 

Tổng số câu có minh xác ngữ: 504, chiếm 19% tổng số 
câu. 

Trong đó, câu chứa minh xác ngữ hành động có 3Š7/ 
504, chiếm khoảng 77% tổng số câu có minh xác ngữ. 

Câu chứa minh xác ngữ trạng thái có 83/504, chiếm 
khoảng 16% tổng số câu có minh xác ngữ. 

Câu chứa mình xác ngữ đặc điểm có 31/504, chiếm 
khoảng 6% tổng số câu có minh xác ngữ. 

Kết quả thống kê cho thấy: câu có minh xác ngữ hoạt 
động không nhiều, chỉ chiếm 19% trong tổng số câu của tác 
phẩm. Trong đó minh xác ngữ hành động hoạt động phổ 
biến nhất, chiếm 77% tổng số câu có minh xác ngữ, gấp hơn 
4 lần minh xác ngữ trạng thái và gấp 13 lần minh xác ngữ 


đặc điểm. 


KẾT LUẬN 


Trong hệ thống 7 thành phần thuộc khung câu, có 3 
thành phần phụ thuộc vẫn được chuyên luận này sử dụng tên 
gọi và cách hiểu cơ bản của ngữ pháp truyền thống là định 
ngữ, bổ ngữ và trạng ngữ. Định ngữ đã được nêu rõ trong sự 
so sánh phân biệt với minh xác ngữ (chương V). Bổ ngữ và 
trạng ngữ cũng được nghiên cứu nhiều (xem /2/, /14/, /39/, 
/54/, /62/, /68/ ) nên chuyên luận này không dành phần 
nghiên cứu riêng mà chỉ giới thiệu quan niệm của mình qua 
cách xác định các thành phần câu theo 5 tiêu chí. Kết quả 
cho thấy bổ ngữ mặc dù là hoạt tố trong khung cấu trúc ngữ 
nghĩa hạt nhân của câu, song ở bình diện kết học nó chỉ giữ 
vai trò là thành phần phụ cho vị từ, chịu sự chi phối của vị 
từ. Điều này do nghĩa tạo lập phát ngôn tác động đến đã chi 
phối cách tổ chức cấu trúc câu thể hiện được sự nhận định 
của người nói trong việc phản ánh thực tại khách quan qua 
lăng kính chủ quan nhằm thực hiện được mục tiêu giao tiếp 
của mình. Chính nghĩa tạo lập phát ngôn quy định chức năng 
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của các thành phần câu khiến cho các danh từ đều là hoạt tố 
trong khung cấu trúc nghĩa hạt nhân lại có hiện tượng danh 
từ này được chọn làm Đề còn danh từ kia phải làm bổ ngữ. 
Một dấu hiệu hình thức quan trọng thể hiện chức năng danh 
từ làm Đề trong sự phân biệt với chức năng bổ ngữ chính là 
vị trí của danh từ trước vị từ (Đề ngữ) và vị trí của danh từ 
sau vị từ (bổ ngữ). 

Tương tự như thế, trạng ngữ là thành phần phụ tùy ý bổ 
sung cho vị từ sẽ tương ứng với chu tố trong khung cấu trúc 
ngữ nghĩa biểu thị chu cảnh của câu. Nó được phân biệt với 
bổ ngữ ở tính chất tùy ý, ở ý nghĩa biểu thị thực tại của nó và 
được phân biệt với chu ngữ ở chỗ nó có quan hệ trực tiếp với 
vị từ thể hiện ở vị trí thường xuyên đứng sau vị từ (đôi khi 
đứng trước vị từ) nhưng không thể đứng trước cả nòng cốt 
Đề - Thuyết như chu ngữ. 

Cuối cùng xin được tóm tắt đặc trưng của 7 thành phần 


câu theo 5 tiêu chí thành bảng sơ đồ sau: 
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BẰNG SƠ ĐỒ VỀ ĐẶC ĐIÊM CÁC THÀNH PHẦN THUỘC 
KHUNG CẤU TRÚC CÂU ĐƠN TIẾNG VIỆT 


| Chungữ | Minh xác| Đe Định | Thuyết | Bồngữ | Trạng 
“ hà» ngữ ngữ ngữ ngũ : ngữ 
zmm XS} (Chì Ì (Mx) | (@) | @®ô | ŒœŒ | (@6) | Œn) 
|1 Mphfa | nêu phạm ¡ mình xác | nêu bỏ nêu điều | bổ sung | bổ sung 
| tạo lập | vi để nhận | cho đanh | chủ để ' sung ý nhận chỉ tiết chỉ tiết 
( phát ngón | định ở từ làm Đề | của sự ¡ nghĩa định, phụ phụ 
ị | nòng cốt nhận han thuyết chuyên chung 
| có hiệu lực định định | minh (nói | môn cho | cho vị từ 
| cho về)cho | vị từ do bất kỳ 
| đanh từ | chủ đề ngữ 
| nghĩa 
| | | của vị từ 
| | chi phối 
: =5... =~¬£ - 
c2. Nghĩa nêu chủ nêu đặc nêu nêu nêu đặc | nêu thực | nêu chu 
-bicuthị | cảnh về trựng thực đặc trưng thể, cảnh về 
| thực tại thời gian, | mình xác thể trưng | thông báo | nhận thời gian, 
| khách | không han định bổ |_ không 
F quan gian, cảnh định sung gian, 
| huống, cho vị từ | cảnh 
| nguyên huống 
Ị nhân, mục nguyên 
| đích nhân, 
mục đích 
TP Seo {BE S S : A: " 
3. Vai trò | phụ cho cả | phụcho | chính phụ chính phụ cho | phụ cho 
quan hệ nồng cốt đanhtừ [| (không | cho (không vị từ vị từ 
cú pháp (có thể làm Đề | lược bỏ | danh từ | lược bỏ 
lược bỏ) được) hạt được) 
nhân 
4. Hinh trước nòng. trước trước sau sau Đề - | sau vị từ Ì Sau VỊ từ 
thức biểu | cốt(Đ-T) | danh từ | Thuyết | danh từ và Bổ ngữ 
hiện bằng l làm Đề hạt 
vị trí L nhân 
5, Hình - Đi (Đanh | - V (vị từ) |-D -_V - V (câu - Danh ~ DI 
thức biểu từ thời .l4JÐ  |=ed -p J1 - Cú -Dk 
Hiện Dáng. | BHARj (danh từ) Ệ -là+Ð ¬ 
vật liệu - Đk(Danh là sả (câu luận) “Elt 5 
"Ôn ngữ T - như +D ‹ 
ngôn ngữ từ không n Ẳ 
(từ loại) 3 (danh từ) snh - như +ÐD 
gian) b go hiền (cầu sò 
- cú () T) D D 
- #L+ Ds sánh) 
(Giới từ + - cú - Cú (khi 
Danh từ | Đề là D) 
sự vật) 
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Bảng sơ đồ cho thấy các thành phẩn câu chỉ giống 
nhau từ 1 đến 2 tiêu chí còn khác nhau từ 3 đến 4 tiêu chí. 
Do đó, sự nhận diện và phân biệt các thành phần theo 5 tiêu 
chí vừa đảm bảo tính tổng hợp, đa diện lại vừa đảm bảo sự 


nhất quán, hệ thống. 
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